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^Kiến thức cần nhớ 
/Phương pháp giải tóan 
/Gợi ý đáp án bài tập 


MHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI 





LỜI NÓI ĐẦU 


Giúp em học giỏi Hóa học 10 được biên soạn theo chương 
trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong một bài học 
gồm những phần chính sau: 

- Kiến thức cần nhớ: Nêu những nội dung trọng yếu nhất 
giúp cho học sinh củng cố lại kiến thức đã học một cách hệ thống, 
bên cạnh những kiến thức căn bản còn bổ sung vào những lưư ý, 
bài tập áp dụng, luyện tập, các dạng bài tập thường gặp và phương 
pháp giải chúng. Bài tập ví dụ rất đa dạng giúp cho các em tham 
khảo nhiều dạng bài tập để các em hiểu sâu hơn phần kiến thức đã 
học và giúp học tốt hơn môn Hóa học trong nhà trường. 

- Phương pháp giải toán: Gồm những phương pháp giải các 
dạng toán có trong chương trình học, trình bày một cách rõ ràng 
và cận kẽ từng bước một giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp 
cận bài toán hóa học mà không phải “lo ngại”. Bên cạnh phương 
pháp có các bài tập áp dụng phương pháp đó để minh hoa rõ hơn 
phương pháp đã nêu. Đây là phần trọng tâm của bộ sách này. 

- Gợi ý đáp án bài tập: Hướng dẫn và đáp án các bài tập 
trong chương trình học, giúp cho các em khi gặp những bài khó 
chưa có hướng để làm. Tất cả các bài tập trong chương trình giảng 
dạy chính khóa của nhà trường, các em phải tự mình làm trước khi 
xem phần hướng dẫn. Nếu làm được như vậy thì việc học của các 
em mới hiệu quả và đạt nhiều thành tích trong học tập. 

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sách tham khảo để 
ôn luyện ở dạng cơ bản, nâng cao,... Tuy nhiên thực tế cho thấy 
rằng có những học sinh đạt điểm cao, thậm chí là thủ khoa trong 
các kỳ thi ĐH, CĐ hàng năm đều nắm chắc kiến thức cơ bản và 
có phương pháp giải một cách tinh tế các kiến thức đã được học 
trong chương trình. Vì vậy cuốn sách này cũng bám sát chương 
trình, nghiên cứu những phương pháp giải bài tập tối ưu để giúp 
các em đạt kết quả tốt. 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những sai sót ngoài 
ý muốn, chúng tôi xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp từ quý độc 
giả. Xir. chân thành cảm ơn và xin chúc các em luôn đạt được 
những thành tích cao trong quá trình học tập của mình. 


Các tác giả 




CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ 

Bài 1. THÀNH PHẨN NGUYÊN TỬ 

I KIÊN THỨC CẨN NHỚ 

1. Cấu tạo của nguyên tử 

a) Electron (e) 

Những hạt tạo thành tia âm cực là electron. 

Khôi lượng và diện tích của electron: 

+ Khối lượng: me= 9,1094.10' 31 kg 
+ Điện tích: q e = -1,602. 10‘ 19 c (culông) 

Điện tích electron là diện tích đơn vị, ký hiệu e 0 . Ký hiệu: -e 0 , 
quy ước bằng -1 hoặc (1-). 

b) Hạt nhân nguyên tử 
bi) Tính chất 

Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân. 

Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương. 

Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử. 

Xung quanh hạt nhân có các electron tạo nên lớp vỏ nguyên tử. 

b 2 ) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử 

Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các proton và nơtron. 
Vì nơtron không mang diện, sô proton trong hạt nhân phải 
bằng số đơn vị điện tích dương của hạt nhân và bằng số 
electron quay xung quanh hạt nhân. 

2. Kích thưổc và khối lượng nguyên tử 

a) Kích thước 

Đường kính nguyên tử khoảng 10' 10 m. 

Đường kính hạt nhân nguyên tử khoảng 10' 5 m. 

Đơn vị đo: nanomet (kí hiệu nm), angstrong (kí hiệu A ) 

lnm = 10‘ 9 m; 1A = 10 10 m; lnm = 10 A. 

b) Khối lượng 

Ta^dùng đơn vị khối lượng nguyên tử dể biểu thị khôi lượng 
nguyên tử. Kí hiệu: u (còn được gọi là đv.C). 
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lu bằng -ì- khối lượng của một đồng vị cacbon-12. 

ẢỈÚ 

lư= 19,9265^kg =1|6605 10 . g , t8 

1Z 


Khối lượng của 1 nguyên tử hiđro là 1,6738.10' 27 kg = l,008u = lu. 
Khối lượng của 1 nguyên tử cacbon là 19,9265.10' 27 kg — 12 oj. 


Đặc tính hạt 

Vỏ nguyên tử 

Hạt nhân 

Electron (e) 

Proton (p) 

NơtronHn) 

Điện tích q 

<le=l,602.10' 19 c=- e 0 = -1 

q p =l,602.10 19 c=e 0 =l+ 

Ể 5 

II 

o 

_ 

Khối luợng m 

m e =9,1094.10- 31 kg 
m,= 0,00055u 

m p = 1,6726.10 27 kg 
m p = lu 

m„=l,6748.10 27 kg 
m„= lu 


3. Lưu ý khỉ giải toán 


1) Nguyên tử: 

Sô e = số p 

Hạt mang điện là e và p 

Hạt không mang điện là n 

Tổng số hạt trong hạt nhân là p và n 

Tổng số hạt ở lớp vỏ là e 

2) Trong nguyên tử nếu: 

z < 20 thì 1 ồ ặ < 1,32 
z 

82 > z > 20 thì 1 £ 77 < 1 ,50 
z 

Ta dùng diều này để giải các bài toán chỉ cho tổng sô hạt 
cấu tạo nên nguyên tử. 



4. Bài tập áp dụng vỏ (-): e ( = 0, 1-) 

Ví du 1 : Xác định nguyên tử X, biết tổng số hạt cấu tạo nêm X là 
115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không nang 
điện là 25 hạt. 
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Giải 

Gọi: số p là z vì số p = số e =>sô e = z 
số n là N 

Ta có: số p + số e + số n = 115 
Vậy: 2Z + N = 115 (1) 

Và 2Z - N = 25 (2) (Do hạt mang điện là e và p) 
Giải hệ: f 2Z + N= 115 

l 2Z - N = 25 


Ta được: 

{ z = 35 =c> sô p = số e = 35 
N = 45 => số n = 45 

Ví du 2 : 

Tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tử Y là 18. Xác dinh cấu tạo của 
nguyên tử Y. 

Giải 

Tương tự Ví dụ 1 ta có: 2Z + N = 18 Do Z < N 
=>3Z< 18 =>z <6 


Áp dụng: 
Giải hệ: 


N 

1 < ^- < 1,32 

z 

f 2Z + N = 18 


ll<|<l,32 


r 2Z + N = 18 


l Z < N < 1,32Z 


' 18 - 2Z >z 

— 5,4 <Z <6 

• 18 - 2Z < 1,32Z 

Vậy Z = 6 và N = 6 suy ra số p = số e = 6. 

5. Luyện tập 

Bài 1. Xác định cấu tạo nguyên tử A biết tổng số hạt cấu tạo nên A 
là 52, sỏ hạt không mang điện bằng 1,06 lần số hạt mang điện âm. 
Bài 2. Xác định cấu tạo nguyên tử B, biết tổng số hạt cấu tạo nèn B là 13. 
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Đáp số 

1. Đáp số: A số p = số e = 17, số n = 18. 

2 . Đáp số: B số p = số e = 4, số n = 5. 


II. GỢl ý đảp án bài tập sgk 

1. Đáp án: câu B 

2. Đáp án: câu D 

3. Khối lượng của một nguyên tử neon tính theo kg: 

m = 20,179 X 1.6605.10" 27 = 33,498.10~ 27 (kg) 


4. Phần trăm khối lượng oxi trong C0 2 là: 

2M„_ _ 2M„ 

fPMOO% = 72,7% -> - = 0,727 

M CŨ2 M c + 2M 0 

2M n 

-» — = 0,727 

12,011+ 2M 0 

— 2Mo = 0,727[12,011 + 2Mo] 

-» 2Mo = 8,731997 + 1,454M 0 
—»0,546Mo = 8,731997 
—* Mo = 15,99 (u) 

s. Theo đề bài khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lầ n 
khối lượng nguyên tử H. 

Mo = 15,842 .Mh 


Tương tự ta có: Mc= 11,906.Mh 
M c 11,906.M h 
12 12 

Vậy Mo tính theo — M c là M 0 = = 15,967 

12 0 11,906.M h 

M h = ——= 1,008 


15,842 15,842 
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Bài 2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ NGUYÊN Tố HÓA HỌC - ĐỔNG V| 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Hạt nhân nguyên tử 

a. Điện tích hạt nhân 

Nêu hạt nhân có z proton thì điện tích của hạt nhán bằng z + . 

♦ Trong nguyên tử: 

Số đơn vị diện tích hạt nhân z = số proton = số electron 

b. Sô khối 

Số khối (kí hiệu A) là tồng số hạt proton (kí hiệu Z) và tổng số 
hạt nơtron (kí hiệu là N) của hạt nhân đó: A = z + N 

2. Nguyên tố hóa học 

a. Khái niệm: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có 
cùng điện tích hạt nhân. 

Ví dụ: Những nguyên tử nào có cùng số đơn vị điện tích hạt nhản 
là 11 đều thuộc nguyên tố natri. 

b. Số hiệu nguyên tử: Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử 
của một nguyên tố được gọi là sô' hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, 

kí hiệu z. 

c. Kí hiệu nguyên tử: Để kí hiệu nguyên tử người ta thường dặt 
ki hiệu các chỉ số đậc trưng ớ bên trái kí hiệu nguyên tô X với sô 
khối A ở phía trên, số hiệu nguyên tử z ở phía dưới: gX. 

Vi dụ : Số khối A 

Sô hiệu nguyên tử z 

ỉ. Lưu ý khi giải toán 

1) Số khối A là số đếm. 

Còn khôi lượng nguyên tử M là -đại lượng vật lý. 

Do đó về trị số thì A = M nhưng về ý nghĩa thì A*M 
2) Nguyên tử: là hạt vi mô, không thể chia nhỏ (trong phản 
ứng hóa học), có cấu tạo gồm hai phần: hạt nhân mang điện 
dương (gồm proton và nơtron) và vỏ mang điện âm (gồm e). 
Mỗi nguyên tử đặc trưng bởi sô hiệu z và sô khối A. Ký hiệu 
nguyên tử là zX. 



Kí hiệu hóa học 
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3) Nguyên tô' hóa học: tập hợp những nguyên tử có cùng z. 

4) Đồng vị: những nguyên tử cùng z nhưng khác A. 

5) A : áp dụng theo quy tắc đường chéo (mở rộng) . 

Lượng chất (1) X (mol, phân tử,....) Ai A 2 - A 

Lượng chất (2) X (mol, phân tử,....) A 2 A - Ai 

(Giả sử A! < Aa) => - = Ò- ~ A 
y A-A, 

Mở rộng tính cho M phân tử: — = .~ y 

y M -M, 

6 ) Trong nguyên tử: A = z + N 

Số điện tích hạt nhân = số proton = số electron = z nên 3 giá 
trị này có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp. 

4. Bài tập áp dụng 

Ví du 1 : Phân biệt số khối, khối lượng nguyên tử, khối lượng mol 
nguyên tử. 

Giải 

Sô' khối = số proton + sô' nơtron 

Khối lượng nguyên tử = khối luợng proton + khối lượng nơtron 
(khối lượng e quá nhỏ có thể bỏ qua) 

Vì: 1 proton có khối lượng là lu 
1 nơtron có khối lượng là lu. 

Nên khối lượng nguyên tử = (số proton + sô' nơtron).u 

= A.u 

Ở đây khối lượng nguyên tử là một đại lượng vật lý. 

Khôi lượng moi nguyên tử: là khôi lượng 1 moi nguyên tử. 

Vậy khối lượng mol nguyên tử = khôi lượng nguyên tử. số mol 

= A.u. 6,023.10 23 
= A. 6,023.10 23 

= A (gam): là đại lượng vật lý 

Tóm lại: về trị sô' thì: 

Số khối = khối lượng nguyên tử = khối lượng mol 
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Nhưng chúng khác nhau số khối A là sô đếm 

khối lượng nguyên tử = A.u 
khối lượng mol nguyên tử là A (g) 

V i (iu 2 : Oxi có 3 đồng vị phổ biến trong tự nhiên là 'gO (99,757%), 
'ịo (0,039%), '*0 (0,204%). Tính nguyên tử lượng trung bình của o. 

Giải 

- 16 . 99,757 + 17 . 0,039 + 18 . 0,204 _ _ AAA 

A =-——-= lo, uuu 

100 

Vậy nguyên tử lượng trung bình của o là 16 (u) 

(khối lượng mol trung bình là 16 (g) ) 

Vi du 3 : Clo có hai đồng vị phổ biến là “C1 và jỊCl. Tỉ lệ số nguyên tử 2 
đống vị trong tự nhiên là 3:1. Tính nguyên tử lượng trung bình của clo. 

Giải 

Cách i : 

Ã g 35.3 + 37._l 
4 

Cách 2 : 

3 35 v „ 37 - Ã 

s — 

1 37 A - 35 

3 37 - Ã __ _ 

1 A - 35 

Ví du 4 : Đồng có hai đồng vị phổ biến là “Cu và ®Cu, biẽt Acu = 63,54 . 
Vậy khi có 27 nguyên tử “Cu thì có bao nhiêu nguyên tử M Cu ? 

Giải 

Cách 1 : 

— 63x + 65.27 

A =--=63,54 => X = 73 

X + 27 

Cách 2 : 

X 63- 1,46 

N_ 

63,54 

N,_ 

27 65 0,54 
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JL = M6 

27 0,54 ^ 


*= 73 


Vi du 5 : Nguyên tố X có hai đồng vị: Xi, x 2 biết Ax = 24,8, X 2 nhiều 
hơn Xi 2 nơtron, tí lệ số nguyên tử: Xi: x 2 = 3: 2; tìm A X1 và A x2 . 

Cách i : Gọi z là số hiệu nguyên tử X] , x 2 

Ni là số nơtron Xi, số nơtron của x 2 là N 2 
=> N 2 = Ni + 2 (Do X 2 nhiều hơn Xi 2 nơtron) 

Ta có Ã^Ì^J^t,¥^ = 24 , 8 

3 + 2 


5(Z + Ni) + 4 « 124 
» z + Ni = 24 
<=> A x = 24 


Vậy A Xj =26 
C ậ c h.2: 

3 A ‘\, x' A *' t2 " 24,8 

2 Ax/ ^ 24,8 - A Xt 


V to :|. vy 

2 24,8 - Ax_ 


A X) = 24 và A Xj = 26 


5. Luyện tóp 

Bài 1. Phân biệt nguyên tử, nguyên tố, phân tử. 

Bài 2. Phân biệt nguyên chất, đơn chất. 

Bài 3. Ký hiệu Cu nói lên điều gì? 

Bồi 4. Kỷ hiẹu ®Na nói lên điều gì? 

Bài 5. Brom có 2 đồng vị phổ biến là £?Br và ^Br, tỷ lệ số 
nguyên tử hai đổng vị này là 27: 23. Tìm nguyên tử lượng trung 
bình của Brom. 

Bài 6. Nguyên tử X của nguyên tố R có tổng số hạt cơ bản là 46, sô 

8 

hạt không mang điện bằng 77 số hạt mang điện. 

15 

a) Xác định tên R. 
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b) Y là đồng vị của X. Y có ít hơn X 1 nơtron, Y hiếm 4% sô nguyên 
tử của K. Tính nguyên tử lượng trung bình của R. 

Bài 7. Bo có 2 đồng vị phổ biến là 10 B và U B; Ab = 10,81. Tính % 
khối lượng "B trong phân tử axit boric (H3BO3). Cho khối lượng 
phản tử của H 3 BOs là 61,81. 

Đáp số 

1. Nguyên lữ là hạt vi mô, không phân chia trong phản ứng hóa học, 
đặc trưng bởi z. 

Nguyên tố là tập hợp nguyên tử có cùng z. 

Phân tủ là hạt vi mô đại diện cho một chất, mang đầy đủ tính chất 
cùa chất đó. 

2. Nguyên chất là chất chỉ có một chất. 

Dơn chất là do một nguyên tố tạo thành. 

3. Cu: nguyên tố Cu hay đơn chất: kim loại đồng. 

4. “Na, nguyên tố Na có z = 11 và A = 23 

5. Nguyên tử lượng trung bình của Br là 79,92. 

6 . a) R là: Photpho (P) 
b) Uk = 30,96 

7. (Học sinh tự giải) 

li. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Đáp án câu c. 

2. Đáp án câu D. 

3. Số proton = số đơn vị diện tích hạt nhân = số electron. 

Ví dụ: SỐ đơn vị diện tích hạt nhân của oxi là 8, suy ra số proton 
có trong hạt nhân nguyên tử của oxi là 8 và lớp vỏ ngoài cùng có 
8 electron. 

4. Ta có: 3 Li cho ta biết: 

Số điện tích hạt nhân là 3, trong hạt nhân có 3 proton, ngoài vỏ 
co 3 electron. 

Số khôi là 7, vậy ta có sô nơtron là: 

N = A-Z = 7- 3 = 4. 
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Nguyên tử khối là 7 (7u). 
Tương tự ta có: 


Kí hiệu 
nguyên tử 

SỐ đơn vị điện 
tích hạt nhân 

SỐ proton 

Số nơtron 

Số electron 

a) \ Li 

3 

3 

4 

3 

uNa 

11 

11 

12 

11 

39 TT 

19**" 

19 

19 

20 

19 

»Ca 

20 

20 

20 

20 

^Th 

90 

90 

144 

90 

b) ỈH 

1 

1 

0 

1 

2 He 

2 

2 

2 

2 

l ịc 

6 

6 

6 

6 

10 

8 

8 

8 

8 

31p 

Ĩ5 r 

15 

15 

16 

15 

SFe 

26 

26 

28 

26 


5. Số khối (A) là tổng số hạt proton (Z) và nơtron (N) có trong hạt 
nhân nguyên tử. Một cách gần đúng, về vị trí số, số khối bằng 
nguyên tử khôi. Vì khối lượng nguyên tử được coi như bằng tổng 
khối lượng các hạt proton và nơtron có khối lượng gần bằng lu. 

6 . Tra trong BTH : Z Y = 39 

Theo đề bài Ay = 88 —* N = 88 - 39 = 49. 

Số proton (p) là 39, số (e) là 39, số (n) là 49. 


















Bải 3. ĐỔNG V|. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI 

TRUNG BÌNH 

I KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
1. Dồng vị 

Các đồng vị của cùng một nguyên tô hóa học là những nguyên tử 
cố cùng số proton nhưng khát nhau về số nơtron, do đó số khối A 
của chúng khác nhau. 

Các đồng vị dược xếp vào cùng một vị trí (ô nguyên tổ) trong 
báng tuần hoàn. 

Ví dụ: nguyên tố H có 3 đồng vị: 



a) Proti (ịH) b) Đơteri (]H) c)Triti(?H) 

© Hạt electron Ci Hạt proton • Hạt nơtron 

2. Nguyên tử khôi và nguyên tử khối trung bình 

a) Nguyên tử khôi: 

Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của 
nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. 
Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng proton, 
nơtron và electron trong nguyên tử đó. 

b) Nguyên tử khối trung bình: 

Giả sử một nguyên tô’ có hai đồng vị là X và Y; X là nguyên tử 
khối của đồng vị X; Y là nguyên tử khối của đồng Y; a là phần 
trăm số nguyên tử của đồng vị X; b là phần trăm số nguyên tử 
của đồng vị Y. Gọi A là nguyên tử khối trung bình. 

7 aX + bY 
100 

Ví dụ: Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền m J,C1 chiêm 75,77% và 
jỊCl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử clo trong tự nhicn. Tính 
nguyên tử khối trung bình của clo. 
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Nguyên tử khối trung bình của clo là: 

T _ 75,77.35 . 24,23.37 oc _ 

Aci = —— + —TTT— - 35,5 
100 100 

II. GỘI ý đáp An bài tập sgk 

1. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là: 

Ã » 12.98.89% 13.1.11 _ 12011 
‘ ’ 100 
Đáp án B là đúng. 

2. “Si có 14 số proton, 14 nơtron và 14 electron 


(số nơtron = sô khối A - số hiệu nguyên tử Z) 


Kí hiệu nguyên tử 

Số proton 

Số nơtron 

Số electron 

a) 

“Si 

14 

14 

14 


uSi 

14 

15 

14 


“Si 

14 

16 

14 

b) 

26 

26 

28 

26 


“Fe 

26 

30 

26 


£Fe 

26 

31 

26 


£Fe 

26 

32 

26 


3. Nguyên tử khối trung bình của Ag là: 

ÃZ = 107,02.Ă H 

-+ = 107,02.1,008 = 107,876 

4. a) Nguyên tử khối trung bình của hiđro là: 

Ã^. , 1 0002 

<H) 100 

Nguyên tử khối trung bình của clo là: 

-T— 35.75,77 + 37.24,23 oc _ 

A =- - —- - — = 35,5 

a 100 

b) Ta có kí hiệu jHlà D. Các phân tử hiđro clorua có thể có: 
H“C1; H$C1; DỈ®C1 ; D??C1 
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c Phân tử khối: 36 38 37 39 

(vì phân tử khối H “C1 = 35 + 1 = 36, H fỊcl = 37 + 1 = 38) 

5. Gọi X là thành phần phần trăm của “Cu . Ta có: 

65.X + 63.(100-x) 

-- = 63,546 

100 

Giải phương trình ta được: X = 27%. Vậy thành phần phần trăm 
ci.a “Cu là 100 - 27 = 73% 

6. a Công thức phân tử của hiđro có thể có là: 

H 2 ; HD; D 2 . 
b Phân tử khối là: 2 3 4 

c Giả sử trong 1 lít khí hiđro giầu đơteri chỉ có H 2 và D 2 . 

V 1 

Sô mol khí: n = —— = ——— (moi) 

22,4 22,4 

Khối lượng trung bình một lít khí đả cho là: 

— m 0,1 _ , 

M = — = — - = 2,24 (mol) 
n _ 

22,4 

Gọi X là phần trăm khí H 2 có trong hỗn hợp. 

2x + 4(100 - x) 

Ta có: - -= 2,24 

100 

Giải phương trình ta được: X = 88% 

Vậy phần trăm của H 2 trong hỗn hợp là 88%. 
phần trăm của D trong hỗn hợp là 12%. 


ĐẠI HỌC QUÓC GlA HA NO! 
TRUNG TÀM THÔNG TIN THƯ VIÊN 


LO/ -2 9F9 
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Bải 4. Sự CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 

OBITAN NGUYÊN TỬ 


I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 


1. Chuyển dộng của các electron trong nguyên tử 

a) Mô hình hành tinh nguyên tử. 

Theo mô hình này thì trong 
nguyên tử các electron chuyển 
động trên những quỹ đạo 
tròn hay bầu dục xác định 
xung quanh hạt nhân như các 
hành tinh quay quanh mặt trời. Do đó mô hình này được gọi là 
mô hình hành tinh nguyên tử. 

b) Mô hình hiện đại về sự chuyển dộng của electron trong 
nguyên tử obitan nguyên tử. 

+ Sự chuyển của electron trong nguyên tử: 

Các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực quanh hạt 
nhân nguyên tử, không theo một quỹ đạo xác định tạo nên vỏ 
nguyên tử. 

+ Obitan nguyên tử: Obitan nguyên tử là khu vực xung quanh hạt 
nhân mà tại đó xác suất có mặt (xác suất tìm thấy) electron 
khoảng 90%. 



2. Hình dạng Obỉtan nguyên tử 

Obitan nguyên tử được viết tắt là AO (Atomic Orbital). 

Dựa vào sự khác nhau về trạng thái của electron trong nguyên tử, 
người ta phân loại thành các obitan s, obitan p, obitan d và 
obitan f. Hình dạng các obitan s và p được biểu diễn theo hình 


Obitan s obitan pK, p y và píCÓ dạng hình tam giác nổi. 
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II. GỘI ý đáp án bài tập sgk 

1. Đáp án B là đúng. 

2. Đáp án B là đúng. 

3. Đáp án B là đúng. 

4. Không thể mô tả sự chuyển động của electron bằng các quỹ đạo 
chuyển động, vì electron là hạt vi mô chuyên động rất nhanh. 
Không thể xác định được chính xác vị trí của eleetron. 

5. Theo lý thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron 
trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh đám mây electron. 

6. Obitan s có dạng hình cẩu. 

Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi: 

+ obitan p* định hướng theo trục X. 

+ obitan p y định hướng theo trục y 
+ obitan p z định hướng theo trục z. 

Bải 5. Luyện tệp vế: THÀNH PHẨN cẵu NGUYÊN TỬ 
KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ OBITAN NGUYÊN TỬ 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Nguyên tử được tạo nên bởi electron và hạt nhân. Hạt 
nhân dược tạo nên bỏi proton và nơtron. 

q e = l-;m e = 0,00055u 

%= l + ;m p = lu 
q„ = 0 ;m„ = lu 

2. Trong nguyên tử số proton = số electron 

Số khối A = z + N. 

Nguyên tử khôi được coi như bằng tổng các proton và các nơtron 
(gần đúng). Nguyên tử khối của một nguyên tố có nhiều đồng vị 
là nguyên tử khối trung bình cùa các dồng vị, có tính đến tỉ lệ 
phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị. 

3. Số hiệu nguyên tử z và số khối A đặc trưng cho nguyên tử 

Kí hiệu *x 
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4. Obitan nguyên tử 

- Chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bàng 
hình ảnh các obitan nguyên tử. 

- Obitan nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân 
mà tại đó xác suất có mặt (hay xác suất tìm thấy) electron trong 
khoảng 90%. 

- Các obitan Px, Py, p* (được viết là AO-p x , AO-py, Aơ- p 2 ) có hình 
dạng số tám nổi, định hướng theo 3 trục X, y, z của hệ tọa độ đềcat 
Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron 
trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. 

> Quy ước cách viết cấu hình electron của nguyên tử như sau: 

• Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3, 4, ...). 

• Phân lớp được ghi bằng chữ cái thường (s, p, d, f, ...). 

• Số electron trong một phân lớp được ghi bằng số ở phía trên 
bên phải của phân lớp. 

> Cách viết cấu hình electron của nguyên tử: 

Bước 1. Xác định số electron của nguyên tử. 

Bước 2. Các electron được phân bô' vào các phân lớp theo 
chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử (ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 
4p 5s...) và tuân theo quy tắc sau: 

Phân lớp s chứa tối đa 2 electron. 

Phân lớp p chứa tô'i đa 6 electron. 

Phân lớp d chứa tối đa 10 electron. 

Phân lớp f chứa tối đa 14 electron. 

Bước 3. Viết cấu hình biểu diễn sự phân bố electron trên các 
phân lớp thuộc các lớp khác nhau (ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...). 
Vậy: Nguyên tố s là những nguyên tử mà có electron cuối cùng 
được điền vào phân lớp s. 

Nguyên tố p là những nguyên tử mà có electron cuối cùng 
được điền vào phân lớp p. 

Nguyên tô' d là những nguyên tử mà có electron cuối cùng 
được điền vào phân lớp d. 

Nguyên tô' f là những nguyên tử mà có electron cuối cùng 
được điền vào phán lớp f. 
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5. Dặc điểm của lớp electron ngoài cùng 

- Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoài 
cúng chứa nhiều nhất là 8 electron. 

- Các nguyên tử có 8 electron ở ngoài cùng và nguyên tử He (2e) 
không tham gia vào các phản ứng hóa học, vì cấu hình của các 
nguyên tử này rất bền. 

- Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ớ lớp ngoài cùng dề nhường 
e ectron là nguyên tứ của các nguyên tô kim loại ítrừ H, He, B). 

- Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ờ lớp ngoài cùng dễ nhận 
e ectron là nguyên tứ của các nguyên tô phi kim. 

- Các nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng là nguyên tử của 
cac nguyên tô kim loại hay phi kim (xem bảng tuần hoàn). 

Khi biết cấu hình electron cua nguyên tử có thê dự đoán được loại 
nguyên tố. 


II. Gjl Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Theo công thức số khối A = z + N—*N = A- Z 

v.ật khác theo đề bài nguyên tử X có 75 electron tức là có 75 số 
p-oton (Z), số ncrtron 110 (N). 

Sà khối A: A= 110 + 75 =185 
Vậy kí hiệu c là đúng. 

2. Nguyên tử jgKchứa đồng thời 20 ndtron, 19 proton và 19 electron. 


(vì z = 19 , A - 39 -» N = A - z = 39 - 19 = 20) 

3. Khối lượng của nguyên từ nitơ là: 

m N = 7 X 1,6726 10~ 27 + 7 X 1.6748.10 -27 1 7 X 9,1094.10 31 
a = 11,7082.10 27 + 11,7236.10 27 +0,0064.10 27 

= 23,4382.10 37 (kg) = 23,4382.10 34 (g) 


b 


. 2.73.10 J 

m„ K1 23.4382.10~ 27 


4. Át dụng công thức nguyên lử khối trung hình ta có : 

36 X 0,34 + 38 X 0,06 + Ax 99,6 no , , A 

-——-= 39,98 =^A = 40 

100 
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= 24,3 


5. a) Nguyên tử khối trung bình của Mg: 

— 24x78,99 + 25x10,00 + 26x11,01 

100 

b) Trong hỗn hợp trên có 50 nguyên tử 25 Mg, số nguyên tử đồng 
vị 24 Mg là 389 và số nguyên tử đồng vị 26 Mg là 56. 

* 

* * 

Bải 6. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỞ 
1. Lớp electron 

Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các 
lớp được xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron trên cùng 
một lớp có năng lượng gần bằng nhau. 

Xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, các lớp electron này được gọi 
bằng các số nguyên theo thứ tự n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 với tên gọi: 
K, L, M, N, o, p, Q 

n= 1234567 

Tên lớp K L M N o p Q 
2) Ph&n lớp electron 

Mồi lớp lại chia thành các phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
Các phân lớp được ký hiệu bằng chữ cái thường s, p, d, f. 

Số phân lớp trong mỗi lớp bằng sô' thứ tự của lớp đó. 

3. sấ obitan nguyên tử trong một phần lớp electron 

Trong một phân lớp, các obitan có cùng mức năng lượng, chỉ khác 
nhau sự định hướng trong không gian. Sô' dạng obitan phụ thuộc 
vào đặc điểm của mỗi phân lớp electron: 

Phân lớp s chứa tối đa 2 electron; 

Phân lớp p chứa tối đa 6 electron; 

Phân lớp d chứa tối đa 10 electron; 

Phân lớp f chứa tối đa 14 electron; 

Phân lớp electron đã đủ sô' electron tối đa gọi là phân lớp 
electron bão hòa. 

Sô' electron tôi đa trong một lớp: 
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1. Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có 1 phán lớp ls chứa tôi đa 2 electron. 
ĩ. Lớp thứ hai Gớp L, n = 2) oó 2 phàn lớp 2s và 2p chứa tói đa 8 electron. 
í. Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có 3 phân lớp 3s và 3p và 3d chứa 
tối đa 18 electron. 

Số electron tối đa của lớp thứ n là 2n 2 . 

hớp electron đã đủ 3Ô electron tôi đa gọi là lớp electron bão hòa. 
Số electron tối đa trong các lớp và các phân lớp (n = 1 đến 3) 


Lớp electron 

Sô" electron 
tối đa của lớp 

Phân bố electron 
trên các phân lớp 

Lớp K (n = 1) 

2 

ls 2 

Lớp L (n = 2) 

8 

2s 2 2p 6 

Lớp M (n = 3) 

18 

3s 2 3p 6 3d 10 


4. Lưu ý khi giải toán 

1) Số phân lớp = số thứ tự lớp 
Ví dụ: Lớp 1 có 1 phân lớp: ls 


Lớp 2 có 2 phân lớp: 2s, 2p 
Lớp 3 có 3 phân lớp: 3s, 3p, 3d 
Lớp 4 có 4 phân lớp: 4s, 4p, 4d, 4f 
ĩ) Sự tăng đều số obitan trong phân lớp theo số lẻ liên tiếp: 
Phân lớp s: có 1 obitan 
Phân lớp p: có 3 obitan 
Phân lớp d: có 5 obitan 
Phân lớp f: có 7 obitan 
3) Mỗi obitan chứa 2 e suy ra: 

số e tói đa trong phân lớp = sô obitan X 2 


Sô electron tối đa trong: 

Phân lớp s: 

1. 2 = 2 

Phân lớp p: 

3. 2 = 6 

Phân lớp d: 

5. 2 = 10 

Phân lớp f: 

7. 2 = 14 

Do đó mà: 



sì" e trong lớp bằng tổng số e trong các phân lớp = 2n 2 
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Số electron ở lớp: 
Lớp 1: 2. I 2 = 2 
Lớp 2: 2. 2 2 = 8 
Lớp 3: 2. 3 2 = 18 
Lớp 4: 2. 4 2 = 32 


5) Electron hóa trị: là electron có khả năng tham gia tạo liên kết. 
Cách tính electron hóa trị: (Dựa vào cấu hình electrơn xếp 
theo phân mức năng lượng tăng dần) 

Ví dụ: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 

a) Nguyên tố s: e ở phân mức năng lượng cao nhất là s. 

Nguyên tô' p: e ở phân mức nàng lượng cao nhất là p. 

Nguyên tố f: e ở phân mức năng lượng cao nhất là f. 

Nguyên tố d: e ở phân mức năng lượng cao nhất là d. 

b) Cách tính electron hóa trị: 

Nguyên tố s, p: số electron hóa trị = tổng e lớp ngoài cùng 
Ví dụ: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' => e hóa trị là 1 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d lừ 4p' => e hóa trị là 3 
Nguyên tố d, f: số electron hóa trị là = tổng e lớp ngoài cùig + 
tổng e ở phân lớp có mức năng lượng cao nhất (chưa bão hòa). 

Ví dụ: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 => e hóa trị là 7 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 => e hóa trị là 2 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 

=> ls^s^p^s^p^s^d 10 ==> e hóa trị là 1 

6 ) Xác định nguyên tố kim loại hay phi kim: 

Nguyên tố d, f: kim loại 

Nguyên tố s, p: 
e hóa trị = 1, 2, 3: kim loại 
e hóa trị = 5, 6, 7: phi kim 

e hóa trị = 4 thì chỉ có c, s là phi kim. Còn lại là kim loiại 
e hóa trị = 8 là khí trơ (trừ He có 2 e); Nói chính xác là (9 c lớp 
ngoài cùng bằng 8 là khí trơ. 
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7) Khả năng tạo ion tương ứng (xét tương đối): 

Kim loại: nhường toàn bộ electron hóa trị 

Phi kim: nhận số e thiếu để đủ 8 (e lớp ngoài cùng) 

V) du 1 : Nguyên tô A có z = 11 => ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

Đíiy là nguyên tố s, có 1 e hóa trị => A là kim loại, ion tương ứng 

của A là: A — A* + le 

Vi du 2 : Nguyên tô B có z = 8 => ls 2 2s 2 2p 4 

Đỉìy là nguyên tố p, 6e hóa trị => B là phi kim, ion tương ứng: 

B + 2e -» B 2 - 

> Khi biết z của một nguyên tố, viết cấu hình e, xác định e hóa trị 
sẽ giúp ta biết được rất nhiều về tính chất của nguyên tố đó. 

5. Bài tập áp dụng 

Ví dụ 1: Cho các nguyên tử sau, có mức năng lượng cao nhất trong 
các lớp e tương ứng là: 

A: 3s 2 ; C: 3d 5 

B: 3p 5 ; D: 3p 6 

Hãy cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm. 

Giải 

Cấu hình electron các nguyên tử của nguyên tố trên: 

A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 => A là nguyên tố s, 2e hóa trị => A là kim loại. 
B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 => B là nguyên tố p, 7e hóa trị => B là phi kim. 

C: ls 2 2s a 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 => c là nguyên tố f => c là kim loại. 

D: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 => D có 8e ở lớp ngoài cùng => D là khí hiếm. 
Ví du 2 : Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân là 36+. 
Xác định số electron ở mỗi lớp và số electron độc thân. 

Giải 

Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân là 36+ nên số e 
ở vỏ nguyên tử là 36 => cấu hình e của A: 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 
Sô e ở mỗi lớp: Lớp K: 2e 

Lớp L: 8 e 
Lớp M: 18e 
Lớp N: 8e 
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Vì sô' e ở lớp N là 8 suy ra 





H 



Vậy A không có electron độc thân. 

Ví du 3 : lon B 2+ có lOe. Hãy viết cấu hình e của B. 


Giải 

Vì B 2+ có lOe: B -<■ B 2 * + 2e => B có 12e. 

Vậy cấu hình e của B là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 
Ví du 4 : 3 nguyên tố A, B, c có số hiệu là 3 số thứ tự liên tiếp. Tổng số 
e của chúng là 51. Viết cấu hình e của và gọi tên từng nguyên tố. 

Giải 

Ta có số hiệu của: 

A: z 
B: z + 1 
C: z + 2 

Mặt khác: 3Z + 3 = 51 => z = 16 
Vậy 16 A, 17 B, lg c có cấu hình là: 

A: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 =>A là lưu huỳnh. 

B: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 => B là clo. 

C: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 => c là argon. 


6. Luyện tập 

Bài 1. Phân lớp e có mức năng lượng cao nhất của hai nguyên tử 
của 2 nguyên tố A, B tương ứng là 3p, 4s, tổng số e của hai phân lớp 
này là 5, hiệu là 3. 

a) Viết cấu hình 

b) Số hiệu nguyên tử 

c) Chúng là kim loại hay phi kim 

d) lon tương ứng của chúng có thể tạo thành 

e) Số e độc thân mà mỗi nguyên tử có 

f) Biết A, B hơn kém nhau 4 nơtron. Viết ký hiệu nguyên tử A, B. 
Bài 2. Tổng số hạt trong ion R + là 57. Trong nguyên tử của nguyôn 
tố R, số hạt mang diện nhiều hơn số hạt không mang diện là 18. 

a) Tìm số p, số n, số e của R 
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b) Câu hình e của R và R* 


Đáp 

Số 

1. a) 

A 

ls 2 2s 2 2p fi 3s z 3p 4 


B 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

b) 

A 

z = 16 => A là lưu huỳnh 


3 

z r: 19 =* B là kali 

c) 

A 

phi kim 


B 

kim loại 

d) 

A 

+ 2e - A 2 - 


B 

— B + + le 

e) 

A 

2e độc thân 


B 

le độc thân 

f) 

A 

32 o 

16° 


B 

39 rr 

19** 


2. a> 19 proton, 20 nơtron, 19 e 
bì R: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 
R + : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 


II. Gơl Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Số đơn vị điện hạt nhân của nguyên tử nguyên tô X là 16 (vì 
nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp thứ 3 ngoài cùng có 6 electron 
vậy 2 lớp trong phải là hai lớp đã bão hòa tức là lớp 1 có 2 
electron, lớp 2 có 8 electron). 

2. Câu B là đáp án đúng. 

3. 4, 5, 6. Xem lại phần lý thuyết. 
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Bài 7. NÀNG LƯỢNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYẺN TỬ 
c&u HÌNH ELECTRON NGUYẺN TỬ 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


Lớp và phân lớ] 

3 electron 

Sô' thứ tự cùa lớp (n) 

1 

2 

3 

4 


Tên cùa lớp 

K 

L 

M 

N 


Số electron tối đa 

2 

8 

18 

32 


SỐ ph&n lớp 

1 

2 

3 

4 


Ki hiệu phân lớp 

ls 

2s, 2p 

3s, 3p, 3d 

4s, 4p, 4d, 4f 


Số electron tối đa à 
lớp và ph&n lớp 

2 

2,6 

T 

m 

2, 6, 10, 14 
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Mối liên hệ giữa lớp electron ngoài cùng với loại nguyên tố 


Cấu hình electron 
lớp ngoài cùng 

ns 1 

ns 2 

na*, np 1 

2 2 
ns*, np 

ns 2 , np 3 
ns 2 , np 4 
ns 2 , np 5 

ns 2 . np 6 
(He: ls 2 ) 

Số electron thuộc 
lớp ngoài cùng 

. 1,2,3 

4 

5, 6 hoặc 7 

8 (2 ở He) 

Loại nguyên tố 

Kim loại 
(trừ H, He, B) 

Có thể là kim 
loại hay phi kim 

Thường là 
phi kìm 

Khí kiếm 

Tính chất cơ bản 
của nguyên tố 

Tinh kim loại 

Cò thể là tính 
kim loại hay 
tính phi kim 

Thường có 
tính phi kim 

Tương đối 
trơ về mặt 
hóa học 


II. GỢ| ý đáp An bài tập sgk 

1. Cấu hình electron A ghép với nguyên tử d. F 
Cấu hình electron B ghép với nguyên tử c. o. 

Cấu hình electron c ghép với nguyên tử b. s. 

Cấu hình electron D ghép với nguyên tử a. Cl. 

2. Sự phân bố electron trong nguyên tử tuân theo nguyên lý vữn; 
bền và quy tắc Hun: 

+ Nguyên lý: Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electroi 
chiếm lần lượt những obitan có mức năng lượng từ thấp đến cao. 


28 

















































Ví dụ: Nguyên tử hiđro (Z = 1) có 1 electron, electron sẽ chiếm 
obitan ls (AO - ls) có mức nảng lượng thấp. Do đó có thể biểu 
diễn sự phân bỏ electron của nguyên tử hiđro là: ls 1 . Biểu diễn 
bhng ô lượng tử là E 

+ Quy tác Hun: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân 
bố trên các obitan sao cho sô electron độc thân là tối đa và các 
electron này phải có chiều tự quay giống nhau. 

3. Vì phân lớp p có 3 obitan (tương đương với 3 ô lượng tử) nên có 
tối đa là 6 electron (mỗi ô lượng tử có tôi đa là 2 electron). Mặt 
khác theo đề bài phân lớp p có 2 electron chưa đú để bão hòa 
nên 2 electron phải phân chia ra làm 2 ô lượng tử. 

4. Dựa vào trật tự các mức năng lượng obitan nguyên tử: 

ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d.. . 

Cấu hình electron trong nguyên tử là: 
z = 20 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

z = 21 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 — ls*2s*2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s* 
z = 22 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 - ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 4s 2 
z = 24 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s'3d 5 -* ls*2s*2p a 3s*3p 6 3d 8 4B 1 
z = 29 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s'3d 10 - ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 
Nhận xét: 

+ Cấu hình z = 20 khác với các cấu hình còn lại ở chỗ không có 
phân lớp 3d. 

+ Cấu hình z = 24 và z = 29 có 1 electron ở phân lớp 4s. 

5. Sô thứ tự của các nguyên tô' H, Li, Na, K, Ca, Mg, C, Si, o ở 

trong bảng tuần hoàn là: 1 , 3 , 11 , 19,20 , 12,6 , 14,8. 

Cấu hình electron của: 


H 

ls 1 

Mg 

ls z 2s 2 2p 6 3s 2 

Li 

18*28* 

c 

ls 2 2s 2 2p 2 

Na 

ls 2 2s 2 2p 6 3s' • 

Si 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p : 

K 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

0 

ls 2 2s 2 2p 4 

Ca 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 




Lớp ngoài cùng của H, Li, Na, K, Ca, Mg, c, Si, o là 
1 1 1 1 2 2 4 4 6 
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6. Cấu hình electron của nguyên tố K (Z = 19) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s’ 

Ca (Z = 20) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

Đặc điểm là đều bỏ qua phân lớp 3d, các electron thứ 19, 20 điền 
vào phân lớp 4s. 

7. Cấu hình electron của nguyên tố F (Z = 9) ls 2 2s 2 2p 5 

C1 (Z = 17) ls 2 2s 2 2p 6 3s a 3p 5 

Nếu thêm 1 electron vào lớp ngoài cùng của hai nguyên tố trên 
thì lớp ngoài cùng đều có 8 electron, giống nguyên tử khí hiếm. 

Bải 8. LUYỆN TẬP CHƯ0NGI 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

Xem lại các phần lí thuyết. 

II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Dãy đã được băo hòa là dãy D. 

2. Nhìn vào phân lớp trong bảng TH thì ta thấy Crom có electron 
độc thân ở obitan s. 

3. Mức năng lượng của các obitan 2p x , 2p y , 2p x hoàn toàn giông nhau, 
vì dó là các obitan thuộc cùng một phân lớp. 

4. Dựa vào bảng tuần hoàn ta thấy số electron tối đa của lớp 

K, L, M, N là: 

a) Lớp K: 2 b) Phân lớp s: 2 

L: 8 p: 6 

M: 18 d: 10 

N: 32 f: 14 

5. Obitan ở a) viết đúng quy tắc, còn tất cả các cách biểu diễn đều 
viết sai vì đều phạm quy tắc. 

6. Trật tự mức năng lượng AO theo chiều tăng dần 

ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 

7. Cấu hình electron nguyên tử của của các nguyên tô' có: 

Z = 15 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 z = 17 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

z = 20 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 z = 21 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d' 4s 2 

z = 31 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p' 
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8. Fe (Z = 26) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 
Fe mất 2e biến thành ion Fe 2+ 

Cấu hình electron của ion Fe 2 * ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 
Fe mất 3e biến thành ion Fe u 

Cấu hình electron của ion Fe :t+ ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . 

* 

* * 

CHƯƠNG 2. BÂNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA 
HQC VÀ BỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

Bài 9. BẢNG TUẨN HOÀN CÀC NGUYỀN Tố HÓA HỌC 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

l. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tô trong bảng tuần hoàn 

Các nguyên tô dược sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo nguyên tắc: 

> Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích 
hạt nhân nguyên tử. 

> Các nguyên tô có cùng sô lớp electron trong nguyên tử được 
sắp thành một hàng. 

> Các nguyên tố có sô electron hóa trị trong nguyên tử như nhau 
được sắp thành một cột. 

li. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

a) Ô nguyên tố 

Mỗi nguyên tố được sắp xếp vào một ô của bảng, gọi là ô nguyên 
tô. Sô thứ tự của ô nguyên tố đúng bâng số hiệu nguyên tử của 
nguyên tô đó. 

b) Chu kì 

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng sô 
lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 

Sô thứ tự chu kì bằng sô' lớp electron trong nguyên tử. 


Chu kì 2 

Li 

Be 

B 

c 

N 

0 

F 

Ne 

Chu kì 3 

Na 

Mg 

AI 

Si 

p 

s 

C1 

Ar 

Số electron ở 
lớp ngoài cùng 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


31 




3. Nhóm nguyên tô' 

Nhóm nguyên tô' là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu 
hình electron tương tự nhau, do dó có tính chất hóa học gán 
giống nhau và được xếp thành một cột. 

Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có sô electron hóa trị 
bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối nhóm VIIIB) 
Ngoài ra người ta còn chia thành các khối: 

• Khối các nguyên tố s: gồm các nguyên tô' thuộc nhóm IA và IIA 

• Khối các nguyên tố p: gồm các nguyên tố thuộc nhóm IIIA và VII1A 

• Khôi các nguyên tố d: gồm các nguyên tô' thuộc nhóm B 

• Khối các nguyên tô' p: gồm các nguyên tố xếp ở hai hàng cuối bản^ 
Nhóm A bao gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p. 

Nhóm B bao gồm các nguyên tô' d và các nguyên tô' f. 

4. Lưu ý khỉ giải toán 

1) Để xác định một nguyên tố chính xác ở chu kỳ, nhóm chín! 
hay phụ và số thứ tự nhóm, tính chất nguyên tô' đều phải dựa vài 
cấu hình e. 

- Sô' thứ tự = z 

- Chu kỳ = số lớp 

- Nguyên tô' s, p: thuộc phân nhóm A (chính) 

- Nguyên tố d, f: thuộc phân nhóm B (phụ) 

- Trong đó sô' nhóm s số electron hóa trị. 

- Những nguyên tố cô' số e hóa trị là 8, 9, 10 thì thuộc nhóm VTIIB. 

2) Nếu cho 2 nguyên tố kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ thì z hơ» 
kém nhau 1 đơn vị. 

Nếu cho 2 nguyên tố thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau thi z có thi 
hơn kém nhau 2, 8, 18, 32,.... 

3) Cần phải nắm một sô' tính chất của kim loại, phi kim: 

Kim loại (hóa trị bằng số thứ tự nhóm) 

Kim loại nhóm IA, IIA (Ca, Ba) tan trong nước. 

Kim loại trước H (trong dãy diện hóa) + axit —» muối + H 2 

Kim loại + phi kim -» muối 

Phi kim + H 2 -4 hợp chất dạng khí 
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4) Đối VỚI nguyên tố nhóm A: 

Phi kim có hợp chất khí với hiđro: RH Kn 
Kim loại có hợp chất với hiđro: RH„ 


Oxit ứng với sô oxi hóa cao nhất: 

Với n là số thứ tự nhóm. 

Ví du : Nguyên tố M ở nhóm VIA thì: 


ROn /2 ( n chẵn) 
R 2 0 11 ( 11 lẻ) 


Oxit cao nhất MOj 

l Hợp chất với hidro: MH 2 hay H 2 M 
Nguyên tố R ở nhóm VA: 

Í Oxit cao nhát R 2 O 5 

Hợp châ't với hidro RH 3 

5. Bài tập áp dụng 

Vi du 1 : Xác định vị trí của nguyên tố A có z = 17 trong bảng hệ 
thống tuần hoàn. 

Giải 

Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ; 
vì z = 17 => nguyên tố A ở ô thứ 17. 

Chu kỳ: 3 

Nguyên tô A thuộc phân nhóm chính vì A là nguyên tố p. 

A thuộc nhóm VII vì có 7e hóa trị => A là phi kim. 

Ion tương ứng: A + le -> A 

Ví du 2 : Hai nguyên tố A, B kế tiếp nhau trong một chu kỳ, có tổng 
sô proton là 23. Xác định vị trí của A, B trong bảng HTTH. 

Giải 

Ta có: 

Z A + Z B = 23 

Z A + 1 = z n (giả sử Z A < Z B ) 

Vậy: 
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Z A = 11 => cấu hình e: ls 2 2s 2 2p 6 3s' (ô: 11, chu kỳ 3, nhóm IA) 

Z B = 12 => cấu hình e: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 (ô: 12, chu kỳ 3, nhóm IIA 

Ví du 3 : Hai nguyên tô' X, Y cùng thuộc phân nhóm chính nhóm VI 

và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng HTTH. có tổng số protor là 

24. Xác định vị trí X, Y trong bảng HTTH. 

Giải 

Zx + Zy — 24 (giả sử Zx < Zy) 

Zx=ll(IA) 

THI: Zx + 2 = Zy => loại 

Zy = 13 (IIIA) 

Zx = 8 (chu kỳ 2, VIA) 

TH2 Zx + 8 = Zy => I => chọn 

. Zy = 16 (chu kỳ 3, VIA) 

Zx = 3 

TH3 : Zx + 18 = Zy => . => loại 

.Zy = 21 

Vậy X thuộc chu kỳ 2, nhóm VIA; Y thuộc chu kỳ 3 nhóm VIA 

Ví du 4 : Hòa tan 5,85g kim loại hóa trị I vào H 2 0 thu được 1,68 lít 
khí H 2 (đktc). Xác định tên kim loại đó. 

Giải 

Gọi kim loại dề bài cho là A 
Phương trình phản ứng: 

A + H 2 0 -» AOH + ị H 2 T 

2 

Số mol khí H 2 thu được: n Hj = = 0,075 (mol) 

=* n A = 2.0,075 = 0,15 (mol) 

=>M a = 5ÌA = ặẼẼ. = 39 (g/mol) 

A n A 0,15 

Vậy A là kali (K). 

Ví du 5 : Cho 8g oxit kim loại IIA tác dựng với dung dịch HC1 20% 
thu được 19g muối. 
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a) Xác định tên kim loại. 

b) Tính khôi lượng dung dịch HC1 đã dùng. 

Giải 

MO + 2HC1 — MC1 2 + H 2 0 
X mol X mol 

Ta có hệ phương trình: 

X (M + 16) = 8 X = 0,2 

=> ' => 

X (M + 71) = 19 [m = 24 => M là magie (Mg) 

Vậy nnci = 0,4 (mol) mnci = 0,4. 36,5 = 14,6 (g) 

„ _ 14,6 . 100 

Do đó m ddH ci = —-TT -= 73 (g) 

zu 

Ví du 6 : Hợp chất khí với hiđro của nguyên tử nguyên tố R là RH 2 . 
trong oxit cao nhất tỉ lệ khối lượng giữa R và oxi là 2: 3. Tìm R. 

Giải 

Ta có công thức hợp chất với hiđro của R là RH 2 => công thức 
oxit cao nhất là R0 3 . 

Mặt khác ta có: 

v~ = = I => R = 32 

%m Q 3 . 16 3 

Vậy R là lưu huỳnh (S). 

Ví du 7 : Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Tỉ lệ khối lượng giữa hợp 
chất với hiđro và oxit cao nhất là 17: 71. Xác định R. 

Giải 

Ta có công thức hợp chất với hiđro và oxit cao nhât của R lần 
lượt là: 

RH 3 và R 2 0 5 

Vậy: — R ~ ĩ => R = 31 =>Rlà photpho (P). 

2R + 5.16 71 F F 

6. Luyện tập 

Bài 1. Tổng số hạt trong nguyên tố nguyên tử nhóm VII là 28. Viết 
ký hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. 
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Bài 2. A, B thuộc nhóm A và thuộc 2 chu kỳ nhỏ liên tiếp. Tông sô 
proton của A và B là 32. Xác định số hiệu nguyên tử và viết cấu 
hình electron của A, B. 

Bài 3. A, B là 2 nguyên tố kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ. Tỉ số proton 
của A và B là 25. Tìm Za, Zb. 

Bài 4. Cho lOg kim loại IIA vào H 2 0 thì thu được 5,6 lít khí (dktc). 
Tìm tên kim loại đó. 

Bài 5. Hòa tan 20,2 g hỗn hợp kim loại thuộc nhóm IA ở 2 chu kỳ 
liên tiếp vào H 2 0 thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A. 

a) Tìm tên 2 kim loại. 

b) Hãy tính thể tích dung dịch H 2 S0 4 2M cần dùng để trung hòa 
dung dịch A. 

Bài 6. Oxit cao nhất của nguyên tô' R là R 2 0 5 ; trong hợp chất khí 
với hiđro R chiếm 82,35% về khôi lượng. Tìm R. 

Bài 7. X là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Oxit cao nhất có khối 
lượng phân tử là 183u. 

a) Xác định tên nguyên tô' X. 

b) Y là kim loại thuộc nhóm IIIA. Cho 10,08 lít X (đktc) tác dụng 
với Y thu được 40,05 g muối. Hãy xác định tên Y. 

Đáp số 

1. Đáp sô' 1 ®F 

2. Z A = 12 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Z B = 20 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

3. Z A = 12; Z B = 13 

4. Canxi (Ca) 

5. a) Natri (Na); kali (K) 
b) 150 mỉ 

6. Nitơ (N) 

7. a) X: clo (Cl) 

b) Y: nhôm (Al) 
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II. GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c là đáp án đúng (vì ở chu kì 6 thì có 6 lớp electron). 

2. Đáp án A là đáp án đúng (vì ở chu kì 3 có 8 nguyên tố, chu kì 5 
có 18 nguyên tố). 

' 1 . Đáp án B là đáp án đúng (vì trong bảng tuần hoàn có 3 chu kì 
nhỏ và 4 chu kì lớn). 

4. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta 
biết những thông tin là: - Số thứ tự của ô nguyên tố. 

- Số đơn vị điện tích hạt nhân. 

- Sô proton. 

- Số electron. 

5. Chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố vì theo các 
nguyên lý và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử, có 8 
nguyên lố mà nguyên tử có 2 lớp electron và chu kì 3 cũng chỉ có 
8 nguyên tố mà mỗi nguyên tử của chúng cũng có 2 lớp electron. 

6 . a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu 
hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần 
giống nhau và xếp thành một cột. 

b) Các nguyên tố s thuộc các nhóm IA, IIA và He thuộc nhóm VIIIA. 

Các nguyên tố p thuộc các nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, 

VIIIA (trừ He). 

Các nguyên tố d thuộc các nhóm IB, VIIIB. 

Các nguyên tô' f thuộc 2 họ nguyên tô' Lantan và Actini. 

7. Xem lại bảng 1.2 có trong sách (Hóa học nâng cao 10) 

8 . Se (Z = 34): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 4 — 

—* ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 4 . Thuộc nhóm VIA, chu kì 4. 
Kr (Z = 36) : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d’°4p 6 — 

—* ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 . Thuộc nhóm VIIIA, chu kì 4 
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Bảl ỈO. Sự BIẾN ĐỔI TUẨN HOÀN cấu HÌNH ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYẺN Tố HÓA HỌC 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình eỉectron nguyên tử của 
các nguyên tấ 

Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng chính là 
nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tô. 
Bảng 2.1__ 
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0 

2s 2 2p 4 

F 
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Ne 
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3 

Na 

3»‘ 

Mg 

3s 2 

AI 
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Si 

3s 2 3p 2 

p 

3s 2 3p 3 

s 

3s 2 3p 4 

Cl 

3s 2 3p 5 

Ar 

3s 2 3p 6 

4 

K 

4s’ 

Ca 

4s 2 

Ga 

4s 2 4p' 

Ge ' 
4s 2 4p 2 

As 

4s 2 4p 3 

Se 

4s 2 4p 4 

Br 

4s 2 4p 5 

Kr 

4s 2 4p‘’ 

5 

Rb 

ỗs 1 

Sr 

5s 2 

ỉn 

õs^p 1 

Sn 

5s 2 5p 2 

Sb 

5s 2 5p 3 

Te 

5s 2 5p 4 

n 

mm 

6 

Cs 

6S 1 

Ba 

6s 2 

TI 

Ôs^p 1 

Pb 

6s 2 6p 2 

Bi 

6s 2 6p 3 

Po 

6s 2 6p 4 

“ At 
6s 2 6p 5 

Rn 

6s 2 6p 6 

7 

Fr 

7s‘ 

Ra 

7s 2 








2. Cấu hinh electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A 

Nguyên tử trong cùng một nhóm A có số electron lớp ngoài 
cùng bằng nhau. Sự giống nhau về cấu hình electron lớp ngoài 
cùng là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của 
các nguyên tố trong cùng một nhóm A. 

SỐ thứ tự cùa nhóm cho biết số electron ở lớp ngoài cùng (đỏ 
cũng là electron hóa trị) 
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Vi du: AI ở nhóm IIIA, có 3 electron ở lớp ngoài cùng, AI thuộc 
chu kỳ 3, có 3 lớp (e) do vậy cấu hình (e) lớp ngoài cùng của 
nguyên tử AI sẽ là 3s 2 3p'. 

3. Câu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm B 

Các nguyên tỏ nhóm B đều thuộc chu kì lớn. Chúng là các nguyên 
tô d và nguyên tô f, còn được gọi là các kim loại chuyển tiếp. 

Từ chu ki 4 trở đi, trong mỗi chu kì, sau khi bão hòa phân lớp 
ngoài cùng ns 2 , các electron tiếp theo được phân bố vào lớp 
(n - l)d thuộc lớp sát ngoài cùng. 

4. Lưu ý khi giải toán 

1) Xét một cách tương đối (không dùng bảng) 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

Giảm 


Tính phi kixn(l); dộ âm điện(2); tính axit cùa oxit, hidroxit(3): tăng 


Tính kim loại(T); (tính bazơ cùa oxit, hidroxit (2')): giảm 
( 1 ') 

( 2 ’) , 

Tăng 


Chu kỳ 


Nhóm A 


2) Hóa trị: 

• Trong oxit cao nhất: 


Tăng trong cùng chu kỳ 
Không đổi trong cùng nhóm A 


• Trong hợp chất khí với hiđro: 


Trong cùng chu kỳ: giảm 
Khòng đổi trong cùng nhóm 


3) Những tính chất này đều biến đổi tuần hoàn. 

4) Những tính chất này biến đổi đều xuất phát từ sự biến đổi của 
electron lớp ngoài cùng. Đó là: 

- Tâng trong cùng một chu kỳ (bán kính nguyên tử giảm, số lớp 
electron không đổi). 

- Không đổi trong một nhóm (bán kính nguyên tử tăng, số lớp 
electron tăng). 
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II. GỢI Ý ĐÁP ẤN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c. 


Nguyên tố 

H 

He 

Li 

Na 

K 

Ca 

0 

s 

C1 

Br 

Sô' electron lớp 
ngoài cùng 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

6 

6 

7 

7 


3. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố có 

z = 8 : ls 2 2s 2 2p 4 . Lớp ngoài cùng là 6 electron, nằm ở chu kì 2. 
z = 9: ls 2 2s 2 2p 5 . Lớp ngoài cùng là 7 electron, nằm ở chu kì 2. 
z = 17: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Lớp ngoài cùng là 7 electron, nằm ở chu 
kì 3. 

z = 19: ls 2 2s z 2p 6 3s 2 3p 6 4s'. Lớp ngoài cùng là 1 electron, nằm ở 
chu kì 4. 

4. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố có. 
z = 18: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

z = 19: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

Vì nguyên tố z = 18 có 3 lớp electron nên ở chu kì 3, còn z = 19 
có 4 lớp electron nên nó nằm ở chu kì 4. 

5. z = 20: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

z = 21: ls^s^p^s^p^s^d 1 — ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d'4s 2 
z = 24: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 — ls^s^p^s^p^d^s 1 
z = 29: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10 -> ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s‘ 
z = 30: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 — ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 
Nguyên tử của nguyên tố z = 20 có electron cuối cùng điền vào 
phân lớp s của lớp ngoài cùng. Đó là nguyên tố 6. 

Các nguyên tử của nguyên tô' còn lại có electron cuối cùng điền 
vào phân lớp d sát lớp ngoài cùng. Đó là những nguyên tố d. ơ 
nguyên tử của z = 24 và z = 29 có sự chuyển 1 electron từ phẩn 
lớp 4s của lớp ngoài cùng vào để nhanh chóng làm đầy một nửa 
hoặc làm băo hòa phân lớp 3d. Những nguyên tố d có phân lớp d 
đã bão hòa thì sô' thứ tự nhóm của chúng bằng số electron lớp 
ngoài cùng. Vì vậy, nguyên tử của nguyên tô' Cu (Z = 29) có phân 
lớp 3d đủ 10 electron và lớp ngoài cùng có 1 electron nên ở nhóm 
IB; còn nguyên tử của nguyên tố Zn (Z = 30) có phân lớp 3d đủ 10 
electron và lớp ngoài cùng có 2 electron nên ở nhóm IIB. 
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6 . + Câu hình electron nguyên tử của nguyên tố c viết sai. Theo quy 
tắc Hun, 2 electron ở mức 2p phải phân bô trên 2 obitan 2p. 

ầmm 


C: 


ls 2 2s 2 


2 p 2 


+ Mức năng lượng 3d cao hơn 4s. Nén ở nguyên tố Ca, việc viết 
cấu hình electron dã vi pham nguyên lý vững bền. Electron được 
phân bô như sau: 

Ca: ÍĨWỈ1 m M rTTTỉi 0 

ls 2 2s 2 2p 2 3s 2 3p 6 3d 4s 2 

+ Cấu hình electron của sắt viết đúng. 

+ Cấu hình electron nguyên tử của Brom viết thừa 1 electron. Sửa 
lại như sau: 

Br: [ĩỉl ỊTTỊ ỊĨTỊĨTP1 [ĨTÌIĨTỊTOT ỊĨMỊĨTĨTTỊĨỊ1ỊĨT1IĨỊỊỊỊỊTỊ 


ls 2 2s 2 


2 p 2 


3s 2 


3p 

* 


3d 


4s 2 4p 


* * 

Bài 11 . Sự BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC 
NGUYÊN TỐ HÓA HQC BịNH LUẬT TUẦN HOÀN 


I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
1. Bán kính nguyên tử 

Trong một chu kì, tuy nhién nguyên tử các nguyên tô' có cùng 
số lớp electron, nhưng khi điện tích hạt nhân tăng, lực hút giữa' 
hạt nhân với các electron ngoài cùng cũng tăng theo, do đó bán 
kính nguyên tử nói chung giảm dần. 

Trong một nhóm A theo chiều từ trên xuống dưới, số lớp 
electron tăng dần, bán kính nguyên tử của các nguyên tô tăng 
theo, mặc dù điện tích hạt nhân táng nhanh. 

Vậy: Bán kính nguyên tử của nguyên tố nhóm A biến dổi tuần 
hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, 
ỉ. Năng lượng ion hóa 

Năng lượng ion hóa thứ (li) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu 
cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ờ trạng thái cơ bản. 
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Bảng năng lượng hóa ion thứ nhất. 


^^X^Nhóm 
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6 

Cs 

Ba 

Ti 

Pb 

Bi 

Po 

At 
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376 

503 

589 

716 

703 

812 
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3 Độ âm điện 

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hiút 
electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học. 

- Bảng độ âm điện _ 
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Trong một chu ki, khi di từ trái sang phải theo chiều tăng 
diện tích hạt nhan, giá trị đó âm điện cua các nguyên tử nói 
chung giảm dẫn. 

Trong một nhóm A, khi di từ trén xuống dưới theo chiều tăng 
của diện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói 
chung giảm dần. 

II GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B ỉà đáp án đúng. 

2. [)áp án A là đáp án đúng. 

3. Dáp án A là đáp án đung. 

4. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, năng lượng ion hóa thứ 
nhất của nguyên tử các nguyên tô tăng lên trong cùng một chu kì 
và giảm đi trong cùng một nhóm A. 

5. Nếu không xét khí hiếm thì năng lượng ion hóa lớn nhất là F. 

năng lượng ion hóa nhỏ nhất là Cs. 

6. Độ ám điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút 
electron của nguyên tử đó khí tạo thành liên kết hóa học. 

Trong nhóm A khi di từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của 
điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên 
tố nói chung giảm dần. 

7. Nguyên tố F có giá trị độ âm diện lớn nhất. 

Bài 12. Sự BIÊN ĐỐI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM CỦA CÁC 
NGUYÊN TÔ HÓA HỌC. BỊNH LUẬT TUẨN HÓA 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Sự biến dổi tính kim ioại, tính phi kim của các nguyên tố. 
a. Tính kim loại, tính phi kim 

- Tính kim loại là tính chất của một nguyên tô mà nguyên tử của 
nó dễ nhường electron đê trở thành ion dương. (Nguyên tử nào dễ 
nhường electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh). 

- Tính phi kim là tính chất cùa một nguyên tù mà nguyên tử của 
nó dễ nhận thêm electron dể trở thành iơn âm. 
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(Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ nhận electron, tính phi 
kim của nguyên tô' đó càng mạnh). 

b. Sự biến đổi tính kim loại và tính phi kim 

- Trong mỗi chu kì theo chiều tàng của điện tích hạt nhân, tính kim 
loại của mỗi nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. 

- Trong một nhóm theo chiều tảng của điện tích hạt nhân tính kim 
loại của các nguyên tố táng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần 
Kết luận: Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố nhóm A 
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

2. Sự biển đổi về hóa trị của các nguyên tố. 

Trong một chu kì, di từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của các 
nguyên tô' với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7, còn hóa trị với hiđro 
của phi kim giảm từ 4 đến 1. 

Sự biến đổi tuần hoàn hóa trị của các nguyên tô _ 


Sô' thứ tự 
nhóm A 

IA 

IIA 

I1IA 

IVA 

VA 

E9 

VIIA 

Hợp chất 

Na 2 0 

MgO 

A1 2 0 3 

Si0 2 

p 2 0 5 

wzm 

C1 2 0 7 

với oxi 

k 2 0 

CaO 

Ga 2 0 3 

Ge0 2 

As 2 Os 

ạ 

Br 2 0 7 

Hóa trị cao 
nhất với oxi 

1 

2 

3 

D 

5 


7 

Hợp chất khí 


• 



PH 3 



với hidro 





AsH 3 



Hóa trị 
với hidro 




D 


2 

1 


3. Sự biển đổi của axit - bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng. 

Sự biến đổi tính axit - bazơ 


Na 2 ơ 

Oxit 

bazơ 

MgO 

Oxit 

bazci 

AI 2 O 3 

Oxit 

lưỡng tính 

Si0 2 

Oxit 

axit 

P 2 O s 

Oxit 

axit 

SO 3 

Oxit 

axit 

ci 2 o, 

Oxit 

axit 

NaOH 

Mg(OH ) 2 

Al(OH >3 

H 2 Si0 3 

H 3 PO, 

h 2 so 4 

HCIO, 

Đazơ 

Bazơ 

Hiđroxit 

Axit 

Axit 

Axit 

Axit 

mạnh(kièm) 

yếu 

lưỡng tính 

yếu 

trung bình 

mạnh 

rất mạnh 


Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhán, tính 
bazơ của oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit 
của chúng tăng dần. 
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Trong một nhóm A, theo chiều tăng cùa diện tích hạt nhân, 
tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thời 
tính axit của chúng giam dần. 

Kèt luận: Tính axit - ba7.ơ của các oxit và hiđroxit tương ứng của 
các nguyên tô biến dổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích 
hạt nhân nguyên tử. 

4. Dịnh luật tuần hoàn 

Tính chất của các nguyên tỏ và đơn chất cũng như thành phần 
và tính chất của các hợp chât tạo lên từ các nguyên tô đó biến 
đối tuần hoàn theo chiều tảng của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. - Trong mỗi chu kì, theo chiều tàng của diện tích hạt nhân, tính kim 
loại cùa các nguyên tố giảm dẩn, đồng thời tính phi kim tăng dần. 
Giải thích: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân (từ trái sang phải) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện tăng 
dần đồng thời bán kính nguyên tử giảm dần làm cho khả nàng 
nhường electron giảm nên tính kim loại giảm, khả năng nhận 
electron tăng nên tính phi kim tăng. 

- Trong một nhóm A, theo chiều tàng của diện tích hạt nhân tính kim 
loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần. 

Giái thích: Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích 
hạt nhàn (từ trên xuống dưới) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện 
giảm dần dồng thời bán kính nguyên tử tàng nhanh làm cho khả 
năng nhường electron tăng, nên tính kim loại tăng, khả năng 
nhận electron giảm, nên tính phi kim giảm 

2. - Trong một chu kì: theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân, tính 
bazơ cùa hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của 
chúng tăng dần. 

- Trong một nhóm A: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, 
tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thời 
tính axit của chúng giảm dần 

—* Tính axit - bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng của các 
nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt 
nhân nguyên tử. 
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3. 


Định luật tuần hoàn: 

“Tính chất của các nguyên tố và đơn chất cũng như thành phản 
và tính chất của các chất tạo nên tù các nguyên tố đó biến đổi 
tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử”. 

Ví dụ: Cấu hình electron của Na (Z = 11) là: 
z = 11 : ls 2 2s 2 2p 6 3s‘. 

4. 

Những dại lượng như bán kính nguyên tử, tính kim loại, tính phi 
kim, năng lượng ion hóa thứ nhất, tính axit-bazơ của các 
hiđroxit và cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng là làm 
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử. 

5. 

a) X (Z = 9) ls 2 2s 2 2p 5 . Thuộc chu kì 2 và nhóm VIIA. 

Y (Z = 16) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ Thuộc chu kì 3 và nhóm VIA. 
z (Z = 17). ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA. 

b) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự X, z, Y. 

6 . 

a) A (Z = 11) ls 2 2s 2 2p 6 3s'. Thuộc chu kì 3 và nhóm IA. 

B (Z = 12) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . Thuộc chu kì 3 và nhóm IIA. 

c (Z = 13) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p'. Thuộc chu kì 3 và nhóm IIIA. 

D (Z = 14) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . Thuộc chu kì 3 và nhóm IVA. 

b) A, B, c, D lần lượt là các nguyên tố Na, Mg, Al, Si. 

c) Kim loại tăng dần theo thứ tự D, c, B, A. 

7. 

- Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm. 

- Độ âm diện giảm. 

- Tính kim loai tăng. 

* 

* * 
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Bài 13. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố 

HÓA HQC 

I. KIẾN THỨC CẦN NHÓ 

I. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và câu tạo nguyên tử 
của nó 

Biết vị trí của một nguyên tô trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra 
cấu tạo nguyên tử của nguyên tố đó và ngược lại (xem sơ đồ sau) : 


2. Quan hệ giữa vị trí và tính chât nguyên tô 

Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra 
những tính chất hóa học cơ bản của nó: 

> Tính kim loại, tính phi kim. 

> Hóa trị cao nhất của nguyên tố trong hợp chất với oxi, hóa trị 
của nguyên tố trong hợp chất với hiđro. 

> Công thức oxit cao nhất. 

> Công thức hợp chất khí với hiđro. 

> Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ 
của chúng. 

3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tô với các nguyên 
tô lân cận 

Dựa vào quy luật biến đổi tuần hoàn ta có thể so sánh tính chất 
hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận. 

II. GỢl Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c là đáp án đúng nhất. 

2. - Cấu hình electron của nguyên tô" X (Z = 12) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

- Tính chất hóa học: Nguyên tố X chính là nguyên tố kim loại Mg 
+ Là kim loại, có tính kim loại khá mạnh. 

+ Hóa trị cao nhất đối với oxi là 2. Công thức oxit xo. 

+ Công thức hợp chất hiđroxit: X(OH) 2 . 


VỊ trí của một nguyên tô' 
trong bảng tuần hoàn (ô) 

• Số thứ tự của nguyên tô' 

• Sô thứ tự cùa chu kì 

• Số thứ tơ cùa nhóm 


Cấu tạo nguyên từ 

• Số proton, số nơtron 

• Số lớp electron 

• Số electron lớp ngoài cùng 
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+ Oxit và hiđroxit có tính bazơ. 

3. a) Nguyên tố kim loại mạnh nhát là: Cs. 

Nguyên tò’ phi kim mạnh nhâ't là: F. 

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực phía dưới, bên 
trái bảng tuần hoàn. 

c) Các nguyên tố phi kim được phân bô ở khu vực phía trên, bên 
phải bảng tuần hoàn. 

d) Nhóm IA gồm những nguyên tố kim loại điển hình. 

Nhóm VTIA gồm những nguyên tô’ phi kim điển hình. 

e) Các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm VIIIA. 

4. a) Cấu hình electron của nguyên tố A (Z = 25) 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 
+ Vị trí: A thuộc chu kì 4, nhóm VIIA. 

+ Tính chất: Là kim loại chuyển tiếp. Hóa trị cao nhất VỚI oxi là 7 
Công thức oxit cao nhất là A 2 0 7 . 
b) Cấu hình electron của nguyên tô' A (Z = 35) 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 °4s 2 4p 5 . 

+ VỊ trí: B thuộc chu kì 4, nhóm VIIA, 

+ Tính chất: Là phi kim mạnh. Hóa trị với hiđro là 1. Công thức 
hợp chất với hiđro là HB. Hóa trị cao nhất là 7. Công thức oxit 
cao nhất B2O7. Đó lằ oxit axit. 

5. X (Z = 16): 

- Cấu hình electron của nguyên tử ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ 

- Tính chất hóa học cơ bản: 

+ Là phi kim vì thuộc nhóm VIA trong bảng BTH. 

+ Hóa trị cao nhất của oxi là 6; Công thức oxi cao nhất: XO3. 

+ Hóa trị với hiđro là 2; Công thức hợp chất khí với hiđro: H 2 X. 

+ Oxit XO3 là oxit axit. 

6. a) Trong một chu kì, từ trái qua phải, bán kính nguyên tử giảm dần.. 
b) Trong một chu kì, từ trái qua phải, năng lượng ion hóa L tàng dần.. 

7. Định luật tuần hoàn: 

“Tính chất của các nguyên tô' và đơn chất cũng như thành phần 
và tính chất các hợp chất tạo nên các nguyên tô' đó biến đổi tuần 
hoàn theo chiều tảng của điện tích hạt nhân nguyên tử”. 
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8 . Cấu hình electron trong nguyên tử của clo: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p'\ 

Tính chất hóa học cơ bản; 

+ Là phi kim điển hình. 

+ Hóa trị cao nhât với oxi là 7 ; Công thức oxi cao nhất; CI2O7 
+ Hóa trị với hiđro là 1 ; Công thức hợp chất khi với hiđro: HC1. 

+ Oxit, CI 2 O 7 là oxit axit. Ayit HCIO lh axit "ất mạnh. 

9. - Cấu hình electron trong nguyên tử cùa natri: ls 2 2s 2 2p 6 3s'. 

- Tính chất hóa học cơ bản: 

+ Là kim loại điển hình. 

+ Hóa trị cao nhất với oxi là 1; Công thức oxi cao nhất: Na 2 0 
+ Công thức hợp chất khí với hiđro: NaOH. 

+ Oxit và hiđroxit có tính bazơ mạnh. 

10. So sánh tính chất hóa học: 

Na: ls"2s 2 2p fi 3s' Mg: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

AI: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p’ 

Ta thấy: 

> Các nguyên tố trên đều có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên 
đều là kim loại. 

> Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, AI. 

> Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH,Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 . 

Bii 14. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỞ 

1. Cấu tạo bảng tuần hoãn 

a) Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: 

Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 
Các nguyên tô có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp 
thành một hàng. 

Các nguyên tô có số electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột. 

b) Ô nguyên tố: Mỗi nguyên tô xếp vào một ô. 

c) Chu kì: 

Mỗi hàng là một chu kì. Bảng có 7 chu ki. 
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Nguyên tử các nguyên tố thuộc một chu kì cố sô lớp electron như nhau. 
Số thứ tự của chu kì băng số lớp electron của nguyên tử các 
nguyên tố trong chu kì đó. 

2. Sự biến đổi tuần hoàn 

a) Cấu hình electron của nguyên tử 

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở mỗi chu 
kì tăng từ 1 đến 8 thuộc các nhóm từ IA đến VIIIA. Cấu hình 
electron nguyên tử của các nguyên tô biến đổi tuần hoàn. 


b) Sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim, bán kính 
nguyên tử và giá trị độ âm điện của các nguyên tố: 



Chú thích: chiều mũi tên là chiều tăng. 

3. Định luật tuần hoàn 

Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần 
và tính chất của các hợp chát tạo nên từ các nguyên tố đó biến 
đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Đáp án c là đáp án đúng nhất. 

2. a) Dựa trên những nguyên tắc sau để sắp xếp các nguyên tố 
thành chu kì, nhóm: 

+ Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt 
nhân nguyên tử. 

+ Các nguyên tố có cùng số eletron trong nguyên tử được xếp 
thành một hàng. 

+ Các nguyên tô có cùng số electron hóa trị (*) trong nguyên tử 
được xếp thành một cột. 
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b) Chu ki là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng 
số electron được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
Trong bảng tuần hoàn có 7 chu kì trong đó có: 

+ 3 chu kì nhỏ đó là (1,2 và 3). Chu kì 1 có 2 nguyên tố. Chu kì 2 
và 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố. 

+ 4 chu kì lớn đó là (4, 5, 6 và 7). Mỗi chu kì đều cỏ 18 nguyên tố 
nhưng riêng chu kì 7 có 5 nguyên tố. 

3. Trong bảng tuần hoàn: 

Nhóm ỈA, IIA, IIIA gồm hầu hết các nguyên tô là kim loại. 

Nhóm IVA, VA, VIA, VĨIA gồm hầu hết các nguyên tố là phi kim. 
Nhóm VTIIA gồm các khí hiếm. 

Nguyên tử kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

Nguyên tử của các nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoái cùng. 
Nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài 
cùng (trừ He có 2e ở lớp ngoài cùng). 

4. a) Tính nguyên tử khối: 

Gọi z lả số proton, N là sô nơtron. Ta có: z + N + E = 28 
- 2Z + N = 28. 

Mặt khác ta thấy 2Z < 28 => z < 14. 

Theo đề ta thấy nguyên tố đã cho thuộc nhóm VIIA. Qua bảng 
tuần hoàn ta thấy trong các nguyên tố nhóm VIIA mà có z < 14 
thì chỉ có z = 9. Vậy nó là nguyên tô F. 

—» nơtron N = 28 - 18 = 10 

Nguyên tử khối A = N + z = 10 + 9 = 19. 

b) Cấu hình electron của flo: ls 2 2s 2 2p 5 . 

5. Oxit cao nhất của nguyên tố đã cho là R0 3 , theo bảng tuần hoàn 
suy ra công thức hợp chất khí với hiđro của nó: RH 2 . 

Trong phân tử RH 2 thì hiđro chiếm 5,88% khối lượng. 

Vậy phần trăm khối lượng của R là: 100% - 5,88% = 94,12%. 
Trong phân tử RH 2 thì: 2g H chiếm 5,88% 

xg R chiêm 94,12% ' 

94 12 2 

Ta có: X = — . = 32. Nguyên tử khôi của R là 32 

5,88 

Vậy R là lưu huỳnh. Công thức: S0 3 , H 2 S. 


51 



6. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH 4 , theo bảng tuầr. 
hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của nó là R0 2 . Trong phân tủ 
RƠ2 thì R chiếm 100% - 53,3% = 46,7% về khối lượng. 

Trong phân tử R0 2 có: 32g o chiếm 53,3% về khói lượng 

xg R chiếm 46,7% về khối lượng 

Vậy X = = 28. Nguyên tử khối của R là 28. 


Vậy R là silic. 

Công thức oxit cao nhất: SÌƠ2, hợp chất với hiđro: SiH 4 . 

7. Kim loại đề cho thuộc nhóm IIA nên có hóa trị II trong hiđroxit. 
M + 2H 2 0 -» M(OH) 2 + H 2 t 


xg 


0,6g 


0,6 . 22,4 
0,336 


= 40 (g) 


22,4 

0,336 


Vậy nguyên tử khối của M là 40. M là Ca. 

8. Gọi diện tích hạt nhân của nguyên tố A là Z A . 

* Trường hợp 1: Theo đầu bài, số điện tích hạt nhân của nguyên 
tố B là Z B = Z A + 1. 

Nên ta có Z A + Zb = Za + Za + 1 = 25 —► Z A = 12, Zb = 13 
Cấu hình electron nguyên tử: 

A (Z = 12): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . A thuộc chu kì 3, nhóm IIA. 

B (Z = 13): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ B thuộc chu ki 3, nhóm IIIA. 

—► A, B cùng một chu kì. Theo quy luật, A có tính kim loại mạnh hơn. 

* Trường hợp 2: Z B = Z A - 1. 

Nên Z A + Z B = Z A + Z A — 1 = 25 —♦ Z A = 13, Z B = 12. 

Cấu hình electron nguyên tử: 

B (Z = 12): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . A thuộc chu kì 3, nhóm IIA. 

A (Z = 13): ls^s^p^s^p 1 . B thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. 

—» A, B cùng một chu kì. Theo quy luật, B có tính kim loại mạnh hơn. 

9. Kí hiệu hai kim loại nhóm IIIA là M, nguyên tử khối trung bình 
là M. 


Phương trình hóa học: 

2M + 6HC1 - 2MCI3 + 3H 2 
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6,72 

Số mol hiđro là: n=0,3 (mol) 

H: 22,4 

2 2 

Theo phương trình n M = ỹn H; = — X 0,3 = 0,2(mol) 

Theo đầu bài: M. 0,2 = 8,8 -> M = 44 . 

Hai kim loại thuộc hcá chu kì liên tiô'p, một kim loại có nguyên 
tứ khối nhó hơn 44 và một một kim loại có nguyên tử khối lớn 
hơn 44. 

Mật khác haj kim loại này đêu thuộc nhóm IIIA nên kim loại thứ 
nhất là AI (Mai = 27 < 44), kim loại thứ hai là Ga (Mọ« = 69,72 > 44). 

10. a) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s'. 

Nguyên tố X năm ở chu kì 4 có, nhỏm VIB 
b) X là kim loại chuyến tiếp. Hóa trị cao nhất của X VỚI oxi là 6. 
Công thức oxit cao nhất: X0 3 . 

11 . Li (Z = 3) ls 2 2s' 

Na (Z = 11) ls 2 2s 2 2p 6 3s' 

K (Z = 19) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 

Rb (Z = 37) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s‘. 

Cs (Z = 55) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 1 . 

Các nguyên tô này đều thuộc nhóm IA. 

Theo quy luật biến đổi bán kính nguyên tử của các nguyên tô 
trong nhóm A thì bán kính nguyên tử của các nguyên tố này 
giảm dần theo thứ tự: 

Rcs > Rab > Rk > Rn 8 > Rli 

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÒA HQC 
Bài 16. KHAl niệm VỂ Hóa học liến kết ION 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
1. Khái niệm vé liên kết 

a) Khái niệm: liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử 
tạo thành phản tử hay tinh thể bền vững hơn. 

b) Quy tác bát tử (8 electron) 
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Theo quy tắc bát tử (8 electron) thì nguyên tử của các nguyên tồ 
có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu 
hình electron vững bền của các khí hiếm với 8 electron (hoặc 2 
đối với heli) ở lớp ngoài cùng. 

2. Liên kết ion 

a) Sự hình thành ion 

+ lon: Trong nguyên tử số proton bằng sô electron nên nguyên 
tử trung hòa điện. Trong phản ứng hóa học, nếu nguyên tử bị 
mâ't bớt hoặc thu thêm electron, nó sẽ trở thành phần mang điện 
tích dương hoặc âm gọi là ion. 

+ lon dương (hay cation) 

Ta xét sự hình thành của ion natri từ nguyên tử natri: Nguyên tử 
natri có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 3s' và nâng lượng ion hóa li 
nhỏ nên dễ mất một electron ở lớp ngoài cùng để trở thành phần 
tử mang điện tích dương. Ta có thể biểu diễn quá trình đó như sau: 
Na —* Na* + e 

Các nguyên tử kim loại dễ nhường 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng 
để trở thành các ion mang 1, 2, 3 đơn vị diện tích dương. 

Ví dụ Mg -» Mg 2 * + 2e 

AI — Al 3 * + 3e 
+ lon âm (hay anion) 

Ta xét sự hình thành ion ílo từ nguyên tử flo: Nguyên tử flo có 
cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 5 và có độ âm điện lớn nên flo dễ thu 
thêm một electron để trở thành ion mang một điện tích âm. Ta 
có thể biểu diễn quá trình đó như sau: 

F + e —* F~ 

Các nguyên tử halozen khác và các nguyên tử phi kim như 0, s 
có thể thu thêm 1, 2 electron và trở thành các ion âm. 

Ví dụ : C1 + e — cr 

o + 2e - o 2 " 

s + 2 e -* s 2 - 

+ lon đơn và ion đa nguyên tử: 
lon đơn nguyên tử là ion được tạo nên từ một nguyên tử. 

Ví dụ: Li* , Mg 2 *, Al 3 *, Cu 2 *, F~, cr , s 2 .. . 

Ion đa nguyên tử là ion được tạo nên từ nhiều nguyên tử liên kết V(ới 
nhau để thành một nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm. 
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V) dụ: ion amoni (N0 3 ), ion sunfat (SO; 2 ), ion photphat (PO.; 1 ) ... 

2. Sự tạo thành liên kết ion 

'-liên kết ion là kiên kết được hình thanh bơi lực hút tĩnh điện 
giữa các ion mang diện tích trái dấu. 

3. Tinh thê ion 

ì) Tinh thể NaCỈ (Sách giáo khoa NC trang 69). 

3) Tính chất chung của hợp chất ion 

Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược 
lâu trung tinh thể ion rất lớn Các hợp chát ion đều khá rắn, 
thó bay hơi, khó nóng chảy. 

II. aỢl Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Dáp án D là dáp án sai. 

2. Nâng lượng ion hóa thứ nhất của là năng lương tối thiểu cần để 
'.ách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ớ trạng thái cơ bản. 
Nguyên tử X dễ nhường electron hơn nguyên tử A. 

3. l^hương trình biểu diễn là: 

Li Li + + e Na — » Na + + e C1 + e — cr 

Mg -* Mg + + 2e AI — AT U + 3c s + 2e — s 2 ~ 

4. Dấu hình electron của các ion sau: 

Li + : ls 2 ; Be 2+ : ls 2 ; F: ls : 2s : 2p 6 ; 0 2 “: ls : 2s 2 2p 6 

5. .ữên kết giữa K và C1 là liên kết ion. Liên kêt được tạo thành 
ihờ lực hút tĩnh diện giửa ion K* và ion CT. 

-áên kết giữa Na và o là liên kết ion: liên kết tạo thành nhờ lực 
lút tĩnh điện giữa hai ion Na* và 0“ 

6. /iết câu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đã cho. 

- Nguyên tố Na (Z = 11) ls 2 2s 2 2p 6 3s‘. 

Nằm ở chu kì 3 nên có 3 lớp electron, nằm ở phân nhóm chính 
ihóm IA nên dễ mất 1 electron ờ lớp ngoài cùng để trở thành 
on mang điện tích dương. Ta biếu diễn quá trình đó như sau: 

Na —» Na* + le 

Diện tích lớn nhất của ion Na* là 1. 

- Nguyên tố Mg (Z = 12) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 . 
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Nằm ở chu kì 3 nên có 3 lớp electron, nằm ở phân nhóm chính 
nhóm IIA nên dẻ mất 2 electron ở lớp ngoài cùng để trở thành 
ion mang điện tích dương. Ta biểu diễn quá trình đó như sau: 

Mg —* Mg 2+ + 2e 

Điện tích lớn nhất của ion Mg 2+ là 2. 

+ Nguyên tố AI (Z = 13) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ 

Nằm ở chu kì 3 nên có 3 lớp electron, nằm ở phân nhóm chính 
nhóm IIIA nên dễ mất 3 electron ở lớp ngoài cùng để trở thành 
ion mang điện tích dương Ta biểu diễn quá trình đó như sau: 

AI -*■ Al 3t + 3e 

Điện tích lớn nhất của ion Al 3t là 3. 

+ Nguyên tô' s (Z = 16) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . 

Nằm ở chu kì 3 nên có 3 lớp electron, nằm ở phân nhóm chính 
nhóm VIA, cố 6 electron ở lớp ngoài cùng nên dễ nhận thêm 2 
electron dể bão hòa lớp ngoài cùng (8 electron) và trở thành ion 
mang điện tích âm. Ta biểu diễn quá trình đó như sau: 

s + 2e — s 2 - 

Điện tích lớn nhất của ion s 2- là 2. 

+ Nguyên tố C1 (Z = 17) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . 

Nằm ở chu kì 3 nên có 3 lớp electron, nằm ở phân nhóm chính 
nhóm VIIA, có 7 electron ở lớp ngoài cùng nên dễ nhận thêm 1 
electron để bão hòa lớp ngoài cùng (8 electron) và trở thành ion 
mang điện tích âm. Ta biểu diễn quá trình đó như sau: 

C1 + le - cr 

Điện tích lớn nhất của ion cr là 1. 

+ Nguyên tố F (Z = 9) ls 2 2s 2 2p 5 . 

Nằm d chu kì 2 nên có 2 lớp electron, nằm ở phân nhóm chính 
nhóm VIIA, có 7 electron ở lớp ngoài cùng nên dễ nhận thêm 1 
electron để bão hòa lớp ngoài cùng (8 electron) và trở thành ion 
mang điện tích âm. Ta biểu diễn quá trình dó như sau: 

F + le -♦ F~ 

Điện tích lớn nhất của ion F là 1. 

7. Ví dụ về tinh thể ion: K 2 0, BaCl 2 , CaF 2 . 

Bản chất lực liên kết trong tinh thể ion là tương tác tĩnh điện 
giữa các ion trái dấu. 
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8. e) R* có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6 
R có cấu hình là: ls 2 2s 2 2p 5 . 

1) Nguyên tố R thuộc chu kì 2. Nhóm VIIA. Nguyên tô đó thuộc F 
c> F là nguyên tố phi kim. 

Bải 17. LIÊN KÍT CỘNG HÓA TRỊ 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Sự hình thành rhân tử đơn chất. 

a) Sự hình thành phản tử H 2 . 

4 Hai nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H 
g-5p 1 electron tạo thành một cặp electron chung phân tử H 2 . Như 
vậy phân tử H 2 , mỗi nguyên tử có 2 electron giống cấu hình 
e.ectron bền vững của khí hiếm heli. 

H- + .H -4 H-.H 

Ta có thể thay một cặp electron góp chung bằng một gạch: H-H, 
đi là liên kết đơn. Công thức H-H gọi là công thức cấu tạo. 

Công thức H|H gọi là công thức electron. 

b) Sự hình thành phân tử N 2 

+ Liên kết giữa hai nguyên tử nitơ: N:: N là công thức electron; 
hay N s N đây là công thức cấu tạo, ba gạch 3 là liên kết ba. 

Nếu trong liên kết cộng hóa trị các cặp electron góp chung không 
lích về phía nguyên tử nào, thì dó là liên kết cộng hóa trị không cực. 
> Định nghĩa: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa 
hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. 

Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị. 

2. Sự tạo thành hợp chốt 

a' Sự hình thành phân tử HC1 

Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử (H và Cl) góp chung 
eectron để tạo lên một liên kết cộng hóa trị. Độ âm điện của C1 
lả 3,16 lớn hơn độ âm diện của hiđro là 2,20 nên cặp electron 
liỉn kết bị lệch về phía Clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực. 

H • + • C1: — H : C1: hay H - C1 

Công thức electron công thức cấu tạo 
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Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía 
một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên 
kết cộng hóa trị phân cực. 

Ví dụ: hiđro clorua: H - C1 

b) Sự hinh thành phân tử COz (có câ'u tạo thẳng) 

Trong phân tử C0 2 , nguyên tử c nằm giữa 2 nguyên tử o và góp 
chung với mỗi nguyên tử o góp chung với c hai electron tạo ra 2 
lên kết đôi. 

:ỏ:: c ::Õ: hay o = c = o 

Công thức electron công thức cấu tạo 

Như vậy mỗi nguyên tử c hay o đều có 8 electron ở lớp ngoài 
cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. 

c) Liên kết cho - nhận 

Trong một số trường hợp cặp electron chỉ do một nguyên tử đóng 
góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho - nhận. 

... hay ^ 

:ọ ỏ: 00 

3. Tính chất các chất liên kết cộng hóa trị 

Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn diện ở 
mọi trạng thái. 

4. Sự xen phủ các obitan nguyên tử khí hình thành các phân 
tử đơn chất. 

a) Sự hlnh thành phồn tử Ha 

Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử H trong phân tử hiđro, 
hai obitan ls của hai nguyên tử H xen phủ với nhau tạo ra mộft 

vùng xen phủ giữa hai hạt nhân nguyên tử. Xác suất cố mặt của 

các electron tập trung chủ yếu ở khu vực giữa hai hạt nhân. Vì 
vậy ngoài lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn ccá 
lực hút giữa các electron với hạt nhân hướng về tâm phân tử. 

ls ls Sự xen phủ hai obitan ls của 

hai nguyên tử hiđro. 
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b) Sự hình thành cua phân tử Cl 2 

Sự hình thành liên kết giữa hai nguyên tử clo là do sự xen phủ 
giữa hai obitan p chứa electron độc thân cùa mỗi nguyên tử clo. 



C1 C1 C1 - C1 

tì. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các 
phân tử hợp chất 
a) Sự hình thành phán tử HC1 

Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất C1 được hình thành nhờ 
sự xen phủ giữa obitan ls của nguyên tử hiđro và obitan 3p có 1 
electron độc thân của nguyên tử clo. 



H C1 H - C1 

b) Sự hình thành phân tử H 2 S. 

Sự hình thành H 2 S có thể mô tả bằng 
hình ảnh xen phủ giữa obitan ls của 
các nguyên tử hiđro và 2 obitan p của 
nguyên tử s. Lớp ngoài cùng của nguyên 
tử s có cấu hình electron 3s 2 3p\ Trên 2 
obitan p có 2 electron độc thân. 

7. LƯU ý khi giải toán 

1) Vì sao các nguyên tử liên kết với nhau: vì để dạt cấu hình bền 
vững của khí hiếm (có 8e ngoài cùng trừ He có 2e). 

2) Có 2 xu hướng chính: 

- Kim loại: nhường toàn bộ e lớp ngoài cùng tạo ra ion tương ứng. 

- Phi kim: nhận đủ số e thiếu để đạt 8e lớp ngoài cùng (trừ H 
nhận le đạt 2e) tạo ion tương ứng. 

Ví dụ: u Na dễ dàng tạo: Na -* Na* + le 
17 C1 dễ dàng tạo: C1 + le — ► cr 


Do đó: Na* + Cl* -»NaCl (liên kết ion: hình thành do lực hút 
tĩnh điện giữa các ion trái dấu) 
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Nếu giữa các phi kim tạo liên kết thì không thể tạo liên kết ion 
(do cùng nhận) góp chung electron. 

Ví dụ: :C1 + H—>H:C1: (công thức electron) hay H:C1 

H - C1 (công thức cấu tạo) 

Vậy 1 đôi electron thay bằng một 

3) Nếu không dùng bảng độ âm điện (không tính Ax): 

- Liên kết giữa kim loại (điển hình) và phi kim (điển hình): liên 
kết ion. Ví dụ: MgCl 2 . 

- Liên kết giữa 2 phi kim cùng loại (cùng thuộc một nguyên tô - ): 
liên kết cộng hóa trị không cực. 

- Liên kết giữa hai phi kim khác loại(khác nguyên tố): liên kết 
cộng hóa trị có cực. 

4) Nếu cặp electron góp chung do một nguyên tử có độ âm điện 
lớn hơn góp vào gọi là liên kết cho nhận >” (xảy ra khi một 
nguyên tử có đủ 8e nhưng nguyên tử còn lại chưa đủ). 

Ví dụ: H - o - N = o 

ị*-Liên kết cho nhận 

o 

5) Giữa hai nguyên tử có bao nhiêu electron góp chung thì có bấy 
nhiêu liên kết, trong đó có 1 liên kết ơ còn gọi là liên kết n. 

8. Luyện tập 

Bài 1. Cho biết loại liên kết trong các chất sau, giải thích: 

a) H 2 0, H 2 S, N 2 , C0 2 , MgBr 2 , K 2 S, Cl 2 , HC1 

b) NH 3 , H 2 0, HF 

Bài 2. Viết công thức electron, công thức cấu tạo và số liên kết giữa 
hai nguyên tử của: N 2 , Cl 2 , C0 2 , co. 

Đáp số 

1. a) Cộng hóa trị có cực: H 2 0, H 2 S, C0 2 , HC1; cộng hóa trị không 
cực: N 2 , Cl 2 ; ion: MgBr, K 2 S. 

b) Cộng hóa trị có cực: NH 3 , H 2 0, HF 

2. N 2 Nì;NNhN;C 1 2 :C1:CÌ: Cl-Cl ; C0 2 Ò::C::Ò: 
o = c = O; CO : c ::: 0 0 = 0 
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II. GỢl Ỷ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D là đáp án đúng. 

2. Trong phân tử CH 4 , nguyên tử c bỏ ra 4 electron lớp ngoài cùng 
tạo thành 4 cặp electron chung với 4 nguyên tử hiđro. Mỗi 
nguyên tử trong phàn tử CH.ị đều đạt được cấu hình bền của 
nguyên tử khí hiếm gần nhất: Mỗi nguyên tử hiđro có 2 electron, 
còn nguyên tử cacbon có 8 electron lớp ngoài cùng. 

Trong phân tử H 2 0, nguyên tử oxi bỏ ra 2 electron, lớp ngoài 
cùng tạo thành 2 cập electron chung với 2 nguyên tử hiđro. Mỗi 
nguyên tử trong phân tử H 2 0 đều đạt dược cấu hình bền của 
nguyên tử khí hiếm gần nhất: Mỗi nguyên tử hiđro có 2 electron, 
còn nguyên tử oxi có 8 electron lớp ngoài cùng. 

Trong phán tử H 2 S, nguyên tử lưu huỳnh bỏ ra 2 electron ở lớp 
ngoài cùng tạo thành 2 cặp electron chung với hai nguyên tử 
hiđro. Mỗi nguyên tử trong phân tử H 2 S đều đạt được cấu hình 
bền của nguyên tử khí hiếm gần nhất: Mỗi nguyên tử hiđro có 2 
electron, còn nguyên tử lưu huỳnh có 8 electron lớp ngoài cùng. 

3. Trong phân tử N 2 , mỗi nguyên tử nitơ bỏ ra 3 electron lớp ngoài 
cùng tạo thành 3 cặp electron chung giữa 2 nguyên tử nitơ. Mỗi 
nguyên tử trong phân tử N 2 đều đạt dược cấu hình bền của 
nguyên tử khí hiếm gần nhất: Mỗi nguyên tử nitơ có 8 electron ờ 
ngoài cùng. 

Trong phân tử HC1, nguyên tử clo bỏ ra 1 electron lớp ngoài 
cùng tạo thành một cặp electron chung với 1 nguyên tử hidro. 
Mỗi nguyên tử trong phân tử HC1 đều đạt được cấu hình bền của 
nguyên tử khí hiếm gần nhất: nguyên tử hidro có 2 electron, còn 
nguyên tử clo có 8 electron lớp ngoài cùng. 

4. Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất C1 được hình thành nhờ 
sự xen phủ giữa obitan ls của nguyên tử hiđro và obitan 3p có 1 
electron độc thân của nguyên tử clo. 



H C1 H - C1 
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5. Công thức phân tử 

Công thức electron 

Công thức câu tạo 

h 2 

H:H 

H - H 

HC1 

H :Cl: 

H - C1 

h 2 0 

H :0: H 

H-O- H 

Cl 2 

:C1: Cl: 

C1 - C1 

nh 3 

H : N: H 

ii 

H - N - H 

À 

ch 4 

H 

H : c : H 

H 

T 

H- c -H 

1 


6. a) Cấu hình electron: 

9 X ls 2 2s 2 2p 5 . Đây là F có độ âm điện là 3,98. 

i9 Y ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Đây là K có độ âm điện là 0,82. 
gZ ls 2 2s 2 2p 4 . Đây là o có độ âm điện là 3,44. 

b) Cặp X và Y, hiệu độ âm điện 3,98 - 0,82 = 3,16: có liên kết ioi. 
Cặp Y và z, hiệu độ âm điện 3,44 - 0,82 = 2,62: có liên kết bn. 
Cặp X và z, hiệu độ âm điện 3,98 - 3,44 = 0,54: có liên kết 
cộng hóa trị có cực. 

Bải 18. Sự LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYẺN TỬ. sự HÌNH 
THÀNH LIÊN KÍT B0N, LIÊN KÍT BÔI VÀ LIÊN KẾT BA 

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 

1. Khái niệm sự lai hóa 

Sự lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ hợp “trộn lẫn” một số obitan 
trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hóa giống thau 
nhưng định hướng khác nhau trong không gian. 

2. Các kiểu lai hóa thường gặp 

a) Lai hóa sp: Là sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p của một 
nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan, lai hóa sp lăm 
thẳng hàng hướng về hai phía đối xứng nhau. Lai hóa sp thiiờng 
gặp trong phân tử C 2 H 2 , BeCl 2 ,.. . 
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lAOs + lAOp 2AO lai hóa sp H Be H 


b) Lai hóa sp 2 : Là sự tổ hợp 1 obitan s và 2 obitan p của một 
nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp 2 nằm 
trong một mặt phẳng. Lai hóa sp 2 thường gặp trong các phân tử 



lAOs + 2AOp 3AO lai hóa sp 2 Phân tử BF 3 . 
c) Lai hóa sp 3 : Là sự tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p của một 
nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 4 obitan, lai hóa sp 3 định 
hướng từ tâm đến 4 đỉnh của hình tứ diện, các trục đôi xứng của 
chúng tạo với nhau 1 góc 109°28’. Lai hóa sp 3 thường gặp ở các 
nguyên tử o, N, c. 



lAOs 4obitan lai hóa sp 3 Phân tử CH 4 . 

lai hóa với AOp của nguyên tử cacbon 


3. Sự xen phủ trục và xen phủ bên 

a) Sự sen phủ trục: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan 
tham gia liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử, 
liên kết gọi là sự xen phủ trục. Sự xen phủ trục tạo liên kết ơ. 

b) Sự xen phủ bên: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan 
tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối 
tâm của hai nguyên tử liên kết được gọi là sự xen phủ bên. Sự 
xen phủ bên tạo ra liên kết K. 
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4. Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết dôi và liên kết ba 

a) Liên kết đơn: Mỗi cặp electron chung của hai nguyên tửr được 
tính là một liên kết và được biểu diễn bằng một gạch nối gitữa kí 
hiệu của hai nguyên tử đó. Các nguyêh tử trong phân tử H—H, H 
- C1 đều liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Liên kết đơm luôn 
luôn là liên kết ơ. 


b) Liên kết đôi: 

Ví dụ: C2H4. Mỗi nguyên tử cacbon luôn luôn là sự lai hóa giữa một 
obitan s với hai obitan p theo kiểu lai hóa sp 2 . Các obitan lai hóa 
tạo một liên kết ơ giữa hai nguyên tử cacbon và hai liên kết ơ với 
hai nguyên tử hiđro. Mỗi nguyên tử cacbon còn có 1 liên kết 7T. 


H 


\ 


/ 


c ặc 

/ * \ 


H 


H H 


c) Liên kết ba: 

Ví dụ: Nguyên tử N có 5 electron lớp ngoài cùng, khi hình thành 
phân tử N 2 , mỗi nguyên tử góp 3 eleclron độc thân tạo thành b>a liên 
kết. Người ta gọi đó là liên kết ba N 3 N trong đó có 1 liên kết đdn 
ơ và 2 liên kết n. 


II. GỢI ý đáp án bài tập sgk ? 

1. Sự lai hóa obitan nguyên tử là tổ hợp “trộn lẫn” một số obitan 
trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hóa giống nhau 
nhưng định hướng khác nhau trong không gian. 

2. Lai hóa sp trong phân tử BeH 2 . 

Lai hóa sp 2 trong phân tử BF 3 . 

Lai hóa sp 3 trong phân tử CH4. 

3. Xem phần lí thuyết trong sách. 

4. Phân tử HỵO: 

- 1 obitan 2s và 3 obitan 2p của nguyên tử o lai hóa với nhau tạo 
nên 4 obitan lai hóa sp 3 , giống hết nhau, hướng về 4 đỉruh của 
hình tứ diện đều. Trên 2 obitan lai hóa có electron độc thâm; còn 
trên hai obitan lai hóa khác có cặp electron ghép đôi. 

- Hai obitan lai hóa chứa electron độc thân xen phủ với 2 obitan ls 
chứa electron độc thân của 2 nguyên tử hiđro, tạo lèn hai liên kết ơ. 
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Phân tử H 2 0 ở dạng gốc. 

Phân tử NH3. 

- 1 obitan '2s và 3 obitan 2p của nguyên tử N lai hóa với nhau tạo 
nên 4 obitaniai hóa sp\ giống hệt nhau, hướng về 4 đỉnh của 
hình tứ diện đều. Trên 3 obitan lai hóa có electron độc thân. 
Trên obitan còn lại có cặp electron ghép đỏi. 

- 3 obitan lai hóa có electron độc thân xen phủ 3 obitan ls chứa 
electron độc thân của 3 nguyên tử hiđro, tạo lên 3 liên kết ơ. 

Phân tử NH a có dạng hình chóp tam giác. 

5. + Sự xen phủ trục là sự xen phủ trong đó trục của các obitan 
tham gia liên kết trúng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên 
kết gọi là sự xen phủ trục. Sự xen phủ trục tạo liên kết ơ. 

+ Sự xen phủ bên là sự xen phủ trong đó trục của các obitan 
tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nôi 
tâm của hai nguyên tử liên kết được gọi là sự xen phủ bên. Sự 
xen phủ bên tạo liên kết 71. 

3. Liên kết a là liên kết giữa hai nguyên tử chỉ liên kết với nhau 
bằng 1 cặp electron. 

H H 

c = c CH 2 i CH, 

_/ 7t \ 2 71 2 

H H 


Ví dụ: H: H; H :C1 hậc H - H; H -Cl. 


Liên kết 7t lằ liên kết giữa hai nguyên tử của có liên kết đôi hoặc 
liên kết ba trong đó có 1 liên kết ơ và 1 liên kết 71 hoặc có 1 liên 
kết ơ và 2 liên kết 71. 

H H 


\ ơ / 

Ví dụ: ‘c|c 

H H 



Tính chất: 

+ Liên kết ơ là liên kết bền vững, không phá hủy được. 

+ Liên kết 71 là liên kết kém bền hơn so với liên kết ơ và khi 
phản ứng nó dễ dàng bị phá vỡ tạo thành liên kết ơ. 
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7. + Liên kết đơn là liên kết mỗi cặp electron chung của hai nguyên 
tô' được tính là một liên kết và được biểu diễn bằng một gạch nối 
giữa kí hiệu hai nguyên tử đó. 

Ví dụ: H-H 

+ Liên kết đôi: liên kết trong phân tử etilen (C 2 H 4 ) mỗi cặp 
nguyên tử cacbon có sự lai hóa giữa một obitan s với hai obitan p 
theo kiểu lai hóa sp 2 . Các obitan lai hóa tạo một liên kết ơ giữa 
hai nguyên tử hidro. Mỗi nguyên tử cacbon còn một obitan p 
không tham gia lai hóa sẽ xen phủ bên với nhau tạo ra liên kết Tí. 
Liên kết giữa nguyên tử cacbon là liên kết đôi, gồm 1 liên kết o 
và 1 liên kết n. Các liên kết n kém, 1 bền so với liên kết o. 

H H 

\ o / 

Ví dụ: 'c = c 

H H 

+ Liên kết ba: 

Ví dụ: N 

Nguyên tử N có 5 electron lớp ngoài cùng, khi hình thành phân 
tử N 2 , mỗi nguyên tử góp 3 electron độc thân tạo thành ba liên 
kết. Người ta gọi đó là liên kết ba. Chúng ta có thể dựa vào cấu 
hình electron lớp ngoài cù ng của nguyê n tử nitơ dể giải thích liên 
kết trong phân tử nitơ. ^ 

ls 2 2 s 2 2 p 3 . 

Mỗi nguyên tử nitơ dùng một obitan p z (quy ước lấy trục z làm 
trục liên kết) để tạo liên kết giữa hai nguyên tử theo kiểu xen 
phủ tạo lên liên kết ơ. 

Hai obitan p còn lại (2p x , 2p y ) sẽ xen phủ với nhau từng dôi một 
tạo ra hai liên kết n. Mỗi liên kết kí hiệu bằng một gạch nối, 
công thức cấu tạo phân tử nitơ có dạng kiên kết ba: gồm 1 liên 
kết ơ và 2 liên kết n. 

Ví dụ: NsN 

8 . - Phân tử HC1: 

Obitan ls chứa electron độc thân của nguyên tử hiđro xen phủ 
với obitan 3p chứa electron độc thân của nguyên tử clo, tạo thành 
một liên kết ơ. 
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- Phân tử C 2 H 4 : 

Mỗi nguyên tử cacbon có sự lai hóa giữa một obitan s với 2 obitan 
p theo kiểu lai hóa sp 2 . Các obitan lai hóa tạo một liên kết ơ giữa 
hai nguyên tử hidro. Mỗi nguyên tử cacbon còn một obitan p 
không tham gia lai hóa sẽ xen phủ bên với nhau tạo ra liên kết 7t. 
Liên kết giữa nguyên tử cacbon là liên kết đôi, gồm 1 liên kết ơ 
và 1 liên kết 71. Các liên kết 71 kém bền so với liên kết ơ. 

- Phân tử C0 2 : 

Phân tử COọ có dạng đường thẳng: 1 obitan 2s và 1 obitan 2p của 
nguyên tử cacbon lai hóa tạo thành 2 obitan lai hóa sp. Hai obitan 
lai hóa chứa electron độc thân của nguyên tử c xen phủ với 2 
obitan 2p chứa electron độc thân của hai nguyên tử oxi, tạo thành ' 
2 liên kết o. Hai obitan 2p không lai hóa của nguyên tử cacbon có 
chứa electron độc thân xen phủ bên với 2 obitan 2p chứa electron 
độc thân còn lại của 2 nguyên tử oxi, tạo nên 2 liên kết. 

- Phân tử N 2 : 

Mỗi nguyên tử nitơ có 3 electron độc thân nằm trên 3 obitan 2p; 

2 obitan 2p của 2 nguyên tử nitơ xen phủ, tạo nên một liên kết ơ. 
Các obitan p còn lại xen phủ bên nhau từng đôi một tạo lên hai 
liên kết 71. Như vậy hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng 1 
liên kết ơ và 2 liên kết 71. 

* 

* * 

Bải 19. LIÊN KÍT ION. LIẺN KÍT CỘNG HÓA TR| 

Sự LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ 

I. LÝ THUYẾT CẨN NHỚ 
l. Liên kết hóa học 

a) Khái niệm vể liên kết hóa học 

Liên kết hóa học là liên kết giữa hai nguyên tử hóa học. 

Ví dụ: s + 0 2 ———» S0 2 

b) Áp dụng quy tắc bát tử để giải thích sự hình thành liên 
kết hóa học 

Quy tác bát tử (8 electron) là quy tắc nhằm giải thích khuynh 
hướng của nguyên tử các nguyên tô' có thể nhường hay nhận 


67 



electron, hoặc góp chung electron để đạt cấu hình bền vững của 
các khí hiếm. 

2. Liên kết ion 

+ Cation: là ion mang điện tích dương. 

+ Anion: là ion mang diện tích âm. 

Cation hay anion có thể là một nhóm nguyên tử (nhiều nguyên 
tử) mang điện tích dương hay âm, còn gọi là ion đa nguyên tử. 

+ Liên kết ion là liên kết được tạo thành do lực hút tĩnh điện 
giữa các ion mang điện tích trái dấu. 

3. Liên kết cộng hóa trị 

- Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai 
nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. 

4. Sự lai hóa của các obitan nguyên tử 

Lai hóa là sự tổ hợp các obitan hóa trị của một nguyên tử ở các 
lớp khác nhau để tạo thành các obitan lai hóa giống nhau trước 
khi xen phủ với các obitan hóa trị, hóa trị của các nguyên tử 
khác dể tạo thành các liên kết cộng hóa trị. 

li. GỢ| ý Đáp án bài tập sgk 

1. Theo quy tắc bát tử (8 electron) thì nguyên tử của các nguyên tố 
có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu 
hình electron vững bền của các khí hiếm với 8 electron (hoặc 2 
đối với heli) ở lớp ngoài cùng. 

+ Ph&n tử LỈF 

- Sự hình thành ion: Li —*■ Li + + le (ion Li + có cấu hình 

electron của nguyên tử khí hiếm He). 

F + le —* F~ (ion F“ có cấu hình electron 
từ nguyên tử khí hiếm Ne). 

- Hai ion trái dâu hút nhau: Li + + F~ —* LiF 

Phân tử LiF tạo thành nhờ lực hút tính diện giữa hai ion Li + và F“ 
+ Ph&n tử KBr 

- Sự hình thành ion: K —♦ K + + le (ion K + có cấu hình 

electron của nguyên tử khí hiếm Ar). 

Br + le —» Br~ (ion Br“ có cấu hình electron 
từ nguyên tử khí hiếm Br). 
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- Hai ion trái dấu hút nhau: K* + Br" —» KBr 

Phân tử KBr tạo thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion K + và Br . 

+ Phân tử CaCl 2 

- Sự hình thành ion: Ca —* Ca + + 2e (ion Ca + có cấu hình 

electron của nguyên tử khí hiếm Ar). 

2C1 + 2e —* 2CP (ion cr có cấu hình 
electron từ nguyên tử khí hiếm Ar). 

- Các ÌOI 1 trái dấu hút nhau: Ca 2+ + 2Cr —* CaCl 2 

Phân tử CaCl 2 tạo thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion Ca 2 * và cr. 
2. - Phân tử I 2 

+ Mồi nguyên tử ion có 1 obitan 5p chứa electron độc thân. 

+ Hai obitan p này có 2 nguyên tử iot xen phủ trục với nhau, 
tạo thành một liên kết ơ. 

+ Phân tử I 2 tạo thành nhờ 1 liên kết đơn. 

- Phân tử HBr 

+ Obitan ls của nguyên tử hiđro xen phủ trục với obitan 4p 
chứa electron độc thân của nguyên tử Brom tạo thành 1 liên kết ơ. 
+ Phân tử HBr tạo thành nhờ 2 liên kết ơ 


3. 



Công thức electron 

Công thức cấu tạo 


H-P-H 1 

H-P-H 

ph 3 
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1 

H 
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Bài 20. TINH THỂ NGUYẺN TỬ. TINH THỂ PHÂN TỬ 

I. LÝ THUYẾT CẨN NHỚ 

1. Tinh thể nguyên tử 

Tinh thể nguyên tử cấu tạo từ những nguyên tử được sắp xếp 
một cách đều đặn, theo một trật tự nhất định trong không gian 
tạo thành một mạng tinh thể. 

ở các điểm nút của mạng tinh thể là những nguyên tử liên kết 
với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị. 

Tính chất: tinh thể nguyên tử râ't bền vững, rất cứng, nhiệt 
độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao. 

2. Tinh thể phân tử 

Tinh thể phân tử được câu tạo một cách đều đặn, theo một 
trật tự nhất định trong không gian, tạo thành một mạng tinh thể. 
Ở điểm nút của mạng tinh thể là những phân tử liên kết với 
nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. 

Tính chất: tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Các 
tinh thể phân tử không phân cực dễ hòa tan trong các dung môi 
không phân cực như: benzen, toluen,... 

II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Câu sai là câu c. 

2. Câu sai là câu B. 

3. Băng phiến và iot dễ thăng hoa và không dẫn điện vì băng phiến 
và iot có cấu trúc tinh thể phân tử; các phân tử trung hòa điện 
và liên kết với nhau rất yếu. 

4. Chất có mạng tinh thể nguyên tử: kim cương. 

Chất có mạng tinh thể phân tử: ở nhiệt độ thấp thì có khí hiếm, 
Ơ 2 , Na,... kết tinh thành tinh thể phân tử. 

Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử rất lớn. Vì 
vậy, tinh thể nguyên tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, 
khó bay hơi. 

Trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau băng lực tương 
tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy mà tinh thể phân tử dễ nóng 
chảy, dễ bay hơi. 
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5. Sự khác nhau giữa tinh thế nguyên tử và tinh thê ion: 

Tinh thế nguyên tử: Các nguyên tử nằm ở nút mạng tinh thể, 
iên kết với nhau băng liên kết cộng hóa trị. Vì vậy, các tinh thê 
Ìguyên tử như tinh thể kim cương, than chì, gemani, silic. .. đều 
;ứng, nhiệt độ sói và nhiệt độ nóng chảy cao. 

Tinh thể ion: Các ion âm và dương phân bố luân phiên, đều 
-lận ở nút mạng tinh thể. Các ion này liên kết với nhau bằng 
.iên kết ion. VI vậy, các tinh thể ion như tinh thể NaCl, CaF 2 . .. 
tiều cứng, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao. 

6. + Phân tử iot là phân tử hai nguyên tử, các phân tử iot nằm 
trên các đỉnh và tam của các mặt của hình lập phương gọi là tinh 
thể lập phương tâm diện. Tinh thể phân tử iot không bền, iot có 
thể chuyển thẳng từ thể rán sang thể hơi. 

+ Mạng phân tử nước đá thuộc loại mạng phân tử. Mỗi phân tử 
liên kết với 4 phân tử khác gẩn nó nhất nằm trên bốn đỉnh của một 
hình tứ diện đều. Cấu trúc mạng tinh thể nước đá thuộc cấu trúc tứ 
diện, là cấu trúc rỗng nên nước đá có tỉ khối nhỏ hơn khi nước ở 
trạng thái lỏng, thế tích của nước đá ở trạng thái dông đặc hơn khi 
( trạng thái lỏng. 

Tính chất: Lực tương tác giữa các phân tử rất yêu nên các chất có 
cấu tạo tinh thể, phân tử thường mềm, có nhiệt độ nóng chảy thấp, 
cễ bay hơi. 

* 

* * 

Bài 21. HIỆU BỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KÍT HÓA HỌC 

I. KỂN THỨC CẨN NHỞ 

1. Hiệu độ âm điện và liên kết cộng hóa trị không phân cực 

Trong các phân tử tạo thành bởi hai nguyên tử của cùng một 
nguyên tố hóa học như H 2 , 0 2 , Cl 2 ... hiệu độ âm điện của các 
nguyên tử tham gia liên kết bằng 0. 

Khi các phân tử H 2 , 0 2 , Cl 2 cặp electron dùng chung được phân 
bì giữa hai nguyên tử liên kết, không lệch về phía nguyên tử nào. 
Người ta gọi đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực. 

Quy ước: khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử nằm trong 
kioảng 0 đến nhỏ hơn 0,4 thì liên kết cộng hóa trị được coi là 
áng hóa trị không phân cực. 
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2. Hiệu độ âm điện vồ liên kết cộng hóa trị có phân cực 

Liên kết cộng hóa trị phân cực là liên kết cộng hóa trị mà cặp 
electron chung bị lệch về phía một nguyên tô' nào có độ âm điện lớn hơn. 

Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa các nguyên tứ 
có hiệu độ âm diện nằm trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. 

3. Hiệu độ âm diện và liên kết ion 

Khi hiệu đệ âm điện giữa hai nguyên tử tham gia liên kết > 7, 
nguyên tử có độ âm điện lớn (khả năng hút electron mạnh) đủ 
khả năng nhận hoàn toàn electron của nguyên tử liên kết với nó 
để trở thành ion âm, còn nguyên tử mất electron sẽ trở thành 
ion dương, tức là xảy ra sự tạo thành liên kết ion. 

II. GỢI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B là đáp án đúng. 

2. Liên kết cộng hóa trị không phân cực là liên kết trong đó các 
cặp electron chung nằm ở giữa khoảng cách 2 nguyên tử. 

Ví dụ: Liên kết trong phân tử F 2 , 0 2 và N 2 là liên kết cộng hóa 
trị không phân cực. 

3. Công thức electron phân tử: 

F: F ; H: F ; N :: N 

Trong đó liên kết trong phân tử F 2 và N 2 là liên kết cộng hóa trị 
không cực. Còn liên kết trong phân tử HF là liên kết cộng hóa 
trị có phân cực. 

4. Liên kết phân tử NaCl, MgCl 2 là liên kết ion, còn liên kết trong 
phân tử A1C1 3 và HC1 là liên kết cộng hóa trị có cực. 

5. Liên kết trong phân tử HBr, NH3 là liên kết cộng hốa trị có cực. 
Liên kết trong phân tử 0 2> H 2 là liên kết cộng hóa trị không cực. 

* 

* * 
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Bài 22. HÓA TRỊ VÀ số 0X1 HÓA 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỔ 

1. Hóa trị 

a) Hóa trị trong hỢp chất ion 

Trong hợp chất ion hóa trị của một nguyên tô bằng điện tích của 
ion được gọi la diện hoa tn của nguyên tỗ đó. 

Ví dụ: Trong hợp chất NaCl: Na có điện hóa trị 1+, C1 có điện 
hóa trị 1- . 

Người ta quy ước, khi viết điện hóa trị của một nguyên tô', ghi giá 
trị điện tích trước, dấu của điện tích sau. 

b) Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị 

Trong hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tô' được xác 
định bằng sô' liên kết của nguyên tử nguyên tô đó trong phân tử 
và được gọi là cộng hóa trị của nguyên tô đó. 

Ví dụ: Trong công thức cấu tạo của phân tử H 2 O, H-O-H, nguyên 
tô' H có cộng hóa trị 1, nguyên tố o có cộng hóa trị 2. 

2. Sô oxi hóa 

a) Khái niệm 

Sô' oxi hóa của một nguyên tô' trong phân tử là điện tích của 
nguyên tử nguyên tô' đó trong phân tử, nếu giả định rằng liên kết 
giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion. 

b) Quy tắc xác định 

> Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tô' trong các đơn chất bằng 0. 

> Quy tắc 2: Trong một phân tử tổng sô oxi hóa của các nguyên 
tố bằng 0. 

> Quy tấc 3: Sô oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích 
của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng sô' oxi hóa của các 
nguyên tô bằng điện tích của ion. 

> Quy tác 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxĩ hóa của hiđro 
bằng +1, trừ một số trường hợp như hiđrua kim loại (NaH, 
CaH 2 Số oxi hóa của oxi bằng -2, trừ trường hợp OF 2 , H 2 0 2 ... 
Cách viết số 0 X 1 hóa: Sô' oxi hóa được viết bằng chữ sô' thường, 
dâu đặt phía trước và được đặt ở trên ký hiệu nguyên tố. 

Ví dụ: NHa 
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3. Lưu ý khi giải toán 

1) Hóa trị: Đại lượng đặc trưng cho khả năng liên kết của 
nguyên tử này với nguyên tử khác. 

2) Một số trường hợp về trị số: 

Hóa trị = sô' oxi hóa (chiếm đa số) 

Hóa trị khác số oxi hóa (ít hơn) 

Ví dụ: H 2 SO 4 H - hóa trị của s là 6 (cộng hóa trị); 

s' số oxi hóa của s là +6 
H - 0 o 


HN0 3 H - ^ 0 hóa trị của N là 4 (cộng hóa trị); 

N/ sô' oxi hóa của N là +5 

3) Thường thì có sự khác nhau giữa sô' oxi hóa và hóa trị thì chỉ 
có trong hợp chất có liên kết cộng hóa trị. 

II. GỢl ý đâp ấn bài tập sgk 

1. Đáp án B là đáp án đúng. 

2. Đáp án A là đáp án đúng. 

3. Điện hóa trị của các nguyên tố là: Ba = 2+; o = 2-; AI = 3+; 

Na = 1 +; C1 = 1 -; K = 1+; F = 1-; Ca = 2+. 

4. Cộng hóa trị của các nguyên tố: 

H 2 0, H có cộng hóa trị 1 , o có cộng hóa trị 2 . 

CH 4 , c có cộng hóa trị 4, H có cộng hóa trị 1. 

HC1, H có cộng hóa trị 1, C1 có cộng hóa trị 1. 

NH 3 , N có cộng hóa trị 3, H có cộng hóa trị 1 . 

5. Số oxi hóa của các nguyên tô' trong các phân tử và ion: 

C0 2 , c có sô' oxi hóa là +4 và o có sô' oxi hóa là - 2 . 

H 2 0, H có sô' oxi hóa là +1 và o có sô' oxi hóa là -2. 

SO 3 , s có sô oxi hóa là +6 và o có số oxi hóa là -2. 

NH 3 , N có sô' oxi hóa là -3 và H có số oxi hóa là +1. 

N0 2 , N có sô' oxi hóa là +4 và o có sô' oxi hóa là - 2 . 

Na\ Na có sô' oxi hóa là + 1 . 
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Cu 2 \ Cu có số oxi hóa là +2. 

Fe 2 \ Fe có số oxi hóa là +2. 

Fe 3 \ Fe có số oxi hóa là +3. 

Al :u , AI có số oxi hóa là +3. 

6, Xác định sô oxi hóa: 

a) H 2 S , s , H 2 Sổ3 , H 2 sổ4 , Sổ 2 , sổi. 

b) ỈỈC1 , HỎI Ổ , NaClỐỊ, , HClOy 

li »2 -I (-1 -2 »1+7 -2 

c) Mn . MnCĨ 2 , Mnõ, . KMnO r 

»7 2 »6 -2 -3 ♦» 

d) Mno, , soị- ,NHỊ. 

Bài 23. LIÊN KẾT KIM LOẠI 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỞ 

1. Khái niệm về liên kết kim loại 

Liên kết kim loại là liên kết dược hình thành các nguyên tử và ion 
kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do. 

2. Mạng tinh thể kim loại 

a) Một số kiểu mạng tinh thể: Các kim loại tồn tại dưới ba 
dạng tinh thể phổ biến sau. 

+ Lập phương tâm khối: Các nguyên tử 
ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm 
của hình lập phương (hình a). 

+ Lập phương tâm diện: Các nguyên tử, 

ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm 
các mẠt của hình lập phương (hình b). 

+ Lục phương: Các nguyên tử ion kim loại nằm trên các đỉnh và 
các mặt của hình lục giác đứng và 3 nguyên tử, ion nằm trong 
của hình lục giác (hình c). 

b) Tính chât của tinh thể kim loại 

- Có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo. 
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II. GỢI Ý ĐÁP An bài tập sgk 

1. Mạng tinh thể của kim loại Natri là mạng lập phương tám khối 
Lực liên kết trong tinh thể kim loại dược hình thành bằng lực 
hút tĩnh điện giữa các ion dương kim loại ở nút mạng tinh thê 
với các electron hóa trị chuyển động tương đối tự do. 

2. Những kiểu mạng tinh thể phổ biến của kim loại là: 

+ Mạng lập phương tâm khối: Mạng tinh thể kim loại natri. 

+ Mạng lập phương tâm diện: Mạng tinh thể kim loại canxi. 

+ Mạng lục phương: Mạng tinh thể kim loại cớban. 

3. Tính chất của tinh thể kim loại là có ánh kim, dẫn điện, dẫn 
nhiệt tốt và có tính dẻo. 

4. Cu, Al: Mạng lập phương tâm diện. 

Co, Mg: mạng lục phương. 

Na: Mạng lập phương tâm khối. 

Bải 24. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 


I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị 


Loại liên kết 

Liên kết ion 

Liên kết cộng hóa trị 

Không cực 

Có cực 

Định nghĩa 

Liên kết ion là 
liên kết được hỉnh 
thành bởi lực hút 
tĩnh điện giữa các 
ion mang diện 
tích trái dấu. 

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo 
nên giữa hai nguyên tử bằng một hay 
nhiêu cặp electron chung. 

Bản chất của 

liên kết 

Cho và nhận 

electron. 

Đôi electron chung 
không lệch về 
nguyên tử nào. 

Đôi electron chung 
lệch về nguyên tử 
nào có độ âm điện 
lớn hơn. 

Hiệu độ âm diện 

ằ 1,7 

0 -» <0,4 

0,4 -4 < 1,7 

Đặc tính 

Bền 

Bền 


So sánh liên kết kim loại với liên kết cộng hóa trị và liên kết ion. 


Liên kết kim loại và liên kết cộng hóa trị giống nhau là có 
những electron chung của các nguyên tử, nhưng electron trong 
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liên kết kim loại là của tất cả những nguyên tử kim loại có mặt 
trong đơn chất. 

Liên kết kim loại và liên kết ion đều dược hình thành do lực 
hút tinh điện giữa các phản tử tích điện trái dấu, nhưng các phần 
tử điện tích trái dấu trong liên kết kim loại là ion dương và các 
electron tự do. 


Su sánh tinn thể ion, tinh thể nguyên tư, tinh thể phân tủ 


Khái niệm 

Tinh thể ion 

IHRỈIEÍIPISSlil 


Các cation và anion 
được phân bõ luân 
phiên đều đặn ớ cá: 
đỀm nút cua mạng 
tmh thế ion. 

Ớ các điểm nút cúa 
mạng tinh thế nguyên 
tứ là những nguyên tử 

ớ các điểm nút của 
mạng tinh thể phân 
tử là những phân tử. 

Lực liên kết 

Các ion mang điện 
tích trái dấu hút 
nhau bằng lực hút 
tĩnh diện. Lực này 
lớn. 

Các nguyên tử liên 
kết với nhau bằng 
lực liên kết cộng hóa 
trị. Lực này rất lớn. 

Các phàn tử liên kết với 
nhau bàng lục hút giCh 
các phán tử, yêu hơn 
nhiều lực hút tĩnh diện 
giĩtì các ion và lục liên 
kết cống hóa tri. 

Đậc tính 

Bền, khá rắn, khó 
bay hơi, khó nóng 
chảy. 

Bền, khá cứng, khổ 
nóng chảy, khó bay 
hơi. 

Không bền, dễ nóng 
chảy, dễ bay hơi. 


II. GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 


a) Na - 

-> Na + le; 

C1 + le 

- » cr 

Mg - 

-> Mg 2 * + 2e; 

s + 2e 

- » s 2 - 

AI 

-> Al 3+ + 3e; 

0 + 2e 

-* o 2 - 


2 . 


So sánh 

Liên kết cộng hóa 
trị không cực 

Liên kết cộng hóa trị 
có cực 

Liên kết ion 

Giống nhau về 
mục đích 

Các nguyên tử kết hợp với nhau dể tạo ra cho mỗi nguyên tử 
lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấu trúc của khí hiếm 
(2e hoặc 8e) 

Khác nhau về 
cách hình thành 
liên kết 

Dùng chung e, cặp e 
không bị lệch 

Dùng chung e, cặp e bị 
lệch về phía nguyên tử 
có dộ âm điện mạnh 
hơn 

Cho và nhận 

electron 
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Thường tạo nên 

Giữa các nguyên tử 
cùa cùng một nguyên 
tố phi kim 

Giữa những phi kim 
mạnh yếu khấc nhau 

Giữa kim loại 
và phi kim 

Nhận xét 

Liên kết cộng hóa trị có cực là dạng trung gian giữa liên kết 
cộng hóa trị không cực và liên kết ion 


3. Dựa vào giá trị độ âm điện ta thấy: 


Na 2 0: 

3,44 

- 0,93 

= 2,51 

liên 

kết 

ion 





MgO: 

3,44 - 

- 1,31 : 

= 2,13 

liên 

kết 

ion 





A1 2 0 3 : 

3,44 

- 1,61 

= 1,83 

liên 

kết 

ion 





Si0 2 : 

3,44 

- 1,9 = 

: 1,54 

liên 

kết 

cộng 

hóa 

trị 

có 

cực 

p 2 0 5 : 

3,44 

- 2,19 

= 1,25 

liên 

kết 

cộng 

hóa 

trị 

có 

cực 

S0 3 : 

3,44 

- 2,58 

= 0,86 

liên 

kết 

cộng 

hóa 

trị 

có 

cực 

C1 2 0 7 : 

3,44 

- 3,16 

= 0,28 

liên 

kết 

cộng 

hóa 

trị 

không cực 

Ta thấy: 

0 

C1 


s 

H 






3,44 3,16 2,58 2,20 

Nhận xét tính phi kim giảm dần. 
b) Công thức cấu tạo: 

' ~ ' „ 

C1 2 0 : C1 - o - Cl; NC1 3 : C1 - N - C1 

H 2 S : H - s - H ; NH 3 : H - N - H 

À 

Phân tử liên kết phân cực mạnh nhất là NH 3 . 

5. a) Nguyên tử có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 3 . Ta thấy rằng: 

• Tổng số electron là 7. Vậy nguyên tử cần tìm có số thứ ụ là 7. 

• Có 2 lớp electron suy ra nguyên tô' ờ chu kỳ 2. 

• Có 5e ở ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. 

Đó là nguyên tử nitơ. 

Công thức phân tử hợp châ't khí với hiđro là NH 3 . 
b) Công thức electron và công thức cấu tạo của NH 3 : 

H í 
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6 , 


lon 

no 3 - 

SO/ 

CO/- 

Br 

NH/ 

Sô electron 

32 

50 

32 

36 

10 


7. Gọi proton của nguyên tứ X là Zx, sỏ proton cùa nguyên tử A là 
Za Theo đề bài: 


Zx + 3 Za = 40 


Zx + 4 Za = 48 —* Za — 16; Za — 8 

Nguyên tố X là s và nguyên tố A là 0. 


8. BaO , K 2 0 , CaCl 2 , A1F 3 , Ca(N0 3 ) 2 . 

Các nguyên tô Ba, Ca là kim loại thuộc nhóm IIA có số 
electron ngoài cùng là 2, có thể nhường đi 2 electron ở lớp ngoài 
cung, nên có điện hóa trị là 2+. 

Nguyên tô o là phi kim thuộc nhóm VIA có 6 electron ở lớp 
ngoài cùng nén có thê nhận thêm 2 electron vào lớp ngoài cùng, 
nên có điện hóa trị là 2-. 

Nguyên tố C1 và F là phi kim thuộc nhóm VIIA nên có 7 
electron có thể nhận thêm 1 electron vào lớp ngoài cùng, nên có 
điện hóa trị là 1--. 

Ca có điện hóa trị là 2+, nên nhóm N0 3 có điện hóa trị bằng 1-. 

9. + Trong công thức cấu tạo của phân tử NH 3 , H - N - H, nguyên 

H 

tử N có 3 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố N có cộng hóa trị 3, 
mỗi nguyên tử H có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có cộng 
hóa trị 1. 


+ Trong công thức câu tạo của phán tử HBr, H - Br, nguyên tử H 
có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có cộng hóa trị 1, nguyên 
tử Br có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố Br có cộng hóa trị 1. 

+ Trong công thức cấu tạo của phân tử AlBr 3 , 3r - ^1 - B’ 

nguyên tử AI có 3 liên kết cộng hóa trị , nguyên tố AI có cộng 
hóa trị 3, nguyên tử Br có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố Br 
có cộng hóa trị 1. 
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+ Trong công thức cấu tạo của phân tử PH :i , H - p 

H 


H nguyên tử p 


có 3 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố p có cộng hóa trị 3, nguyên tử H 
có 1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có cộng hóa trị 1. 


+ Trong công thức cấu tạo của phân tử C0 2 , o - c - 0 nguyên tử c có 
2 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố c có cộng hóa trị 2, nguyên tử o cổ 
1 liên kết cộng hóa trị, nguyên tố 0 có cộng hóa trị 1. 


* 


* * 

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG 0X1 HÓA - KHỬ 

Bii 25. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Định nghĩa 

Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng hóa học, trong đó có s ự 
chuyển electron giữa các chất phản ứng, hay phản ứng oxi hóa - 
khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa củ.a 
một nguyên tố. 

Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron. 

Chất oxi hóa (châ't bị khử) là chất thu electron. 

Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron. 

Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron. 

2. Lập phương trỉnh hóa học cùa phản ứng oxi hóa - khử 

Ta có thể cân băng phản ứng oxi hóa-khừ bàng phương pháip 
thăng bằng electron. Phương pháp này dựa trên nguyên tắ c: 
Tổng số electron chất khử cho phái bằng tồng sô electron chíất 
oxi hóa nhận. Cán bàng theo 4 bước: _ _ 


Các bước 

— 

Cách tiến hành 

1 

Viết sơ đá phản ứng với các chất tham gia xác đỊmh 
nguyên tố có sô oxi hóa thay đổi 

2 

Viết các phương trình: 

• Khử (cho electron) 

• Oxi hóa ( nhận electron) 
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3 

Cán bằng electron: nhân hộ số dế: tổng số electron 
cho bàng tống số electron nhận 

4 

Cân bàng nguyên tô 

Kiếm tra sô nguyên tử oxi ở hai vê phải bằng nhau 


Ví du: AI 

+ HNOị 


c 

+5 

Bước 1: 

AI - 

h H N 

Bước 2: 

Ãl 

♦5 



2N 

Q) 

00 

+ 

Bước 3: 

8 X 

Ẩl 


3 X 

2 N ■ 


A1(N0 3 ) 3 + N 2 oT + h 2 0 
Ấl + H NO, -> ẨỈ(N0 3 ) : , + n' 2 0 + H 2 0 
--> Ằl + 3e 


2N 


-> AI + 3e 


2N 


Bước 4: Cân bằng phương trình, thêm 27 gốc N0 3 , nghĩa là có 
tất cả 30 HNO 3 , ta có phương trình sau: 

8A1 + 30HNO 3 - » 8 AKNÒ 3 ), + 3N 2 OT + 15H 2 0 

3. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử 

Phản ứng oxi hóa - khử là một trong những quá trình quan 
trọng nhất của thiên nhiên. Sự hố hấp, quá trình thực vật hấp thụ 
khí cacbonnic giải phóng oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quá 
trình sinh học khác đều có cơ sớ là các phản ứng 0X1 hóa - khử. 

Sự đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, quá trình điện phân, 
các phản ứng xảy ra trong pin và trong ăcquy đều bao gồm sự oxi 
hóa - khử. Hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, chế tạo 
hóa chất... 

4. LƯU ý khi giải toán 

1 ) Trong phản ưng xét nguyên tử của một nguyên tố có: 

Số oxi hóa tăng —> chất khư —> nhường e —> bị oxi hóa 
Số oxi hóa giảm —» chất oxi hóa -» nhận e bị khử 

2 ) Tổng e cho băng tống e nhặn 

3) Định luật bảo toàn nguyên tố 

5. Bài tập áp dụng 

Vi du 1 : Cân bằng phản ứng sau: 

*•} 0 0 ,1 

a) Fe 2 0 3 + H 2 -> Fe + H 2 0 
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Trong đó: Fe 3t (trong Fe 2 0 3 ) là chất oxi hóa 
H (trong H 2 ) là chát khử 

lx Fe 3 * + 3e —> Fe : quá trình khử (lưu ý Fe 2 0 3 có 2 Fe) 

0 *1 

3x H -> H + le : quá trình oxi hóa 

Fe 3+ + 3ồ -> F°e + 3H => 2Fe 3 * + 6 H -> 2Fe + 6 H 
Cân bằng ta được: Fe 2 0 3 + 3H 2 -» 2Fe + 3H 2 0 

b) FeS + HNO 3 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + Fe(N0 3 ) 3 + H 2 0 + NOt 

Fe, s (trong FeS): chất khử 

N (trong HNO 3 ): là chất oxi hóa 

+2 +3 

Fo —> Fe + le 

s -» s + 8 e 

+3 +6 

lx B^eS -» Fe + s + 9e: quá trình oxi hóa 

♦5 *2 

3x N + 3e N: quá trình khử 

♦5 ♦3 +6 +2 

(FeS + 3N -> Fe + s + 3N) 

+3 ^ 

Chú ý: khi đưa về phương trình phân tử phân tử có 3Fe, 3 s (tối thiểu). 

+5 +3 +6 «2 

3FeS + 9N -4 3Fe + 3S + 9N 

=> 3FeS + 12 HNOg -» Fe 2 (SƠ 4 ) 3 + Fe(N0 3 ) 3 + 6H 2 0 + 9NO T 

Ví du 2 : Cho 2,7g AI tác dụng với HNO 3 loãng, dư. Tính khối lượng 
muôi thu được sau phản ứng (biết chỉ tạo khí NO). 

Giải 

Ta có: AI + 4HN0 3 -* A1(N0 3 ) 3 + 2H 2 0 + NO t 
=>n A i = 0,1 (mol) 

=> n M(NO,), = 0, l(mol) => m A1(NOj)j = 213 . 0,1 = 21,3 (g) 

Ví du 3 ; Cho 8,3g AI và Fe tác dụng với HNO 3 loãng , dư. Tính khối 
lượng muối thu được sau phản ứng, biết sau phản ứng thu được 4,48 
lít khí NO. 
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Giải 


Cách 1: 

AI + 4IINO I -> A1(N0 3 ) 3 + 2H,0 + NO T 

X mol X mol X mol 

Fe + 4HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + 2H a O + NO T 

y mol y mol y mol 

4,48 

Sô mol khí NO thu được: riu,, - — = 0,2 (niol) 

NO 22,4 

Khối lượng muôi thu được sau phản ứng: 

m hh,nutì = (27 + 186 )x + 156 + 186)y 

= (27x + 56y)+ 186 (x+ y) 

= 8,3 + 186. 0,2 
= 45,5 (g) 

Cách 2: 

Ta có: n NO = = 0,2 (mol) 

=> n .5 = 0,2 . 3 = 0,6 (moi) 

e( N nhận) 

e(Ft\ M cho) = 5,6 => In A1 Fc =0,2 

(Do Al —> Ằl + 3e và Fe —> Fe + 3e) 

Để tạo muối: n N = 3Zn A1 Fe = 3 . 0,2 = 0.6 (mol) 

Vậy = 8,3 + 0,6. 62 = 45,5 (g) 

Ví du 4 : Đốt m (g) Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 
6 , 8 g hỗn hợp A. Hòa tan hết 6 , 8 g A trong dung dịch HNO 3 loãng, dư 
thu dược 1,12 lít khí NO (đktc). Tìm m. 

Giải 

Ta có: 

Fe 

FeO 

m<g,Fe ^ 1 Fe,0 ; , 

Fe :ì O, 
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6,8- m 2 
16 


Vậy moph/ứng = 6,8 - ra 
6 , 8 - m , . 

—■* n 0 — =5 do dó n 0 nh*n — 

Mà số mol khí NO thu được là: 
n N 0 = ~~7 - 0.05 (mol) = 5 > In = 0,15 (mol) 

22, 4 «?( N nhận) 

Do đó: In tnhd „ = .2 + 0,15 

£n Fecho = n . 3 (do Fe -» Fe + 3e) 

Theo định luật bảo toàn điện tích: In Fechũ = In e llhil> 

« M-lE. + 0,15 = ^ . 3 => m = 5,6 (g) 

8 56 

6. Luyện tập 

Bài 1. Hãy hoàn thành phưcmg trình phản ứng: 

a) FeS 2 + HN0 3 -* NO T +Fe 2 (S0 4 ) 3 + . 

b) Cu 2 S + HN0 3 -+ Cu(N0 3 ) 2 + CuS0 4 + NO T + H 2 0 

c) Fe,O y + H 2 S0 4đậc —> S0 2 T +. 

Bài 2 . Hòa tan 3,2g kim loại (hóa trị II) vào HN0 3 , sau ph.ảr. ứng 
thu được 9,4g muối. Tìm kim loại đó. 

Đáp sổ 

1. Học sinh tự làm. 

2. Cu (đồng). 

II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Đáp án c là đáp án đúng. 

2. Đáp án B là đáp án đúng. 

3. Đáp án c là đáp án đúng. 

4. Câu a, c là câu đúng; b, d, e là câu sai. 

5. a) Số oxi hóa của cacbon có trong hỗn hợp là: 

CH 4 , co, c, C 0 2 , coị- , HC 0 3 . 

-4 +2 0 +4 +4 +4 
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b) Sô oxi hóa của lưu huỳnh có trong hỗn hợp là: 

so 2 , h 2 so 3 , s 2 \ s, so 2 ’, hso 4 , HS . 

+4 +4 -2 0 +4 +6 -2 

c) Sô oxi hóa của clo có trong hỗn hợp là: 

C10 4> CIO’, C1 2 , cr, CIO’, C1 2 0 7 
+7 +1 0 -1 +5 +7 

6. a) 3Na 2 S0 3 + 2KMnO., + H 2 0 - 3Na 2 S0 4 + 2Mn0 2 + 2KOH 

Na 2 S0 3 : chất khử 
< KMn0 4 : châ't oxi hóa 
H 2 0 : môi trường 

b) 6Feữ0 4 + K 2 Cr 207 + 71 Ỉ 2 ổ 0 4 —+ 3Fg 2 (S0 4 ) 3 + + Cr^SOítiy + 71 FO. 

FeS0 4 : chất khử 
- K 2 Cr 2 0 7 : chất oxi hóa 
H 2 S0 4 : môi trường 

c) Cu + 4 HNO 3 - Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0. 

Ị Cu : chất khử 

[HNO 3 : chất oxi hóa và môi trường 

d) 3Cu + 8 HNO 3 — 3 Cu(N 0 3 >2 + 2 NO + 4H 2 0 

I Cu : chất khử 

[HNO 3 : chất oxi hóa và môi trường 

e) 3Fe 3 0 4 + 28 HNO 3 — 9Fe(N0 3 ) 3 + NO + 14H 2 0 

ị Fe 3 0 4 : chất khử 

[HNO 3 : chất oxi hóa và môi trường 

g) 2Fe + 6H 2 S0 4 — Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 

Ị Fe : chất khử 

Ịh 2 S0 3 : chất oxi hóa và môi trường 

h) Clo + 2NaOH -♦ NaCl + NaClO + H 2 0 

Ị Cl 2 : vừa là chất khử 

[NaOH: môi trường 
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7. 


+5 -2 +2 -2 +4 -2 0 

1 2 Os + 5 CO-+ 5 CO 2 +I 2 

♦5 

số oxi hóa của iot tăng dần +5 đến 0: I (trong I2O5) là chât oxi hóa. 

¥i _ 

SỐ oxi hóa của cacbon tăng từ +2 đến +4: c (trong CO) là chất khử. 

Phương trình oxi hóa - khử 

+5 0 

1 X 2 1+ lOe —» I 2 

+2 +4 

5 X c — c + 2e 

b) Ta có phương trình phản ứng là: 

I 2 0 5 + 5CO - 5C0 2 + I 2 .(1) 

Số mol điiot pentaoxit bị khử là: 

n,,, = = 0,0015 (mol) 

Theo phương trình phản ứng 

n co= 5n ụ>, = 5.0.0015 = 0,0075 (mol) 

Phần trăm thê tích khí co trong hỗn khí là: 

0.0075.24 100%== ; 

I 

* 

* * 

Bài 26. PHÂN LOẠI PHẲN ỨNG TRONG HÓA HỌC vô cơ 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có 
sự thay dổi số oxi hóa 

a) Phản ứng hóa hợp: Trong phản ứng hóa hợp số oxị hóa có 
thể thay đổi hoặc không thay đổi. 

0 0 ‘1-2 

Ví dụ: 2 H 2 +O 2 -> 2 H 2 Õ 

Sô oxi hóa cùa hiđro tăng từ 0 đến +1 
Số oxi hóa của oxi giảm từ 0 xuống -2. 

Đây là phản ứng oxi hóa - khử. 

‘2 -2 *-t 2 .2 +4 -2 

că 0 + c Ỏ2 -» Ca c Õ:t 
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Số oxi hóa của tất cả các nguyên tô (lều không dổi. 

Đây không phái là phản ứng oxi hóa khử. 

b) Phản ứng phân hủy: Trong phản ứng hóa hợp số oxi hóa có 
thể thay đổi hoặc không thay dổi. 

Ví dụ: 2KCÌỔ:,-•> 2KC1 + 30- t 

Số ox. hóa của oxi tăng tứ -2 đén 0. 

SỐ oxi hóa của clo giảm từ +5 xuống -1. 

Dáy là phản ủng oxi hóa - khử. 

ỏu(OH) 2 -> Cu Ổ + Ha Ổ 

Số oxi hóa của tất cả các nguyên tố đều không thay đổi. 

Đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử 

c) Phản ứng thế: Trong hóa học vô cơ, phán ứng thế bao giờ 
cũng có sự thay đôi số oxi hóa của các nguyên tố. 

Ví dụ: Cu + 2 Ảg N0 :ỉ -> Cu(NO :i ) 2 + 2 Ag i 

Sô oxi hóa đồng tăng từ 0 đến +2. 

Sô oxi hóa của bạc giảm từ +1 đến 0. 

Đây là phản ứng oxi hóa - khử 

0 +1 +2 0 . 

Zn + 2HC1 -* ZnCl 2 + Ha t 

Đây là phản ứng oxi hóa - khử (vì sô oxi hóa của chúng có 
thay đổi). 

d) Phản ứng trao đổi: Trong phản ứng trao dổi, sô' oxi hóa của 
các nguyên tố không thay đối. 

+ 1+5-2 +1-1 +1 1 +1 +6-2 

Ví dụ: AgNỠ 3 + NaCl -■» AgCl i + Na NÕ;, 

Sô oxi hóa của tất cả các nguyên tố không thay đổi. 

Đày không phải là phán ứng oxi hóa - khử. 

2 Na Ổ H + Cu Cl 2 -» Cu(ỔH) 2 ị + 2NaCl 

Đây không phải là phàn ứng oxi hóa - khử (tất cả sô oxi hóa 
của các nguyên tố đều không thay đổi) 

Kết luận 

Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa - khử. 
Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa, không phải là 
phản ứng oxi hóa - khử. 
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3. Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt 
I a) Định pghĩa 

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học giải phóng năng lượng 
dưới dạng nhiệt. 

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học hấp thụ nâng lượng 
dưới dạng nhiệt. 

b) Phương trình nhiệt hóa học 

Để chỉ lượng nhiệt kèm theo mỗi phản ứng hóa học, người ta 
dùng đại lượng nhiệt phản ứng. 

II. GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Phản ứng c là phản ứng oxi hóa khử vì trong phản ứng có sự 
thay đổi số oxi hóa. Còn các phản ứng A, B, D thì các số oxi hóa 
vẫn giữ nguyên. 

2. Phản ứng B là phản ứng không phải oxi hóa khử còn phản ứng A, 
c, D là phản ứng oxi hóa khử (vì nó có sự thay đổi sô oxi hóa). 

3. + Phản ứng hóa hợp A + B —♦ AB 

Có sự thay đổi oxi hóa không có sự thay đổi oxi hóa 

0 0 +4-2 0 -2 *4 -2 *1 +4 -2 

c + O2 —> CO2 H2 o rh CO2 H2 CƠ 3 

+ Phản ứng phân hủy AB —♦ A + B 

Có sự thay đổi oxi hóa 

♦ I +7-2 +1 »6 -2 +4 -2 0 

2 KMnƠ 4 —> K2 MnƠ 4 + MnƠ2 + O2 

Không có sự thay đổi oxi hóa 

+3 -2 +1 +3 -2 +1 -2 

Al(ÕH)j -> AI2Ó3 +H2Õ 

+ Phản ứng thế AB + c —* AC + B 

Có sự thay đổi oxi hóa 

0 +3 +5 -2 +2 +5 -2 0 

Mg + A 1 (NỎ 3) 3 Mg(NÕj ) 2 + ÁI 

Không có sự thay đổi oxi hóa (không có phản ứng). 

+ Phản ứng trao đổi. AB + CD —» AD + CB 

Có sự thay đổi oxi hóa (không có phản ứng không thay đổi oxi hóa). 
Không có sự thay đổi oxi hóa. 
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+2 1 +1 +4 2 +2 +4 -2 +1 -1 

Ba Ch + Ag 2 c 0.4 —» BaCOì + 2AgCI 

4. a) Phương trình hóa học: 

N 2 + 3H 2 -> 2NH :i 

b) Nj + 3 Ỏ 2 2 NỈỈ 3 

Nitơ có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -3. Còn hiđro co số oxi hóa 
táng từ 0 lên + 1 . 

+2 *4 -2 +2 -2 +4 -2 

5. a) Phản ứng sản xuâ't vôi sống: CaCCh —> CaO + CCh 

+2 -2 +1 -2 +2 -2 -I 

Phản ứng tôi vôi: CaO + H 2 o —> Ca(OH ) 2 

b) Trong các phản ứng trên, không có sự thay đổi số oxi hóa. 

6. a) Phương trình hóa học: 

4C:ịH 5 0 9 N 3 (1) -+ 12C0 2 (k) + 10H 2 0(k) + 6 N 2 (k) + 0 2 (k) 
b) Theo phương trình hóa học: 

Cứ 4 mol chất nổ sẽ tạo thành 29 mol chất khí. Vậy khi làm nổ 
lkg chất nổ đó sẽ tạo thành một thể tích khí A là NH 3 . 

^. 1 WW 

227.4 

7. a) Sơ đồ phản ứng: A + Cl 2 —♦ N 2 + HC1 

Theo đề bài tỉ lệ thể tích của thể tích khí clo tham gia phản ứng 
và thể tích nitơ tạo thành là 3: 1. 

Tức là trong hợp chất A có 6 nguyên tử H và 2 nguyên tử nitơ. 
Vậy chất A là chất khí NH 3 . 

b) 2 NH 3 + 3C1 2 - N 2 + 6HC1 

-3+1 0 0 +1 -1 

c) 2 NH 3 + 3CI2 ->N 2 + 6HC1 

Nguyên tố N trước phản ứng có số oxi hóa là -3, sau phản ứng 
N có số oxi hóa là 0. 

Nguyên tố C1 trước phản ứng có số oxi hóa là 0 , sau phản ứng 
C1 có số oxi hóa là -1. 

8 . * Ba ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt là: 

+ Phản ứng đốt cháy khí metan: 

CH 4 + 0 2 —!£-» C0 2 + 2H 2 0 + Q 
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+ Phản ứng canxi oxit tác dụng với nước (phản ứng tôi vôi) 

CaO + H 2 0 -» Ca(OH ) 2 + Q 

+ Phan ứng tổ hợp amoniac NH 3 từ hiđro và nitơ. 

N 2 + 3H„ -££§-» 2NH, 

2 2 xt.pỉhc) 3 

* Ba ví dụ về phản ứng thu nhiệt: 

+ Phản ứng giữa nitơ và oxi tạo thành nitơoxit 
N 2 + 20 2 — 2N0 2 

+ Phản ứng phân hủy HgO. 

2HgO -* 2Hg + 0 2 

+ Phản ứng nhiệt phán đường glucozơ thành cacbon và'-nước. 
CeHi 2 06 + 60 2 —* 6C0 2 + 6H 2 0 

Bài 27. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

(Xem lại các lý thuyết phần trên) 

II. GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c là đáp án đúng. 

2. Đáp án c là dáp án đúng. 

3. Câu A, c là câu đúng, câu B, D là câu sai. 

4. a) Hai đơn chất: 2HgO — ♦ 2Hg + 0 2 . 

H 2 S — H 2 + s 

b) Hai hợp chất: Cu(OH ) 2 - CuO + H 2 0. 

CaCOa —► CaO + C0 2 . 

c) Một dơn chất, một hợp chất: 

2 KCIO 3 — 2KC1 + 30 2 
2NaN0 3 — 2NaN0 2 + 0 2 

Phản ứng a) và c) số oxi hóa của nguyên tố có thay đổi —* Là 
những phản ứng oxi hóa khử. 

5. Phản ứng hóa hợp của : 

a) Hai đơn chất: Cu + Cl 2 -* CuCl 2 
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s + 0 2 - so 2 

b) Hai hợp chất là: S0 3 + H 2 O —» H 2 S0 4 

Na 2 0 + C0 2 - Na 2 CO;t 
C) Một dơn chất và một hợp chất: 

2N0 + 0 2 — 2N0 2 
2FeCl r + Cl 2 — 2 FeC >3 

Phán ứng a) và c) có sô oxi hóa của các nguyên tử thay đổi —* là 
những phản ứng oxi hóa - khử. 

Phàn ứng b) không có sự thay đổi số oxi hóa —► không phải là 
phản ứng oxi hóa - khử. 

6 . Phản ứng tạo ra muối: 

a) Từ hai đơn chất: 2 Na + Cl 2 —» 2NaCl 

Fe + s — ♦ FeS 

b) Hai hợp chất: HC1 + NaOH - NaCl + H 2 0 

CaO + C0 2 -+ CaCC > 3 

c) Từ một đơn chất và một hợp chất: 

Cu + 4HNO a -* Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 
Cl 2 + 2NaOH — NaCl + NaClO + H 2 0 
Phản ứng a), c) có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Là 
những phản ứng oxi hóa - khử. 

Phản ứng b) không có sự thay dôi sô oxi hóa. Không phải là 
phản ứng oxi hóa - khử. 

7. NaOH có diều chế bằng 

a) Phản ứng hóa hợp: Na 2 0 + H 2 0 — 2NaOH 

b) Phản ứng thế: 2Na + 2H 2 0 —* NaOH + H 2 

c) Phắn ứng trao đổi: Ca(OH ) 2 + Na 2 C0 3 —* 2NaOH + CaC0 3 
Phản ứng a) và c) số oxi hóa của các nguyên tử không thay dổi 
không phải là phản ứng oxi hóa khử. 

Phản ứng b) có sự thay đổi của oxi hóa —* Là phản ứng oxi hóa khử. 

+1 -2 

í. Sô' oxi hóa của nitơ trong các phân tử Nj o là: + 1 . 

+1 +5 -2 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử HNO 3 là: +5. 
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+4 2 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tửNOj là: +4. 

+2 +1 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử N 2 H ( là: +2. 

-1 +1 -2 +1 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử NHj OH là: -1 

-3 +1 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử NH, là: -3. 

+4 -2 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử NO; là: +4. 

+5 -2 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử (NO, )■ là: +5. 

-2 +1 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử (N 2 H,) + là: -2. 

+1 +3 -2 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử HNO; là: +3. 

+5 -2 

SỐ oxi hóa của nitơ trong các phân tử N 2 o, là: +5. 

-3 +1 

Sô' oxi hóa của nitơ trong các phân tử (NH, y là: -3. 

0 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử Nj là: 0. 

+4 -2 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử NO; là: +4. 

+4 -2 

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử Nj 0< là: +4. 

+1 +1 -2 +1 -I +1 + Í -2 0 +1 -I +1 +«-2 +1 -2 

9. a) Na CIO + 2K I + H, SỎ4 -» ĩ, + NaCl + K, SÕ 4 + H 2 ó 

+3 -2 +1 +5-2 +1-2 +1 +1 +4) -2 +1 +3 -2 +1 -2 

b) Cr, ỏ, + KNÓ, + KÕH -> K, Cró. + KNÕ, + H 2 o 

+3 +5 

Chất oxi hóa là Cr trong Cr 2 Ơ 3 . Chất khử là N trong KN ©3 
Cân bằng electron: 


1 X 2Cr — 

—3 2Cr +6e 

+6 

+3 

3 X N+ 2e — 

—»N 


Cuối cùng ta có phương trình. 

+3 -2 +1 +5-2 +1-2 +1 +1 +6 -2 +1 +3 -2 +1 -2 

Cĩ 2 Ỡ3 + 3KNỠ3 + 4KÓH 2K2CrỠ4 + 3KNỠ2 + 2 H 2 Õ 


. 8 

0 *3 

c) ẢI + Fe 3 0 4 


+3 0 

AI 2 Oo + Fe 
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n 

* 3 

Chất oxi hóa là Fe (trong Fe 3 0 4 ), chất khử là Al. 
Cân hằng electron: 


3x 3Fe + 8e 


4 X 2 AI 


Cuối cùng ta có: 

+ 8 

8 AI + 3Fe3 0 4 

♦ 2-1 0 

d) Fe Sa + 0 2 - 


♦3 

2A1 + 60 


♦3 0 

4AỈ2 O., + 9Fe 


+3 -1 44 

Fe, 0 " + SO, T 


Chất oxi hóa là 0 2 , chất khử là Fe, S 2 (trong FeS 2 ). 


2Fe -> 2Fe + 2e 

4 S - 4 4 s + 20e 

+2 -1 + 3+4 

12X FeS 2 -> Fe + 2S + lle 

llx 60 + 12 e -> 60 

Cuối cùng ta có: 

12FeS 2 + 33 Ỏ 2 -> 6 Fe 2 ổ 3 + 24S0 2 T 

0 +1 +5 -2 +2 -1 +1 +1 +1 -2 +1 -2 

e) Mg + HNO 3 -> Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + H 2 0 

Chất oxi hóa là N trong HNO3. Chất khử là Mg . 

Phương trình cân bằng electron: 

0 +2 

4x Mg - »Mg+2e 

♦5 4-1 

1 X 2N+ 8 e - >2N 

Phương trình cuối là: 

0 +1 +5 -2 +2 -1 +1 +1 +1 -2 +1 -2 

4Mg + 10HNO3 -> 4Mg(NÕ 3 ) 2 + NH 4 NO3 + 3H 2 Õ 

10. Hoàn thành phương trình sau là: 

a) 2KMn0 4 + 16HC1 - 5C1 2 + 2MnCl 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

b) 3S0 2 + 2 HNO 3 + 2H 2 0 -* 2N0 + 3H 2 S0 4 
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c) 3 A.S 2 S 3 + 28 HNO 3 + 4 H 2 O —► 6 H 3 ASO 4 + 28NO + 9 H 2 SO 4 
11. Phương trình tạo thành: 

10KI + 2KMn0 4 + 8H2SO4 — 6K2SO4 + 2MnS0 4 + 5I 2 + 8H2O 

1.2 

SỐ mol MnS0 4 là: n MnS0 = 7T7 = 0,008 (mol) 

4 151 

Theo phương trình phản ứng: 

_5 5 1,2 6 

n, = -n u „ 5 n = — X —= — (mol) 

' 2 2 4 2 151 302 

a) Khối lượng iot tạo thành là: 

m, = ~ X 127 = 2,523(g) 
h 302 

12 6 

b) n K , = 5n M „ so = X 5 = —(mol) 

KI MnRO, 151 151 

Khối lượng KJ tham gia phản ứng là: 

6 "_ 

m K1 = 166 X — 7 — = 6,596(g) 


CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN 

Bài 28. KHÁI QUÀT VỂ nhúm HALOGEN 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn 

Phân nhóm chính nhóm VIIA của hệ thống tuần hoàn gồm các 
nguyên tố: flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). At 
không có trong tự nhiên, đây là nguyên tố nhân tạo. 

2. Cấu hinh electron nguyên tử, câ'u tạo phân tử 

Nguyên tử của các halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng 
(ns 2 np 5 ) là những phi kim điển hình. Nguyên tử chỉ có khả năng 
thu thêm một electron. 

ở trạng thái tự do hai nguyên tử halogen góp chung một đôi 
electron để tạo phân tử có liên kết cộng hóa trị không cực. Liên 
kết của phân tử các nguyên tố halogen không bền lắm, dễ bị tách 
thành hai nguyên tố 

Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh. 
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3. Tính chất vật lí 

Một sô dặc điểm của các nguyên tô nhóm haỉogen 


_ Nguyên tỏ 

Tính chất —— 

Flo 

Clo 

fírom 

Iot 

Số hiệu nguyên tử 

9 

17 

35 

53 

Bán kinh nguyên tử (nm) 

0,06^ 

0,099 

0,114 

0,133 

Cấu hình electron 

lớp ngoài cùng của nguyên tử 

2s a 2p 5 

3s 2 3p 5 

4s 2 4p 5 

5s 2 5p 5 

Nguyên tử khôi 

19 

35,5 

80 

127 

Trạng thái tập hợp của 
đưn chất ở 20°c 

khí 

khí 

lỏng 

rắn 

Màu sác 

Lục nhạt 

Vàng lục 

Nâu đỏ 

Đen tím 

Nhiệt độ nóng chảy (t nr ' J C) 

-219,6 

-101,0 

-7,3 

113,6 

Nhiệt độ sôi (t S '°C) 

-188,1 

-34,1 

59,2 

185,5 

Độ âm diện 

3,98 

3,16 

2,96 

2,66 


4. Tính chất hóa học 

Đi từ flo đến iot tính oxi hóa giảm dần. 

Oxi hóa được kim loại và khí hiđro, tao ra axit halogenhiđric. 


5. LƯU ý khi giải toán 

1) Các halogen dù ở thể rắn, lỏng hay khí đều ghi dưới dạng x 2 . 

2) x 2 là chất oxi hóa: X 2 + 2e -* 2X 

3) Khả năng oxi hóa của X s giảm từ F 2 đến I 2 . 

Chứng minh: 


ọ 0 *1 -1 

Cách 1: H., + F, -» 2HF 


H 2 + Cl 2 


hay t° nhẹ 

0 0 ỷl -1 

H, + Br, —> 2HBr 


» 2HC1 


I 2 + H 


350-500"c 


2 <r- 


: tác Pt 


± 2HI 


Vậy dựa vào điều kiện phản ứng của x 2 với H z ta thấy rằng 
tính oxi hóa giảm dần từ F ‘2 đến I 2 . 

Cách 2 : Dùng halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi hợp chất: 
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F 2 + 2NaCl lt —£—» 2NaF + Cl 2 T 
Cl 2 + 2NaBr —£—> 2NaCl + Br 2 
Br 2 + 2HI —2HBr + I 2 

II. GỢI ý Đáp án bài tập sgk 

1 . Gỉốne nhau 

Có 7 ẽlectron ở lớp ngoài cùng, trạng thái cơ bản có le độc 
thân:. ... ns 2 np 5 . 

Khác nhau 

Nguyên tử F không có phân lớp d, nguyên tử các halogen còn lai 
có phân lớp d. 

Từ F đến I số lớp electron tăng dần. 

2. Giông nhau là đều có tính oxi hóa: X + le —► X' 

Giải thích dựa vào độ âm điện lớn của X. 

3. Các halogen khác nhau về khả năng tham gia phản ứng hóa học. 
Từ F đến I tính oxi hóa giảm. 

Giải thích: Từ F đến I độ âm điện giảm, bán kính nguyên tử tăng 
làm giảm khả năng thu electron của các halogen. 

4. Dựa vào bảng đặc điểm của các halogen ta thấy: 

a) Nhiệt độ nóng chảy của các nguyên tô' F, Cl, Br, I tăng nhanh. 

b) Nhiệt độ sôi các nguyên tố F, Cl, Br, I tăng nhanh 

c) Màu sắc của các nguyên tố đậm dần từ F 2 : lục nhạt; Cl 2 : vàng 
lục; Br 2 : nâu đỏ; I 2 : đen tím. 

d) Độ âm điện của các nguyên tố thì giảm dần. 

5. F không có phân lớp d, F có độ âm điện lớn nhất, F có 1 electron 
độc thân. 

Các halogen khác có phân lớp d ở trạng thái kích thước có thể có 
3, 5 hoặc 7 eỉectron tham gia liên kết. Khi liên kết với nguyên tô 
có độ âm điện lớn hơn thì Cl, Br, I có số oxi hóa dương. 

6. Theo quy luật chung về tính chát của các nguyên tố trong 
nhóm A: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tinh kim loại 
tăng đồng thời tính phi kim giảm, vì vậy atatin có tính oxi hóa 
yếu hơn iot. 
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Giải thích: Vì atatin và iot có cùng sô electron ngoài cùng 
nhưng atatin có sô electron nhiều hơn iot. Mặc dù điện tích hat 
nhân và clectron ở lớp ngoài cùng nhỏ hơn. Vi vậy, tính oxi hóa 
cua atatin yếu hơn iot. Mậc dù điện tích hạt nhân của Atatin lớn 
hơn điện tích hạt nhân của iot nhưng yếu tó' quyết định là bán 
kinh nguyên tử. 


Bài 29. CLO 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Tính chất vật lý 

Ở điều kiện thường, clo là khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc. 

Khí clo nậng gấp 2,5 lần không khí, tan trong nước. 

2. Tính chất hóa học 

a) Tác dụng với kim loại 

Clo tác dụng được với hầu hết kim loại: 

0 0 +2 1 
Mg + Cl 2 - > MgCĨ 2 

b) Tác dụng với hiđro 

Trong các phản ứng với kim loại và với hiđro, clo thể hiện tính 
oxi hóa mạnh. 

0 0 tl -1 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

c) Tác dụng với nước và dung dịch kiềm 

Khi tan trong nước, một phần khí clo tác dụng với nước tạo ra 
hỗn hợp axit clohidric, axit hipoclorơ. 

0 +1 -2 »1 -1 tl ♦! 2 

Cl 2 + H 2 Õ < ■■■■■■■.:. : > 2HC1 + HC1Ỏ 

ồê lâu hoặc khi chiếu sáng: HCIO -» HC1 + o 

Với dung dịch kiềm, clo phản ứng dễ dàng hơn tạo thành dung 
dịch hỏn hợp muôi của các axit HC1 và HCIO. 

0 +1 -2 +1 +1 -1 +1 +1 -2 +1 -2 
Cl 2 + Na 0 H —» NaCl + Na CIO + H 2 0 

Trong phương trình này, nguyên tố clo vừa là chất oxi hóa, vừa là 
chất khử. Đó là những phản ứng oxi hóa - khử. 
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d) Tác dụng với muấỉ của halogen 

Cl 2 + 2NaBr-4 2NaCl + Br 2 

Điều này chứng minh trong nhóm halogen, tính oxi hóa của clo 
mạnh hơn brom và iot. 

e) Tác dụng với chất khử khác 
Clo oxi hóa được nhiều chất. 

C°l 2 + 2H 2 o + S0 2 ->2HC1 + H 2 S0 4 

3. ứng dụng 

Diệt trùng nước sinh hoạt. 

Sản xuất các hóa châ't hữu cơ. 

Sản xuất thuốc tẩy: Gia-ven, clorua vôi; các hóa chất vô cơ: HC1, 
KC10 3> ... chất trong tự nhiên. 

4. Trạng thái tự nhiên 

Clo có hai đồng vị bền trong tự nhiên là 35 C1 (75,77%), 37 C1 (24,23%); 
nguyên tử khối trung bình là 35,5. Clo tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất. 

5. Điều chế 

a) Trong phòng thí nghiệm: 

Mn0 2 + 4HC1—-—>MnCl 2 + Cl a T + 2H 2 0 

2KMnO< + 16HC1 -4 2MnCl 2 + 2KC1 + 5Cl a T + 8H 2 0 


b) Trong công nghiệp: 


2NaCl + 2H 2 0- 


đpdd 


-*2NaOH + 2H, T + Cl, T 


CÓ mảng ngân 

6. LƯU ý khỉ giải toán 

1 ) 0 . 

- Tác dụng với hầu hết phi kim ở dạng rắn. 

- Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag) 
2) Cl 2 + hX* -4 HC1 + s 


Điều kiện: nhiệt độ 


Cl 2 + H 2 S dd -> HC1 + H 2 SO< 

3) Cl 2 ẩm là chất oxi hóa mạnh 

Clo là chất oxi hóa mạnh nên dễ dàng tham gia phản ứng với 
các chất khử và thường đưa về hợp chất ứng với số oxi hóa cao 
của các nguyên tố đó. 
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7. Bài tập áp dụng 

Ví du 1 : Clo tác dụng với những chất nào sau đây, viết phản ứng: 

Al, Ke, H 2 0, KOH, KBr, Au, S0 2 (dd). 

Giải 

2A1 + 3C1 2 —» 2 AICI 3 
2Pe + 3C1 2 —2FeCl 3 
H 2 0 + Cl 2 Ị=± iici + HCIO 

6 KOH + 3C1 2 —£—» 5KC1 + KCIO 3 + 3H 2 0 
2KBr + Cl 2 -> 2KC1 + Br 2 

Au + Cl 2 ———» không phản ứng 
S0 2 + CI 2 + 2H 2 0 -» 2HC1 + H 2 S0 4 
Ví du 2 : Hoàn thành chuỗi phản ứng: 

Cl 2 —KC1 —i2!_» Cl 2 —KCIO 3 —KC1 —» KNO 3 

Giải 

(1) Clj + 2K—>2KC1 

( 2 ) 2KC1— â -V^-*2K + Cl 2 T 

(3) 6 KOH + 3C1 2 —5KC1 + KCIO 3 + 3H 2 0 

( 4 ) KCIO3 — t °' Mn( V ) KC 1 + |o 2 T 

(5) KC1 + AgN0 3 AgCl ị + KNO 3 

Ví du 3 : Nhận biết bình đựng khí HC1 có lẫn Cl 2 : 

Giải 

Dùng giấy quỳ ẩm (có H 2 0) đưa vào bình đựng khí, nếu có hiện 
tượng mất màu quỳ tím :=> có lẫn Cl 2 
H 2 0 + Cl 2 7P± HC1 + HC10 
HCIO có tính tẩy màu nên làm mất màu quỳ tím. 

II. GỢI ý đáp ản bài tập sgk 

1. Đáp án c là đáp án đúng. 

2. Cl 2 + 2 NaBr -»2NaCl + Br 2 
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0 -1 1 0 

Cl 2 + 2Na I —► 2NaCl + I 2 

3. MnOa + 4HC1 -» MnCl 2 + 2H 2 0 + Cl 2 (1) 

Cla + 2NaOH — NaCl + NaClO + H z O (2) 

Số mol Mn0 2 : n Mn0j = 69 -0,8 (mol) 

2 87 

Số mol NaOH: n Na0H = 0,5 X 4 = 2 (mol) 

Theo phương trình (1) n clj = n Mn o 2 = 0,8 (mol) 

Theo phương trình (2) n C ] 2 = n NaOH = 2 (mol). 

Vậy ta thấy lượng NaOH còn dư. 

Theo phương trình (2) n Na0H = 2n C j 2 = 2 X 0,8 = 1,6 (raol) 

Số mol NaOH dư là: n Na 0 H = 2 - 1,6 = 0,4 (mol) 

Nồng độ mol của từng chất tan trong dung dịch sau phản ứng 

[NaCl] = [NaClO] = M = 1,6 (M) 

0,5 

[NaOH]= ^- = 0,8(M) 

0,5 

+2 -1 0 -3 -1 

4. a) 2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 

Cl 2 là chất oxi hóa. 

b) ci 2 + S0 2 + 2H 2 0^ 2HC1 + H 2 S0 4 

Clz là chất oxi hóa. 

c) 6KOH + 3CÌ 2 -> 5KC1 + KC10 + 3H 2 0 

Cl 2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa. 

d) 2Ca(OH) 2 + 2C1 2 —> Ca(ClỔ) 2 + Cad 2 + 2H 2 0 

Cl 2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa. 
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Bài 30. HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC 

I. KÊN THỨC CẦN NHỚ 

1. Hiđro clorua 

('ông thức câu tạo H-Cl. Hiđro clorua là hợp chất cộng hóa trị 
[hân cực. 

Hiđro clorua là kní không màu, mùi xóc, nặng hơn không khí. 

Khí IIC1 tan nhiều trong nước. 

2. Axit clohidric 

fì) Tính chất vật lý 

Kiđro clorua tan vào nước tạo thành dung dịch axit clohiđric. 

Axit clohiđric là chất lỏng không màu, mùi xốc. 

b) Tính chát hóa học 

Axit clohiđric là axit mạnh, nó làm quỳ tím chuyển sang đỏ, tác 
djng với kim loại trước hiđro, oxit bazơ, bazơ, muối. 

Ví dụ: Fe + 2HC1 -* FeCl 2 + H 2 í 

CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 

Fe(OH) 3 + 3HC1 -4 FeCl 3 + 3H 2 0 

CaC0 3 + 2HC1 -4 CaCl 2 + C0 2 T + H 2 0 

Axit clohiđric có tính khử. Khi dung dịch HC1 tác dụng với 
cầất oxi hóa mạnh (Mn0 2 , KMn0 4 ) thì bị oxi hóa thành Cl 2 . 

c Điều chế 

> Phương pháp suníat (phòng thí nghiệm): 

NaCl +H 2 S0 4(dd) - '° < 250 ° - c > NaHSO, + HC1 
2NaCl + H 2 S0 4 lđd) — ) Na 2 S0 4 + 2HC1 

> Phương pháp tổng hợp: 

h 2 + Cl 2 — H-r-gĩ- ) 2HC1 

3. Muối clorua và nhận biết muô'i clorua 

Đì số muối clorua tan nhiều trong nước (trừ AgCl; CuCl, PbCl 2> 
Hị 2 C1 2 không tan, riêng PbCl 2 tan khá nhiều trong nước nóng). 
Muối clorua có nhiều ứng dụng quan trọng trong trong đời sống 
(sần xuất phân bón, thuốc trừ sâu, nước tẩy,...). 
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Nhận biết ion clorua: nhỏ dung dịch AgN0 3 vào dung dịch muối 
clorua hay dung dịch HC1, sẽ có kết tủa trắng AgCl xuất hiện, kết 
tủa này không tan trong axit mạnh: 

NaCl + AgN0 3 -> AgCl i + NaN0 3 

HC1 + AgN0 3 -» AgCli + HN0 3 

4. Lưu ý khi giải toán 

1) Khí HC1: có tính khử mạnh nhưng không thể hiện tính axit. 

2) Dung dịch HC1 là dung dịch axit mạnh nhưng cần chú ý là HC1 dễ 
bay hơi. 

[khử mạnh 

Ví du 1 : HC1 tác dụng với những chất nào sau đây: KMn0 4 , NH3, 
CaC03, Cu. 

Gi ải 

16HC1 + 2KMn0 4 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 8H 2 0 + 5C1 2 T 

HC1 + NH 3 -> NH 4 C1 

2HC1 + CaC0 3 -+ CaCl 2 + H 2 0 + C0 2 T 

HC1 + CuX 

Vi du 2 : Hoàn thành chuỗi phản ứng: 

NaCl (ĩ> > HC1 —íà-* Cl 2 ,3> —> HC1 —BaCl 2 —HC1 

Giải 

(1) NaCl tt + H 2 S0 4đd — £— >NaHS0 4 + HCỊ 

dẻ bay hơi 

(2) 4HC1 + MnOj —^MnCl 2 + Cl 2 T + 2H 2 0 

(3) Cl 2 + H 2 .> 2HC1 

(4) 2HC1 + Ba(OH) 2 -> BaCl 2 + 2H 2 0 

(5) BaCl 2 + H a S0 4 -* BaS0 4 ị + 2HC1 

II. G0IỶ ĐÁP An bài tập sgk 

1. Dãy B tác dụng được với dung dịch HC1. 

2. Tính chất vật lí của hiđro clorua: 
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Hiđro clorua là chât lỏng không màu, mùi xốc, “bốc khói”, nặng 
hơn không khí, tan nhiều trong nước. 

3. HCl + AgNO, -» AgClị + HNO, 

2FIC1 + CuO — CuCl '2 + H 2 0 
2HC1 + Mg(OH ) 2 - MgCl 2 + H 2 0 

4. a) Axit HC1 là chất oxi hóa: 

2HC1 + Zn -> ZnCl 2 + H 2 ĩ 

2HC1 + Fe -> FcClj + H 2 T 
b) Axit HC1 là chất khử. 

4HC1 + Mn0 2 -> MnCl 2 + Cl 2 t + 2H z O 

16HC1 + 2KMn0 4 -* 2KCI + 2MnCl 2 +5C1 2 T + 8H 2 0 

5. Dùng quỳ tím nhận ra 2 dung dịch làm đỏ quỳ tím là dung dịch 
HC1 và HN0 3 (nhóm 1), 2 dung dịch không làm đổi màu quỳ tím 
là Siung dịch KC1 và KN0 3 . 

- Cho AgNƠ 3 vào nhóm 1 thì ta nhận ra được dung dịch HC 1 (vì 
HC11 làm cho AgNƠ3 kết tủa), dung dịch còn lại là HNO3. 

HC1 + AgNOg -> AgCl ị + HNO, 

- T a cũng cho AgN0 3 vào nhóm 2 thì ta thấy chất nào có kết tủa 
màu trắng thì chất đó là KC1, chất còn lại là KNO 3 . 

KC1 + AgNOg -» AgCl ị + KNO, 


6 . H 2 + Cla — 2HC1 (1) 

HC1 + AgNOj -> AgCl I + HNO, (2) 

Số micl của Cl 2 và H 2 trước phản ứng là: 

n n , = ẼÍỈẴ _ 0,3(mol); n H = = 0,446(mol) 


‘C1, 


22,4 


Số nncl AgCl kết tủa là: n AgC1 = 


22,4 

7,175 

143,5 


= 0,05(mol) 


Từ phương trình (2) ta có: n HC1 = n^Ị = 0,05(mol) 

Theto phương trình (1): n H = n ci = in HC1 = = 0,025 (mol) 

2 2 

Vậy sỏ’ mol HC1 có trong 50g dung dịch là 0,05 moi. 
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Gọi số mol CI 2 tham gia phản ứng là X —♦ số mol HC1 có trong 
dung dịch là 2 x. 

Khối lượng dung dịch: (385,4 + 73x)g 

,* ... , , 2x 0,05 

Theo đề bài ta có: _ = — — 

385,4 + 73x 50 

Ta giải được X = 0,2 

Tỉ lệ số mol H 2 và CỈ 2 trong phương trình ( 1 ) là 1 : 1 , vì vậy lượng 
H 2 đã dùng dư so với Cl 2 . 

Hiệu suất phản ứng là: ^^.100% = 66,67% 

0,3 


Bài 31. HỢP CHẤT có 0X1 CỦA CLO 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 


1. Sơ lược vể các oxit và các axit có oxi của clo 

Tuy không tác dụng trực tiếp với oxi nhưng clo tạo ra một loạt 
oxit được điều chế bằng con đường gián tiếp. 

Ví dụ: 

C1 2 0, CI 2 O 7 . .. Clo cũng tạo ra axit có oxi. 

+1 +3 

H C1 o : Axit hipoclorơ. H C10 2 : Axit clorơ 


♦5 

H C10 3 : Axit cloric 


+7 

H C10 4 : Axit pecloric 


Tinh bến và tính axit tăng 

HC10 HC10 2 HcÌo 3 HC10 4 
Khả năng oxi hóa tăng 


2. Nước Gia-ven 

Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muôi NaCl và NaClO (natri 
hipoclorit). Muôi NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước 
Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng; dùng để tẩy trắng vải, tẩy 
uế chuồng trại,... 

NaClO tác dụng với C0 2 trong không khí: 

NaClO + C0 2 + H 2 0 —-> NaHCOg + HC10 
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> Điều chế: 

• Trong phòng thí nghiệm: 

Cl 2 + 2NaOH ——> NaCl + NaClO + H 2 0 

(Nước Gia-ven) 

• Trong công nghiệp: 

2NaCl + 2H ,Õ — > 2NaOH + H, T + Cl, T 

(catôt) (anôt) 

Cl 2 thoát ra ở anôt tác dụng với NaOH ỏ catôt: 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 

3. Clorua vôi 

Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp. 

Công thức phân tử: CaOCl 2 ; công thức cấu tạo là: 

Ca 

\ ♦, 

o— C 1 

Clorua vôi là muối của Ca với hai loại gốc axit. 

Trong không khí cloruavôi tác dụng với C0 2 theo phương trình: 
2CaOCl 2 + C0 2 + H 2 0 -» CaCO : , i + CaCl 2 + 2HC1Ơ 

clorua vôi có tính oxi hóa mạnh như nước Gia-ven, dùng để tẩy trắng 
vải, sợi; tẩy uế cống rãnh, ; dùng để tinh chê dầu mỏ; xử lý chất độc. 

> Điều chế: 

Cl 2 + Ca(OH ) 2 —> CaOCl, + H 2 0 

4. Lưu ý khi giải toán 

Hợp chất chứa oxi của clo đều là chất oxi hóa mạnh và có thể 
dùng dể điều chế Cl 2 . 

NaClO + 2HC1 —» NaCl + Cl 2 t + H 2 0 
6HC1 + KCỈO 3 -> KC1 + 3C1 2 T + 3H 2 0 


II. GỢl Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Páp án D là đáp án đúng. 
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2 . 


+1 +1 
Cl 2 o : điclo oxit H C1 o : axit hipoclorơ 

♦♦ -»-3 

KC10 3 : kali clorat C1 2 0 3 : điclo trioxit 

-1 +3 

Ca CỈ 2 : Canxi clorua HC10 2 : axit clorơ 

♦7 +1 

Ch0 7 : điclo heptaoxit Ca(C10) 2 : canxi hipoclorit 

+1 

o- C1 

. _ / 

H C10 3 : canxi clorat CaOCl 2 : Ca 

\ 1 
C1 

+5 

Ca(C10 3 ) 2 : canxi clorat 

3. - Tính chất hóa học của nước Gia-ven 

Nước Gia-ven có tính oxi hóa mạnh dùng để tẩy trắng sợi, vải, 
giấy. Nó cũng được dùng để sát trùng và tẩy uế nhà vệ sinh hoậc 
những khu vực bị ô nhiễm khác. 

- Clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia-ven là do clorua 
vôi có hàm lượng hipoclorit cao hơn, dễ bảo quản và dễ chuyên 
chở hơn và clorua vôi rẻ tiền hơn. 

4. Từ các hóa chất đã cho ở đề bài có thể điều chế được các chất sau 

a) Nước Gia-ven : 

NaCl(r) + H 2 S0 4 (dd đặc) — NaHS0 4 (dd) + HCl(k) 

4HCl(dd) + Mn0 2 (r) — MnCl 2 (dd) + Cl 2 (k) + 2H 2 0(1) 

Cl 2 (k) + 2NaOH(dd) — N 

b) Kali clorat: 

3C1 2 + 6KOH(dd) — Ỉ S Ễ £- > 5KC1 + KC10 3 + 3H 2 0 

c) Clorua vôi: 

Cl 2 (k) + Ca(OH) 2 (r) —g£- » CaOCl 2 + H 2 0 

d) 2KC10, — Mn(> -- 1 ".> 2KC1 + 30 2 1 


ạCl + NaClO + H 2 ^ 

---■—*»y««- J 

Nước Gia-ven 
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5. 6 Cl a (k) + 6 Ca(OH) 2 (dd) —ì—* Ca(C10 ,) 2 + 5CaCl 2 + H 2 0 

Ca(C10 3 ) 2 (dd) + 2KC1 (dd) - .> CaCl 2 (dd) + 2KC10 3 (r) 

KCIO 3 có độ tan nhỏ hơn CaCh nên kết linh. 

Bài 32. LUYỆN TẬP VỂ CLO VÀ HỢP chất của CLO 

I. KiẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Clo 

- Clo là chất khí màu vàng lục, nặng hơn không khí, tan vừa 
phải trong nước. 

- Nguyên tử clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng có ái lực lớn và độ 
ám điện lớn. Vì vậy, nguyên tử clo dễ thu le thành cr. Clo là 
phi kim mạnh và là chất oxi hóa mạnh. Trong một số phản ứng, 
clo cũng thể hiện tính khử. 

Ví dụ: 2Na + cì 2 -> 2NaCl 

H 2 (k) + cí 2 (k) -» 2 HCl(k) 

2. Hợp chất của clo 

- Trong các hợp chất với oxi và flo, clo có số oxi hóa dương (+ 1; 
+3; +5; +7). 

- Khí hiđro tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh. 
Trong hợp chất HC1, nguyên tố clo có tính khử. 

- Nước Gia-ven, clorua vôi, muối clorat là những hợp chất có oxi của 
clo. Chúng có tính oxi hóa mạnh và có nhiều ứng dụng trong thực tế. 

3. Diều chê 

Nguyỗn tác điều chế clo là ion hóa cr trong hợp chất. 

- Trong phòng thí nghiệm: Dùng các chất oxi hóa mạnh như 
KMnCh; Mn0 2 ... trong môi trường axit. 

- Trong công nghiệp: Dùng dòng diện (phương pháp điện phân) 
để oxi hóa ion cr. 

II. GỢI ý đáp án bài tậpsgk 

1. Đáp án B là đáp án đúng nhất. 
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2 . a) Cl 2 + H 2 —^ 2HC1 

b) 16HC1 + 2KMnơ 4 -* 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 T+ 8H.0 

c) 2Na + Cl 2 -4 2NaCl 

d) 2NaCl + 2H 2 0 .> H 2 T + Cl 2 T + 2 NaOH 

& màng ngân 2 2 

e) NaCl(r) + H 2 S0 4 (ddđặc)->NaHS0 4 (dd)+ HC1 (k) 

ĩ) HC1 + NaOH-> NaCl + H 2 0 

3. Điều chế KC1 bằng: 

a) một phản ứng hóa hợp: 

2K + Cl 2 --> 2KC1 

b) một phản ứng phân hủy: 

2 KCIO 3 ->2KC1 + 30, 

c) một phản ứng trao đổi: 

BaCl 2 + KCO3 ->2KC1 + BaCO, ị 

d) một phản ứng thế: 

CaCl 2 + 2K->2KC1 + Ca 

4. a) NaClO + HC1 -> NaCl + Cl 2 T + H 2 0 

b) Cl 2 + 2NaOH - NaCl + NaClO + H 2 0 

c) Clã + Ca(OH ) 2 — CaOCl 2 + H 2 0 

d) CaOCl 2 + 2HC1 -> CaCl 2 + Cl, t + H z O 

e) 3C1 2 + 6K0H -. — 5KC1 + KCIO 3 + 3H 2 0 

f) KC10, + 6HC1 -> KC1 + 3HjO + 3C1 2 T 

5. Số mol Mg: n Mg = M = 0 ,2 (mol) 

24 

Số moỉ Aỉ: n At = = 0,3 (mol) 

AI 27 

Các phương trình phản ứng : 

Mg + Cl 2 —* MgCl 2 (1) 

2Mg + 0 2 — 2MgO (2) 

2 AI + 3C1 2 - 2 AICI 3 (3) 
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4 AI + 30 2 — 2AI 2 0 3 (4) 

Theo đề bài thì ta thấy khối lượng hỗn hợp sau phan ứng tăng 
chính là khối lượng của oxi và clo tham gia phản ứng. 

37,05 - (4,80 + 8,10) = 24,15 (g) 

Gọi sô mol 0 2 và Cl 2 trong hỗn hợp là X, y. 

Ta có phương trình nhường electron của Mg và AI là: 

AI -* Al 3+ + 3e 
Mg — Mg u + 2e 

Tổng số electron nhường là 0,2.2 + 0,3.3 = 1,3 (moi). 

Phương trình nhận electron của 0 2 và Cl 2 là: 

0 2 + 4e — 20 2 ~ 

Cl 2 + 2e — cr 

Tổng số mol e nhận là 4x + 2y 

Số e nhường = sô' e nhận nên: 4x + 2y = 1,3 (*) 

Mặt khác khối lượng Cl 2 và 0 2 tham gia phản ứng là 24,15g: 

71.y + 32.X = 24,15 (**) 

Giải phương trình (*) và (**) ta được X = 0,2; y = 0,25. 

Phần trăm khối lượng của hỗn hợp khí A là: 

32 0 2 

%m n = _ .100% = 26,5% 

° 2 24,15 

%m clj = 100% - 26,5% = 73,5% 

0.2 

Phần trăm theo thể tích: %V n = -—--.100% = 44,44% 

0,45 

%v cu = 100% - 44,44% = 55,56% 
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6 . Ta co sơ đồ lọc các tạp chất: 

Dung dịch chứa : Na 2 SQ 4 , MgCl 2 , CaCl 2 , NaCl 

+ dd BaCl 2 (dư) 

jrr 

Kết tủa dd cồn lại 

Ba 2 S0 4 MgCl 2 , CaCl 2 , NaCI, BaCI 2 (dư) 

+ dd Na 2 C0 3 (dư) 

“1 

Kết tủa dd còn lại 

MgC0 3 , CaC0 3 , BaC0 3 , NaCl, Na 2 C0 3 (dư) 

1+ HCl(dư) 


Khí dd còn lại 


CO, 


Jơi" 


NaCl, HC1 

t° 

NaCl 


HC1, H 2 0 

Các phương trình phản ứng khi cho BaCỈ '2 vào dung dịch là: 
Na 2 S0 4 + BaCl 2 ->BaS0 4 i + 2NaCl 
CaS0 4 + BaCl 2 ->BaS0 4 i + CaCl 2 
Các phương trình phản ứng khi cho Na 2 C0 3 vào dung dịch: 
Na 2 C0 3 + MgCl 2 ->MgC0 3 ị + 2NaCl 

Na 2 C0 3 + CaCl 2 ->CaC0 3 i + 2NaCl 
Na 2 C0 3 + BaCl 2 -»BaC0 3 ị + 2NaCl 
Các phương trình khi cho HC1 vào dung dịch: 

Na 2 C0 3 + 2KC1 -> 2NaCl + H 2 0 +C0 2 t 
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Bải 33. FLO 


I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Trạng thái tự nhiên - điều chế 

a) Trạng thái tự nhiên 

Nguyên tố F chỉ có ở dạng hợp chất. Hợp chất của Flo có trong 
men răng của người và động vật. 

Flo có trong các khoáng chất như tlorit CaF 2 , criolít Na 3 AlFfi. 

b) Điều chế 

Vì Flo có tính oxi hóa mạnh nhất nên điều chế flo là dùng dòng 
điện dòng điện xoay chiều để oxi hóa ion F~ trong ílorua nóng chảy. 
Trong công nghiệp người ta diện phân hỗn hợp KF + 2HF (nhiệt 
độ nóng chảy 70°C). 

2. Tính chất, ứng dụng 

a) Tính chất 

ơ điều kiện thường flo là chất khí màu lục nhạt, rất độc. 

Flo có độ âm điện lớn nhất. Vì vậy flo là phi kim mạnh nhất. 

Flo oxi hóa được tất cả các kim loại kể cả vàng và platin. Nó 
cũng tác dụng trực tiếp với hầu hết phi kim, trừ 0 2 và N 2 . 

H„ + F 2 — - 25rc » 2HF 

Khí flo oxi hóa nước dễ dàng ở nhiệt dộ thường: 

2F 2 + 2 H 2 ổ -» 4HF + ổ 2 T 

b) ứng dụng 

Sản xuất chất dẻo, chất sinh hàn (CFC), dùng để làm giàu 235 u . 

3. Một SỐ hỢp chất của Flo 

a) Hidro ílorua vả axỉt ílohiđric 

Vì phản ứng của Qo và hiđro quá mãnh liêt nên phương pháp duy nhất 
để điều chẽ' hiđro Oorua là cho CaF 2 tác dụng với H 2 SO 4 đặc ở 250°c. 
CaF 2 + H 2 S0 4 - CaS0 4 + 2HF 

Hiđroílorua (HF) tan nhiều trong nước tạo thành axit ílohiđric. 
HF là axit yếu nhưng có thể ăn mòn thủy tinh: 

SiÕ 2 + 4HF -> SiF 4 + 2H 2 0 

Silic tetraílorua 
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Vì vậy người ta đựng axit ílohiđric trong các chai lọ bằng chát 
dẻo. HF được dùng để khắc chữ lên thủy tinh. 

b) HỢp chất của fỉo với oxi 

Vì độ âm điện của flo lớn hơn oxi nên trong hợp chất OF 2 , flo có 
sô oxi hóa -1 và oxi có sô' oxi hóa + 2 . 

OF 2 dược điều chế bằng cách cho flo qua dung dịch NaOH loãng. 

2F 2 + 2NaOH -> 2NaF + H 2 0 + OF 2 
OF 2 là chất khí không màu, có mùi đặc biệt, rất độc, là chất oxi 
hóa mạnh. OF 2 tác dụng hầu hết với kim loại và phi kim tạo 
thành oxit và Aorua. 

II. GỘI ý đáp án bài ĩập sgk 

1. Đáp án c là dáp án đúng. 

2. Vì điều chế flo từ hợp chất flo là một điều hết sức khó khăn. Flo 
là một nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất, thực tế nó 
tác dụng dược với tất cả các chất mà nó tiếp xúc và có rất nhiều 
trường hợp gây cháy, nổ. 

3. H 2 (k) + F 2 (k) —♦ 2HF(k) (phản ứng cháy nổ ở ngay nhiệt độ rất 
thấp -252°C). 

H 2 (k) + Cl 2 (k) —> 2HCl(k) (chiếu sáng). 

3F 2 + 2Au —* 2 AuF 3 (ở điều kiện thường). 

Cl 2 + Au —* không phản ứng ở điều kiện thường. 

4. + Tính chất khác nhau giữa axit ílohiđric và axit clohiđric: 

- Axit clohiđric là axit mạnh, không phản ứng với Si0 2 . 

- Axit ílohiđric là axit yếu, có phản ứng với Si0 2 . 

4HF + Si0 2 — SiF 4 + 2H 2 0 

+ Tính chất khác nhau giữa muôi ílorua và muối clorua: 

AgCl không tan trong nước, AgF dễ tan trong nước. 

5. Vì AgF dễ tan nên phản ứng giữa AgN0 3 và NaF xảy ra hoàn 
toàn. Váy lượng kết tủa thu được là AgCl. 

Phương trình phản ứng là: AgNÒ 3 + NaCl —» AgCl ị + NaNO ị 

Khôi lưựng AgCl kết tủa là: m . p,, = Ị- ;/* -• * —- = 1.435(g> 

AgCl 1000 
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Bài 34. BROM 


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Trạng thái tự nhiên, điểu chế 

a) Trạng thái tự nhiên 

Brom tồn tại ở dạng hợp chất, chủ yếu là muối brom cứa kali, 
natri, magle. Hàm luỢng broin trong tự nhiên ít hơn clo và flo. 
Brom kim loại có trong nước biển. 

b) Điều chế 

Brom được điều chế từ nước biển, sau khi đã lấy muối ăn ra khỏi 
nước biển phần còn lại chứa nhiều muối của natri và kali. Để thu 
dược brom người cho khí clo sục qua dung dịch bromua. 

-10 -10 
‘2NaBr + Cl , —> 2NaCl + Br 2 

2. Tính chất, ững dụng 

a) Tính chất 

Rrom là châ't lỏng, màu đỏ nâu, dễ bay hơi. Brom và hơi brom rất 
độc. Brom rơi vào da sẽ gây bỏng năng. 

Brom có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa dược nhiều kim loại và hiđro: 
3Br 2 + 2A1 —-> 2AlBr 3 

0 0 tl -1 

H 2 + Br 2 —» 2H Br 

Khi hidro bromua tan trong nước tạo ra axit bromhidric. 

Brom tác dụng chậm với nước' 

Br 2 + H 2 0 I . HBr + HBrO 

b) ứng dụng 

Chế tạo một số dẫn xuất của hiđrocacbon trong dược phẩm. 

Sán xuất AgBr dùng để tráng phim, là chất nhạy cảm với ánh sáng: 
2AgBr — inh ™ * — ị 2Ag + Br 2 

ỉ. Một sô hựp chất của brom 

a) Hidro brombua và axit bromhiđric 

Điều chê hiđro brombua, người ta thủy phân phốt pho tribromua. 
PBr 3 + 3H a O — H (PO.) + 3HBr 

Trong thực tê ngươi ta cho Brom tác dụng trực tiếp với photpho và nước. 
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Ở nhiệt độ thường HBr là chất khí không màu, bốc khói trong 
không khí ẩm và dễ tan trong nước. HBr là axit mạnh hơn HC1. 
HBr có tính khử mạnh hơn HC1. HBr khử được H2SO4 đặc thành SO2. 

2H Br + H 2 S 0 4 -» B°r 2 + s 0 2 + 2H 2 0 

HBr không màu để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu 
vì bị oxi hóa. 

4HBr + Oj —> 2Br 2 + 2H 2 o 

Trong các muôi axit bromhiđric, AgBr được sử dụng nhiều nhất. 
Chất này bị phân hủy khi gặp ánh sáng: 

2AgBr — 2Ag + Br 2 

Vì vậy AgBr được dùng để tạo phim ảnh. 

b) Hợp chất chứa oxi của brom 

Axit hipobromơ (HBrO) bền, HBrO vừa có tính oxi hóa, tính axit 
HBrO yếu hơn tính axit HCIO. 

B°r 2 + H 2 0 -> HBr + HBrO 

II. GỢI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D là đáp án chính xác. 

2. Cl 2 + 2NaBr —* 2NaCl + Br 2 
Br 2 + 2NaI —» 2NaBr + I 2 

3. + Giống nhau: Đểu có tính axit (viết pthh minh họa) 

+ Khác nhau: 

- Từ HF đến HBr: tính axit, tính khử tăng dần 
Tính khử của HBr mạnh hơn tính khử của HC1 là: 

2H Br + H 2 S 0< -> B°r 2 + s 0 2 + 2H 2 0 

4HBr + 0 2 -»2Br 2 +2H 2 0 

(HF và HC1 không có phản ứng oxi hóa) 

- Dung dịch HF có tính ăn mòn thủy tinh 

Si0 2 + 4HF — SiF 4 + 2H 2 0 

4. a) 2KBr + Mn0 2 + 2H 2 S0 4 —* MnS0 4 + K 2 SƠ 4 + Br 2 + 2H 2 0 
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KBr là chất khử: Mn0 2 là chất 0 X 1 hóa 
IhS0 4 là môi trường. 

b Sô mol Br 2 : n. = = 0,2(mol) 

• 160 

Theo phản ứng: n H so = 2n B[ = 2 X 0,2 = 0,4 (mol) 
n M„o ; = V = 0,2 (mol) 
n H;S()j = 2n Br = 2 X 0,2 = 0,4 (mol) 

Khối lượng của mỗi chât dùng để điều chếbrom là: 
m KBr = 0,4 X 119 = 47,6 (g) 

m Mn(), = 0,2 X 87 = 17,4 (g) 
m H SO< =0,4 X 98 =39,2 (g) 

5. Phưdng [rình phản ứng: 

2NaBr + Cl 2 - 2NaCl + Br 2 (1) 

Khối lượng Br 2 là: m Hrj = 3,12.3.1000 = 9360(g) 

Số mol nhôm được điều chế ra là: 

9360 „ 

n B = n cl = - = 58,5(mol) 

; Cl = 160 

Từ phương phản ứng ta thấy: 

n Br; = 2n Br = 2.58,5 = 117(mol) 

Khối lượng NaBr: mNaBr = 117.103 = 12051 (g) 

Thể tích NaBr: V NlBr = = 301,275 (lít) 

d NaBr 40 

Thể tích Cl 2 : V Br = 58,5.22,4 =1310,4 (lít) 

6. Trong tự nhiên người ta điều chế Br 2 từ NaBr và KBr. 
Phương trình phản ứng là: 

2NaBr + Cl 2 - 2NaCl + Br 2 

10 6 

Số mol Brom dã điều chế được là: n H , = —— = 6250 tmol) 

; 160 

0 6 10 6 

Số mol Cl 2 dùng để điều chế brom là: n ci = — (moi) 
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Theo phản ứng thì tỉ lệ Cl 2 : Br 2 =1:1 

—* Số moi Cl 2 dùng nhiều hơn lí thuyết là: 

0 , 6 . 10 ® ^ 

AI1 CI; = n cl - n Hr = ~~7j -— = 6250 (mol) 

% khối lượng Cl 2 dùng vượt so với lí thuyết là: 

m cl = -rẼ-= 32,2% 
c,; 6250 

7. Phương trình phản ứng: 

CaX 2 + 2AgNƠ3 —» Ca(N0 3 ) 2 + 2AgX (X = halogen) 

Cách li 

Gọi a là số mol của CaX 2 thì số mol của AgX là 2a, ta có phương trinh. 
(40 + 2Mx).a = 0,2 (1) 

(108 + Mx).2a = 0,376 (2) 

Giải phương trình (1) và (2) ta dược a = 0,001 —* Mx = 80g 
Vậy halogen X là Brom. Công thức của A là CaBr 2 . 

Cách 2: 

Theo phương trình, cứ 1 mol CaX 2 tham gia phản ứng tạo 2 mol AịX.. 

Khối lượng AgX tăng so với khối lượng CaX 2 là: 

(2.108 + 2Mx) - (40 + 2Mx) = 176g. 

Theo đề bài số mol CaX 2 tham gia phản ứng là: 

0,376 - 0,200 n 

— -—-= 0,001 (mol) 

176 

_ ______ 0.200 

Khối lượng mol của CaX 2 là 40 + 2M X = = 200 M x = 80(g 

0,001 

Vậy X là Br, công thức của chất A là CaBr 2 . 

Bảl 35. IOT 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỔ 
1. Trạng thái tự nhiên, diều chế 
a) Trạng thái tự nhiên 

Nguyên tố iot có trong vỏ trái đất ít nhất so với các hahgíen 
khác. Iot cũng có trong nước biển nhưng rát ít và có trong mít .‘SÔ 
loại rong tích góp trong các mô của chúng. 
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Iot còn có trong các tuyên giáp của con người, tuy co một lượng 
nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng: nếu thiếu iot người ta sẽ bị 
bệnh biếu cổ. 

b) Diều chế 

Người ta phơi khô rong biển, đốt thành tro, ngâm tro trong 
nước, gan lấy dung dịch đem cô cho đến khi nhân lớn muối clo và 
sunfat lắng xuống, còn muôi iotua ớ lai trong dung dịch. Cho dung 
dịch này tác dụng với chất oxi hóa để 0X1 hóa r thành I 2 . 

2Na ì + c°l 2 ->2NaCl + 1° 


2. Tính chất và ứng dụng 

a) Tính chất 

ơ điều kiện thường iot là chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím. 
Khi đun nóng iot bị biến thành hơi (sự thăng hoa). 

Iot ít tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ: 
etanol, benzen, xăng,.. 

lot tồn tại chủ yếu dưới dạng muôi iotua cửa kim loại kiềm. 

b) Tính chất hóa học 

lot có tính oxi hóa yếu hơn F, Cl, Br. 

lot tác dụng được nhiều kim loại, nhưng phản ứng chỉ xảy ra khi 
đun nóng hoặc có chất xúc tác: 

3I 2 + 2AI — ”*-** ■ > 2A1I 3 

Iot chỉ oxi hóa được hiđro ở nhiệt độ cao và có mặt chất xúc tác: 


I 2 + H 2 


<r 


Mo-Moư- ) 9HT 

XÚC tác Pt 


Khí hiđro iotua HI tan nhiều trong nước tạo ra dung dịch axit iothidric. 
lot không tác dụng với nước. 

c) ứng dụng 

Sản xuất dược phẩm, châ't tẩy rửa, muối iot. 

2- Một sô hợp chất của iot 

a) Hiđro iotua và axit iothiđric 

Trong các hiđro halogenua, hiđro iotua (HI) kém bền với nhiệt độ. 
Ớ 300°c nó bị phân hủy thành ion và hiđro với mức độ đáng kể. 
+ 1-1 0 0 
2HI -» H 2 + I 2 
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(HI) dễ tan trong nước tạo thành dung dịch axit iothiđic, đó là 
một axit rất mạnh, mạnh hơn cả HC1 và HBr. 

HI có tính khử mạnh, mạnh hơn cả HBr. HI khử dược H 2 SO 4 đặc 
thành H 2 S, khử muối sắt III về sắt II. 

8 H ì + H 2 S0 4 -» 4°I 2 + H 2 S + 4H 2 0 

2H ì + 2FeCl, -» 2FeCl 2 + 4I 2 + 2HC1 

b) Một số hựp chất khác 

Iot có tính oxi hóa kém clo và brom nên có thể oxi hóa muối 
iotua thành iot: 

Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + I 2 

Br 2 + 2NaI -> 2NaBr + I 2 

lui. có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ tinh bột tạo thành 
hợp chất có màu xanh. 

3. Lưu ý khi giải toán 

1) Tính chất: F 2 , I 2 , Br 2 giống clo nhưng cần phải lưu ý thêm: 

2Ffi ► 3F 2 —£—> 2FeF 3 
i 2Fe + 3C1 2 —■£—> 2FeCl 3 

3Fe + 4Br 2 —-—> FeBr 2 + 2FeBr 3 
Fe + I 2 ———» Fel 2 

2 ) HC1, HBr, HI: axit mạnh, chất khử. 

HF: aixt yếu, không thể hiện tính khử. 

Axit mạnh thể hiện 5 tính chất phổ biến: đổi màu chất chỉ thị; 
tác dụng với: kim loại (trước H), oxit bazơ, bazơ, muối axit yêu. 
HF có thể hòa tan Si0 2 . 

HI có tính khử rất mạnh: 

2FeCl 3 + 2HI -> 2FeCl 2 + 2HC1 + I 2 

II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Đáp án B là đáp án đúng 

2 . Iot có tính oxi hóa mạnh là: 

3I 2 + 2 AI — .> 2A1I 3 
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lot có tính oxi hóa yếu hơn các halozen khác là: 

Cl 2 + 2Naĩ -4 2NaCl + I 2 

Br 2 + 2NaI-» 2NaBr + I 2 

3. +- Dùng dòng điện để oxi hóa ion F . 

+• lon cr bị oxi hóa bởi châ't oxi hóa mạnh như KMnO,;. 

2KMn0 4 + 16HC1 2KC1 +2MnCl 2 + 8H 2 0 + 5C1 2 T 

4 - lon Br bị oxi hóa bởi CỈ 2 

2HBr + Cl 2 -4 2HC1 + Br 2 

+ lon I bị OXI hóa bởi Br 2 . 

2HI + Br 2 -> 2HBr + I 2 

4. Phương trình hóa học là: 

Na ì + Mn0 2 + H 2 S0 4 -» MnS0 4 + Na 2 S0 4 + í 2 + 2H 2 0 
Nai là chát khử. 

MnOalà chất oxi hóa. 

H 2 S0 4 là môi trường. 

5. Khí hiđro thu được bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl 
đôi khi bị lẫn tạp chất là khí clo. Để kiểm tra khí hiđro có lẫn 
khí clo hay không người ta thổi khí đó qua một dung dịch là KI, 
ta có phương trình sau: 

Cl 2 + 2 KI — 2KC1 + I 2 

Iot sinh ra làm cho tinh bột chuyển sang màu xanh, phát hiện 
được clo. 

6 . Phương trình hóa học: 

Cl 2 + 2 KI — 2KC1 + I 2 

Theo phương trình ta thấy sô moi của KI gấp 2 lần số mol của I 2 . 
Khối lượng KI cần dùng cho một người trong một ngày là: 

m KI = - 4 - -- -- .2.166 = l,96.10 4 (g) 

KI 254 
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Bải 36. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Cấu tạo nguyên tử và phan tử của các halogen 
a) Cấu hình electron nguyên tử 

- Bán kính nguyên tử tăng dần từ flo đến iot. 

- Lớp ngoài cùng có 7 electron 

- Phân tử gồm 2 nguyên tử, liên kết là cộng hóa trị không cực. 


Nguyên tố halogen 

F 

C1 

Br 

1 

Cấu hình electron lớp 
ngoài cùng 

2s 2 2p 5 

3s 2 3p s 

4s 2 4p 5 

5s 2 5p 5 

Cấu tạo phân từ (liên kết 


Cl: C1 

Br: Br 

I: I 

cộng hóa trị không cực) 

19 

(Cl 2 ) 

(Br 2 ) 

(I 2 ) 


b) Tính chất hóa học 

- Tính oxi hóa: Oxi hóa được hầu hết kim loại, nhiều phi kim và 
hợp châ't. 

- Tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot 


Nguyên tố halogen 

F 

C1 

Br 

I 

Độ âm điện 

3,98 

3,16 

2,96 

2,66 

Tính oxi hóa 

Tính oxi hóa giảm dần 


2. Hợp chất của halogen 

a) Hiđro halogenua và axit halogenhiđric 

Ở nhiệt độ thường (20 U C), các hiđrò halogenua đều là chất khí 
Chúng dễ tan trong nước và tạo ra dung dịch axit halogenhiđric. 
Dung dịch HF là axit yếu còn các dung dịch HC1, HBr, HI đều là 
các axit mạnh. 

HF HC1 HBr HI 
Tính axít tảng 

b) Hợp chất có oxi cùa halogen 

Trong các hợp chất có oxi của halogen, các nguyên tố clo, brom 
và iot có sô' oxi hóa dương; nguyên tố flo có số oxi hóa -1. 
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3. Phương pháp diều chê’ các đơn chát halogen 


Fa 

Cl 2 

Br 2 

h 

biện phán hỗn 
hợp KF và HF. 

+ Cho axit HC1 đậc tác 
dụng với chất oxi hóa 
mạnh như Mn0 2 , 

KMn0 4 , ... 

+ Điện phân dung dịch 
NaCl có màng ngăn. 

Dùng Cl 2 để 
oxi hóa NaBr 
(có trong nước 
biển) thành 
Br 2 . 

Sản xuất I 2 
từ rong biển. 


4. Phương pháp uiều chế các đơn chất halogen 


f 2 

Cl 2 

Br 2 

I 2 

Điện phân hỗn 
hợp KF và HF. 

+ Cho axit HC1 đặc tác 
dụng với chất oxi hóa 
mạnh như MnO a , 

KMn0 4 , ... 

+ Điện phân dung dịch 
NaCl có màng ngăn. 

Dùng Cl 2 để 
oxi hóa NaBr 
(có trong 
nước biển) 
thành Br 2 . 

Sản xuất I 2 
từ rong 
biển. 


5. Phân biệt các ion F", Cl~, Br~, r 

Dùng AgN0 3 làm thuốc thử : 


NaF + AgNOg ^ 

<< 

NaCl + AgN0 3 — 

—> AgCl i + NaNOg 


(màu trắng) 

NaBr + AgN0 3 — 

-> AgBr ị + NaNO. 


(màu vàng nhạt) 

Nai + AgNO a 

-» Agl ị + NaNOg 


(màu vàng đậm) 


6. Bài tộp áp dụng và phương pháp giải các dạng toán thương gặp 
Dang 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng. 

Lưu ý: 

• X 2 -*■ 

2 lMXO m 

• Halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi hợp chất. 
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• Dùng H2SO4 tác dụng muối kim loại kiềm và kiềm thố 
clorua, ílorua để điều chế axit: 


ÍNaCl tt 
|CaF 2 1 


+ H 2 S0 4 dđ 



+ .... 


• Điều chế CỈ 2 , F 2 : điện phân dung dịch NaCl; điện phân 
nóng chảy NaCl, CaF 2 

• Màu của muối halogenua: AgCl kết tủa trắng; AgBr kết 
tủa màu vàng nhạt; Agl kết tủa màu vàng đậm; AgF tan; 
PbCl 2 kết tủa trắng; Ag 2 S0 4 kết tủa trắng. 


Ví dụ: 






KCIO 3 

—^Cl 2 - 

—^—>NaCl 

1 

-i^Cl 2 - 

• 141 ) Br 2 

»FeBr 2 



Ị ( 6 ) 

1 ( 10 ) 



FeCL - 

—^—>FeCl 2 - 

-Í22—>HC1 

NaClO — 

+NaCl 

——»NaOH 


(1) KC10 3 : chất oxi hóa, để tạo Cl 2 thì cho tác dụng với HC1: 

6HC1 + KCIO 3 - > KC1 + 3C1 2 T + 3H 2 0 

( 2 ) CI 2 tạo ra NaCl thì chỉ nên cho tác dụng với kim loại hay bazơ 
tương ứng: 

Cl 2 + 2Na—£—> 2NaCl 

(3) NaCl tạo ra Cl 2 : điện phân nóng chảy hay điện phân dung dịch: 

2 NaCl —te - > 2 Na + Cl 2 T 

(4) CI 2 tạo ra Br 2 : ta dùng clo đẩy brom ra khỏi hợp chất (HBr, MBr„) 

Cl 2 + 2KBr -> 2KC1 + Br 2 

(5) Br 2 tạo ra FeBr 2 chỉ nên cho tác dụng với Fe: 

4Br 2 + 3Fe —-—» FeBr a + 2FeBr 3 

( 6 ) NaCl tạo ra HC1: dùng axit ít bay hơi đẩy axit dễ bay hơi ra khỏi muối: 

NaCl tt + H 2 SO, dđ —£—> NaHSO< + HC1 

(7) HC1 tạo FeCl 2 : axit + (kim loại; oxit, hiđroxit, muối): 

2HC1 + FeS -» FeClj + H 2 S T 

( 8 ) FeCl 2 tạo FeCl 3 cho tác dụng với Cl 2 : 

2FeCl 2 + Cl 2 -> 2 FeCỈ 3 
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(9) Cl 2 tạo FeCl 3 chỉ nên cho tác dụng với Fe: 

2FeCl 2 + Cl 2 -» 2FeClj 

(10) Clo tạo ra NaClO: phản ứng tạo nước Gia-ven: 

Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + H 2 Ơ 

(11) NaClO tạo NaCl: từ muối có tính oxi hóa tạo ra muối thường, 
đáy là phản ứng điều chế Cl 2 : 

NaClO + 2HC1 -> NaCl + Cl 2 í + H 2 0 

(12) NaCl tạo ra NaOH chỉ có phản ứng điện phân dung dịch có 
màng ngăn: 

2NaCl + 2H,0 — — » 2NaOH + Cl 2 t + H 2 T 

L CÓ màng ngản L * 

Dạng 2 : Viết phương trình chứng minh hay theo gợi ý: 

LƯU ý: Các dạng thường phải nhớ: 

• Chứng minh: 

- Axit thì cho tác dụng với bazơ (mạnh) 

- Bazơ thì cho tác dụng với axit (mạnh) 

• Chứng minh: 

- Chất khử cho tác dụng với chất oxi hóa (0 2 , Cl 2 ,....) 

- Chất oxi hóa cho tác dụng với chất khử (H 2 , kim loại,...) 

- Nên viết sự thay đổi số' oxi hóa để thấy rõ. _ 

Vi du 1 : Viết phương trình chứng minh Cl 2 là chất oxi hóa: 

C°l 2 +H 2 —-—> 2H Cl 

Ví du 2 : Viết phương trình chứng minh Cl 2 vừa là chất oxi hóa vừa là 
chất khử: 

C°l 2 + 2NaOH -> NaCl + Na CIO + HjO 
Ví du 3 : Chứng minh HC1 là chất khử: 

4HC1 + Mn0 2 —£—» MnClị + c°l 2 T + 2H 2 0 

Ví du 4 : Chứng minh HF là axit đậc biệt (không dùng lọ thủy tinh 
để dựng dung dịch HF). 

4HF + Si0 2 -> SiF 4 + 2H 2 0 
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Ví du 1 : Clo có phản ứng với các chất sau đây không? Viết phương 
trình phản ứng (nếu có): khí H 2 S; dung dịch H 2 S; Cu; NH 3 dư; N 2 . 
Nhớ: Clo là chất oxi hóa mạnh tác dụng với: 

• Kim loại, trừ Au, Pt, Ag. 

• Phi kim - trừ phi kim ở dạng khí 

• Hợp chất có nguyên tố ứng với số oxi hóa thấp 

Giả i 

Cl 2 + H 2 S -4 2HC1 + s 

4C1 2 + H 2 S + 4H 2 0 -» 8HC1 + H 2 S0 4 

Cl 2 + Cu —> CuCl 2 
3C1 2 + 2 NH 3 -4 N 2 + 6HC1 
NH 3dư +HCl -4 NH 4 C1 
3C1 2 + 3NHj -> N 2 + NH 4 C1 + 5HC1 
Cl 2 + N 2 X 
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Ví du 2 : Có KC1, H 2 SO, , 1(1 và MnO/ trộn như thế nào để thu được 

Hơ, Cl >. 

Giải 

Nếu trộn KC1 và H 2 S0 4 cij: thu được HC1 
2KC1 + H 2 S0 4 , lđ 4 K 2 SO, + 2HC1 

Và 4HC1 + Mn0 2 -4 Cl 2 T + MnCi 2 4. 2H 2 0 
Vậ\ khi trộn cả ba chất thu được clo: 

íKCl +Mn0 2 + 2H 2 S0 4 đd -4 MnCl 2 + Cl 2 T + 2H 2 0 + 2K 2 S0 4 
V i liu 3 : Các cập chất sau đây có cùng tồn tại không? 
a) CuO và HC1 
t) NaCl và Br 2 
c> HC1 và Fe 3 0 4 

Giải 

a) Không tồn tại vì: CuO + 2HCỈ -4 CuCl 2 + H 2 0 

b) Có tồn tại vì: NaCl + Br 2 ^>( 
c> Không tồn tại vì: 

8HC1 + Fe 3 0 4 -4 2FeCl s + FeCl 2 + 4H 2 0 


Dang 5 : Nhận biết: 

Lưu ý: 

Quỳ tím: 

• Đổi sang màu đỏ khi gập axit 

• Dổi sang màu xanh khi gặp bazơ 

• Không đổi màu khi gặp các chất trung tính 

Đậc điểm một số gốc axit, gốc bazơ có thể nhận biết theo 
trật tự sau: 

H 2 S T mùi trứng thối 
C0 2 T bọt khí 
S0 2 T khí xốc, mùi hắc 

sor — * B,i ' > BaS0 4 i trắng 


s 2 " (HS-) 

CO3" (HCO3) —^ 
SO 2 " (HSO 2 ) 
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AgCl i trắng 
——» ■ AgBr ị vàng nhạt 
Agl ị vàng đậm 

lại 

Mg(OH)j ị keo trắng 

Al(OH) 3 ị keo trắng sau đó tan dần tạo dd tron.g suốt 
(Al(OH) 3 +Oir -4 A10 j+H 2 0) 

Cu(OH)j ị xanh 
Fe(OH)j ị trắng xanh 
Fe(OH) 3 ị nâu dỏ 
NH 3 T mùi khai' 

Ví du 1 : Phân biệt HC1, AgN0 3> KBr, KI, CaF 2) KOH (lớp 10 tránh 
dùng quỳ tím). 

Giải 

Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử cho tác dụng với vài giot !NH(C1: 
Chất nào tạo khí có mùi khai là KOH 

NH 4 C1 + KOH -4 KC1 + NH 3 T + H 2 0 
Còn lại cho tác dụng với KOH (vừa nhận biết): 

Tạo kết tủa den là AgN0 3 : 

2AgN0 3 + 2KOH -4 Ag s O i + 2KN0 3 + H 2 0 
Sau đó ta cho AgN0 3 tác dụng với các chất còn lại: 

HC1: tạo kết tủa trắng: 

AgN0 3 + HC1 -4 AgCl ị + HN0 3 
KBr: tạo kết tủa màu vàng nhạt: 

AgNOj + KBr -4 AgBr i + KN0 3 
Kỉ: tạo kết tủa màu vàng đậm: 

AgN0 3 + KI -4 Aglĩ + KN0 3 
CaF 2 : không hiện tượng 
Ví du 2 : Nhận biết: NH 4 CI, FeCl 3 , MgBr 2> KI. 
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Giải 

Lây mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. 

Cho các chất trên tác dụng với dung dịch NaOH: 
NH4CI: tạo khí có mùi khai: 

NH,C1 + NaOH -4 NH 3 T + H 2 0 + NaCl 
FeCl 3 : tạo kết tủa màu nâu đỏ 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 i + 3NaCl 
MgBr 2 : tạo kết tủa keo trắng 

MgBr 2 + 2NaOH -> Mg(OH) 2 i + 2NaBr 


KI: không hiện tượng 


Dang 6 : Điều chế 

LƯU ý: giống như chuỗi phản ứng (nhưng phải suy ra chuỗi). 


Vi du 1 : Từ NaCl, H 2 0, CaC0 3 diều chế clorua vôi. 

Giải 

Suy luận: CaOCl 2j 

Tạo từ phản ứng: Cl 2 + Ca(OH) 2 

được điều chế từ t t được điều chê từ 


NaCl 


CaO + H 2 0 

V __ ..._ J ù 


Từ dó suy ra: 


CaCOo 


CaCO 
NaCl-* 


được điều chế từ 

Cl,\ 


CaOCl, 


CaO 


/3 vav/ - Ca(OH)' 

Sau đó làm tương tự dạng 1. 

Vi du 2 : Từ KC1, H 2 0 điều chế nước Gia-ven, kali clorat: 


2KC1 + 2H 2 0- 


J g** d . 


CÓ ming ngần 


->2KOH + Cl, T + H, T 


2KOH + Cl 2 -4 KC1 + KCIO + H 2 0 


rnẩớc Gia-ven 


6KOH + 3C1, 


ìocrc 


4 5KC1 + KCIO 3 + 3HjO 

kaỉi clorat 
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Dang 7 : Toán dịnh lượng: 
Công thức: 



Hiệu suất: H - iMgẵ Ẹ hán ga . 100% 
lượng ban đầu 





p: 

at 


V: 

lít 

pV = nRT < 

n: 

mol 


R 

22,4 



273 


T 

= t°c + 273 


Các dạng phản ứng thường gặp: 

• phi kim + kim loại 

• axit + kim loại 

• axit + oxit 

• axit + hiđroxit 

• axit + muối 

Và chỉ cần lập hệ phương trình 2 ẩn rồi giải. 


Ví du 1 : Hòa tan 31,2g hỗn hợp A gồm Na 2 C0 3 , CaC0 3 vào dung 
dịch HC1 thu được 6,72 lít CƠ 2 (đktc). Tính khối lượng từng chất 
trong hỗn hợp. 

Giải 

Gọi X, y lần lượt là số mol của Na 2 C0 3 , CaC0 3 . 

Phương trình phản ứng: 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 T + H 2 Ơ 


X mol 


X mol 
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CaC0 3 + 2HC1 -» CaCl 2 + C0 2 T + H 2 0 
y mol y moi 

Ta có hệ phương trình: 

106x + 1 g < ? 2 =31,2 | x = °- 2= * m N.aCO a =21,2 (g) 

x + y = 1^1 = 0.3 ^ |y = 0,1 => = 10 (g) 


Vi du 2 : Cho 19,2g kim loại R thuộc nhóm IIA vào dung dịch HC1 dư 
thu lược 17,92 lít khí ở đktc. Tìm R. 

Giải 

17 92 

Sì mol khí thu được: n = ■ ’ — =0,8 (mol) 

22,4 

Phương trình phản ứng: 

R + 2HC1 -> RC1 2 + H 2 T 
0,8 mol 0,8 mol 

19 2 

=> R = = 24 (g/ mol) => R là magiê (Mg) 

0,8 


Ví di 3 : Cho 14,2g hỗn hợp A gồm Cu, AJ, Fe tác dụng với V ml 
dung dịch HC1 IM dư. Sau phản ứng thu được 8,96 lít khí (đktc) và 
3,2g chất rắn. 

a) Tính % khôi lượng từng kim loại trong hỗn hợp. 

b) Tìm V, biết HC1 dư 20% so với lượng phản ứng. 

c) Biết dung dịch HC1 có d = 0,8 g/mol. Tính c% các chất trong dung dịch. 


a) hỗn hợp A 


AI X mol 
Fe y mol 
Cu z mol 


Giải 


Plương trình phản ứng: 

2 AI + 6HC1 -» 2A1C1 3 + 3H 2 T 

X mol ậx mol 

2 

Fe + 2HC1 -» FeCl 2 + H 2 T 
y mol y mol 

Cu + HC1 X 
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Vậy chất rắn thu được sau phản ứng là Cu => m cu =3,2 (g) 

Ta có hệ phương trình: 

Í27x + 56y = 14,2 - 3,2 = 11 , - - 

3 8.96 [* = 0,2a = 5,4 ,g) 

| x+y= 22 ? = 0 ' 4 \y = 0,l=> m~=5,6(g) 

Vậy phần trăm khô'i lượng các chất trong hỗn hợp A: 

%m Cu = • 100% = 22,54% 

01 14,2 

%m Fe = • 100% = 39,43% 

Fe 14,2 

%m A1 = ậậ- . 100% = 38,03% 

" 14,2 

b) Số mol HC1 tham gia phản ứng: 

n Ha phán únc = 3x + 2y = 3.0,2 + 2.0,1 = 0,8 (mol) 

Thể tích dung dịch HC1 IM cần dùng: 

Yuhc. = ^ = 0,8 (1) = 800 (ml) 

Thể tích ban đầu của dung dịch HC1: 

V dd „c,u=800 + 800. ^ = 960(ml) 

c) Khối lượng dung dịch HC1 đã cho: 
m dđHa = 96° • 0,8 = 768 (g) 

Khối lượng dung dịch lúc sau: 

m ddM11 = 768 + 5,4 + 5,6 - (§ 0,2 + 0,1) . 2 = 778,2 (g) 

Nồng độ phán trăm các chất còn lại sau phản ứng: 

„ 38.5 • 0.8 -3. 

c%„„ -- ™ . 100% = 0,75% 

C% Aia, = • 100% = 3,43% 

Aia, 778j 2 

127 0 1 

C% FeC1 . = „ . 100% = 1,63% 

FeC1 * 778,2 

Một số bài toán áp dụng định luật thì xem chương phản ứn| oxi 
hóa khử. 
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II GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀIĨẬPSGK 

1. Đáp án B là đáp án chính xác. 

2. Ta dùng nước cho lần lượt vào 3 dung dịch, nhận ra bình đựng 
dung dịch Nai sẽ chuyển sang màu nâu sẫm: 

Br 2 + 2NaI —> 2NaBr + I 2 . 

Hai dung dịch còn lại là NaCl, NaBr thì ta dùng nước clo để 
nhận ra dung dịch NaBr do dung dịch chuyển sang màu vàng. 

Cl 2 + 2NaBr -* 2NaCl + Br 2 

3. A là Cl 2 , Br 2 : clo, brom. 

B là HC1, HBr 2 : hidro clorua, hiđro brom 
c là HCIO, HBrO: axit hipoclorơ, axit hipobromrơ 
Ta có các phản ứng là: 

Cl 2 + H 2 —2HC1 

Cl 2 + H 2 0 -» HC1 + HCIO 

Cl 2 + 2H 2 0 + S0 2 -> HC1 + H 2 S0 4 

2HC10 -* 2HC1 + O s . 

4. Khí không màu đi qua nước brom thì dung dịch mất màu. Vậy 
khí A là S0 2 . 

Khí B không màu đi qua dung dịch nước brom thì dung dịch sẫm 
màu hơn. Vậy khí B là khí HI. 

Ta có phương trình phản ứng là: 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 —► 2HBr + H 2 S 04 
2HI + Br 2 —» 2HBr + I 2 

5. Ta cho một ít NaBr vào hỗn hợp ta thây Br 2 không tác dụng, Cl 2 
thì đẩy Br 2 ra khỏi muối. 

Cl 2 + 2NaBr —* 2NaCl + Br 2 

6. a) Cho hỗn hợp khí qua dung dịch KI, nếu thấy dung dịch chuyển 
sang màu nâu thì hỗn hợp có lẫn Cl 2 . 

Cl 2 + 2KI - 2KC1 + I 2 . 

b) Cho hỗn hợp qua dung dịch AgNƠ 3 nếu có kết tủa trắng là hỗn 
hợp có chứa HC1: 

HC1 + AgNOg -> AgCl i + HN0 3 
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7. a) Chất lỏng ở nhiệt độ phòng đó là brom: Br 2 . 

b) Một chất có trong nước biển nhưng không có trong I.ƯỚC 
nguyên chất đó là Natri clorua: NaCl. 

c) Một chất khí màu vàng lục đó là Clo: Cl 2 . 

d) Một chất bị phân hủy bởi ánh sáng mặt trời đó là bạc bron.ua. 

e) Mộ.t chất khí không màu tạo “khói” trong không khí ẩn là 
hidro clorua: HC1. 

f) Một hợp chất được dùng dể bảo quản thực phẩm đó là ratri 
clorua: NaCl. 

g) Một chất khí tan trong nước tác dụng dần với nước tạo ra hai 
axit đó là Clo: Cl 2 . 

h) Một chất rắn khi đun nóng biến thành khí màu tím dó là Iot: I 2 

i) Một chất khí tẩy trắng giấy màu ẩm đó là Clo: Cl 2 . 

8. Phương trình phản ứng là: 

2 KCIO 3 - 2KC1 + 30 2 (a) 

4 KCIO 3 - 3 KCIO 4 + KC1 (b) 

Gọi số mol KCIO 3 phân hủy theo (a) là X, phân hủy theo (b) li y. 
Ta có hệ phương trình sau: 

f(x + y). 122,5 = 73,5 íx = y = 0,6 
Ị(x + Ó,25y).74,5 = 33,5 ^ |x + 0,25y = 0,45 
Giải hệ phương trình ta dược X = 0,4; y = 0,2. 

% khối lượng KClOs phân hủy theo (a) : ° ,4 j j p .l00% = 66,67% 

73,5 

% khối lượng KCIO 3 phân hủy theo (b): 100 % - 66,67% = 33,33%. 

70 1 OQ 10 

9 . Số mol AgNOa : " = 0,05 (mol) 

100.170 


Số mol HC1: 0,0133.1,5 = 0,0199 » 0,02 (moi) 

Phương trình phản ứng: 

AgNOa + KBr — AgBr + KNO s 

( 1 ) 

AgNOs + Nai - Agl + NaNOs 

( 2 ) 

AgNOa + HC1 - AgCl + HNO 3 

(3) 


Gọi số mol KBr, Nai trong hỗn hợp lần lượt là X, y. 
Theo đề bài: 119x + 150y = 3,88 (4) 
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Theo phương trình (1), (2), (3): 

X + y + 0,02 = 0,05 

Từ (4), (5) ta có hệ phương trình sau: 


(5) 

119x + 150y = 3,88 
X + y = 0,03 


Giải hệ phương trình ta được X = 0,02; y = 0,01. 

%m KB r = ■ 70 ’ 1 02 ' 1 — = 100% = 61,34% 
3,88 


%m Na i = 100% - 61,34% = 38,66% 
Thể tích HC1: V HC | = 0,02.22,4 = 0,448 (lít) 


10 . 


Ta có: ị 


C%HC1 = 


m 


HCl 


m 


đd 


C%HBr = 


m 


dd 


Theo đề bài C%HC1 = C%HBr nên ta suy ra: 


m 


HCI 


m 


HBr 


niHCl = ItlHBr 


m. 


‘dd m dd 
nHCI-MHCI = ƠHBr-MHBr 
81 




v,.„. 


22,4 


HCl 


ỊHCỊ ivl HBr 


' HBr 


M 


%V HC1 = 


MCI 

V, 


36,5 


=> 


V HC1 


HBr 


M 


HBr 


M 


HCI 


IV 


HCI 


HCI 


r HC1 


■ HBr 

22,4 
81 
: 36,5 


M 


^HCI + Vị 1Br 


-ịL.V + v „ 

36,5 HBr HBr 


=i> 


1 

V 

V HC! 

1 

81 

1 81 

■ V 

V HBr 

1, 81 

'36,5 

36,5 


36,5 


= 100% - 

68,936% 

= 31,064% 


68,936% 


* 

* * 


HBr 
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CHƯ0NG 6. NHÓM 0X1 
Bỉl 37. KHAl quất VỂ nhóm 0X1 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1) Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố 

Nhóm oxi bao gồm các nguyên tố oxi (O), lưu huỳnh (S), selen (Se), 
telu (Te) và poloni (Po) thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. 

- Oxi là một nguyên tố phổ biến nhất, chiếm khoảng 20% thể 
tích không khí, 50% khối lượng vỏ trái đất, 60% khối lượng cơ 
thể con người, 89% khôi lượng nước. 

- Lưu huỳnh có nhiều trong lòng đất, lưu huỳnh có trong thành 
phần dầu thô, khói núi lửa, cơ thể sống (dưới dạng cầu nối kép- 
S-S- liên kết các chuỗi protein với nhau). 

- Selen là chất bán dẫn rắn, màu nâu đỏ. Selen dẫn điện kém 
trong bóng tối, dẫn điện tốt khi được chiếu sáng. 

- Telu là chất rắn, màu xám, thuộc loại nguyên tố hiếm. 

- Poloni là nguyên tố kim loại, có tính phóng xạ. 

2) Cấu tạo nguyên tử của những nguyên tố trong nhóm oxi 

a) Giếng nhau 

Nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm oxi có 6 electron ở 
lớp ngoài cùng. Obitan s có 2 electron và obitan p có 4 electron, 
trong đó có 2 electron độc thân. 

Khi tham gia phản ứng với những nguyên tố có độ âm điện 
nhỏ hơn, nguyên tử của những nguyên tố này có khả năng thu 
thêm 2 electron để có cấu hình electron bền vững. Các nguyên tố 
trong nhóm oxi có tính oxi hóa và có số oxi hóa -2. 

b) Khác nhau 

Nguyên tử oxi không có phân lớp d còn các nguyên tố còn lại 
(S, Se, Te) đều có phân lớp d. 

3) Tính chất của các nguyên tố trong nhóm oxi 
a) Tính chất đơn chất 

Các nguyên tố trong nhóm oxi là những nguyên tố phi kim 
mạnh (trừ nguyên tố Po). Chúng có tính oxi hóa mạnh và tính 
oxi hóa cũng giảm dần từ oxi đến telu. 
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b) Tính chât của hỢp chất 

Hợp chất với hiđro (H 2 S, H^Se, H 2 Te) là những chất khí, có mùi khó 
chịu và độc hại. Dung dịch của chúng trong nước có tính axit yếu. 

Hợp chất hiđroxit (H 2 S0 4 , H 2 Se0 4 , H 2 Te0 4 ) là những axit. 

Hang cấu tạo nguyên tử và tính chất của các nguyên tố trong nhóm .oxi. 



Oxi 

Lưu huỳnh 

Selen 

Telu 

Kí hiệu hóa học 

0 

S 

Se 

Te 

Câu hình electron lớp 
ngoải cùng 

2s 2 2p 4 

3s 2 3p 4 

4s 2 4p 4 

5s 2 5p 4 

Độ âm điện 

3,44 

2,58 

2,55 

2,10 

Bán kính nguyên tử (nm) 

0,066 

0,104 

0,177 

0,137 

Hợp chất với hiđro 

H 2 0 H 2 S H 2 Se ỊI 2 Te 

Tính bền giảm dần 


II. GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Câu A - d Câu B - a Câu c - b Câu D - c. 

2. Câu c là câu không đúng đôi với nhóm oxi hay (nhóm VIA). 

3. a) Trong hợp chất OF 2 : oxi có 2 liên kết cộng hóa trị với 2 
nguyên tử F, F có độ âm điện 3,98 lớn hơn độ âm điện của oxi 
3,44 vì vậy mà oxi hóa của oxi là +2. 

b) Trong hợp chất S0 2 : lưu huỳnh có 4 liên kết cộng hóa trị với 2 
nguyên tử oxi vì lưu huỳnh có độ âm điện 2,58 nhỏ hơn độ âm 
điện của oxi 3,44. Vì vậy lưu huỳnh có số oxi hóa là +4. 

4. a) Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tô nhóm oxi với 
những nguyên tô' có độ âm điện lớn hơn, theo quy ước là nguyên 
tử mang một phẩn điện tích âm vì vậy có số oxi hóa âm. 

b) Trong hợp chất cộng hóa trị của các nguyên tố s, Se, Te với 
những nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, cặp electron chung lệch 
về phía nguyên tố có độ âm điện lớn hơn vì vậy s, Se, Te có số 
oxi hóa dương. Vì vậy s, Se, Te có phân lớp d, ở trạng thái kích 
thích s, Se, Te có thể có 4 hoặc 6 electron độc thân tham gia liên 
kết nên s, Se, Te có sô' oxi hóa +4, +6. 
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5. - Từ cấu hình electron suy ra tổng số electron ở cả 3 cấu hình a, 
b, c đều bằng 16. Vậy z = 16, nguyên tô là s. 

- Cấu hình electron ở trạng thái a cơ bản, cấu hình electron b, c 
ở trạng thái kích thích. 


Bải 38. OXI 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1) Cấu tạo phân tử oxi: 

Nguyên tô' oxi có sô' hiệu nguyên tử là 8, thuộc nhóm VIA, chu kì 
2 của bảng tuần hoàn các nguyên tô' hóa học. 

Cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 4 . 

ở diều kiện thường phân tử oxi gồm hai nguyên tử liên kết với 
nhau bằng liên kết cộng hóa trị không cực, công thức cấu tạo: 0=0. 

2) Tính chất vật ỉý và trạng thái tự nhiên của oxi 

a) Tính chất vật lí: 

Oxi là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí 
32 _ 

(d = ^ = 1,1). Dưới áp suất khí quyển oxi hóa lỏng ở nhiệt độ 
29 

-183°c, khí oxi ít tan trong nước. 

b) Trạng thái tự nhiên 

Oxi trong không khí là quá trình quang hợp. Cây xanh là nh.à 
máy sản xuất cacbonhiđrat và oxi từ cacbon đioxit và nước dưới 
tác dụng của ánh sáng mặt trời. Nhờ sự quang hợp của cây xanh 
mà lượng khí oxi trong không khí hầu như không đổi. 

C0 2 + 6H 2 0 - > C 6 H 12 0 6 + 60 2 

3) Tỉnh châ't hóa học của oxi: 

> Tác dụng với kim loại: 2Mg + 0 2 ———* 2MgO 

> Tác dụng với phi kim: c + 0 2 ———» C0 2 

> Tác dụng với hợp chất: 2CO + 0 2 —-—> 2C0 S 

Etítnol cháy trong không khí: 

C 2 H 5 OH + 30 2 —£—> 2C0 2 + 3H 2 0 
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4) ứng dụng 

Oxi có vai trò quyết định đối với sự sông của người và động vật, 
mỗi người moi ngày cần từ 20-30 m 3 không khí để thở. 

5) Diều chế 

> Trong phòng thí nghiệm: 

2KMn0 4 — £—ị » K,Mn0 4 4. Mn0 2 + 0 2 T 
2 KCIO 3 —» 2KC1 + 30 2 T 

> Sản xuất oxi trong công nghiệp: 

2H 2 0 — f^- n - .» 2 H 2 t + 0 2 T 

6) LƯU ý khi giải toán 

1 ) 0 2 và 0 3 là chất oxi hóa mạnh, O 3 có tính oxi hóa mạnh hơn 
Oỵ Phương pháp nhận ra O 3 có lẫn trong O 2 là: 

Dùng quỳ tím tẩm dung dịch KI -4 xanh : 

2KI + 0 3 + H 2 0 -4 2K0H + I 2 + 0 2 T 

quỳ tim hóa xanh 

Dùng giấy lọc tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột -4 xanh đặc trưng: 
2KI + 0 3 + H 2 0 -4 2K0H + ỵ + 0 2 T 

hồ tinh bột hóa xanh 

2) Trong chuỗi phản ứng khi mà phải biến đổi Ag -4 Ag 2 0thì tốt 
nhất ta dùng phản ứng: 2 Ag + 0 3 -4 Ag 2 0 + 0 2 T 

Các dạng bài áp dụng nên xem thêm chương halogen. 

II. GỘI Ý PáPÁN BÀI TẬP SGK 

1. a) Nguyên tử oxi có cấu hình electron ls 2 2 s 2 2 p 4 , lớp ngoài cùng có 
2 electron độc thân. Hai nguyên tử oxi liên kết cộng hóa trị 
không phân cực, tạo thành phân tử Ơ 2 - Công thức cấu tạo của 
phân tử oxi có thể viết là: 0 = o. 

0 0 0 +4 -2 

b) 0 2 +C——>C0 2 

2 . a) Trong phòng thí nghiệm. 

2KMn0 4 -4 K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

2H 2 0 2 ,aclic Mn0 » > 2H 2 0 + 0 2 t 
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b) Trong công nghiệp. 

Điện phân từ nước: 2H 2 0 - - ' f -^ hến -4 2 H 2 + 0 2 T 


3. Phương trình hóa học là: 

2 KCIO 3 —■> 2KC1 + 30 2 1 

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta tính được khối lượng của 
O 2 thoát ra là: 

m 0í = 197 + 3 - 152 = 48 (g) 

48 

Sô mol 0 2 : n 0 _ = — = 1,5 (mol) 

0l 32 


Theo phương trình phản ứng n 


2 

KCIO, ” 2 


n 


0 2 


= •1.1,5 = l(mol) 
3 


Khối lượng KCIO3 trong hỗn hợp: 1.122,5 = 122,5 (g) 

Khối lượng KC1 trong hỗn hợp đầu: 197 - 122,5 = 74,5 (g) 

122 5 

% khối lượng KCIO 3 đã dùng là: %KC10 3 = .100% = 62,18% 

197 


% khối lượng KC1: %KC1 = 100% - 62,18% = 37,82% 

4. 2KMnO< -♦ K 2 Mn0 4 + MnO a + 0 2 (1) 

2 KCIO 3 — 2KC1 + 30 2 (2) 

2H 2 0 2 - 2H 2 0 + 0 2 (3) 

a) Nếu lấy cùng khối lượng a g các chất đem nhiệt phân 
+ SỐ moi 0 2 thu được ở phản ứng (1) là: 0,5.a/158 mol 

+ SỐ mol O 2 thu được ở phản ứng (2) là: 1,5.8/1,22,5 = 0,5a/40,83 (mol) 
+ SỐ mol thu được ở phản ứng (3) là 0,5.a/34 (mol) 

Vậy thể tích Q 2 thu đitóc ở phản ứng (3) > ở phản ứng (2) ở phản ứhg (1). 

b) Nếu lấy cùng một lượng b mol các chất đem phân hủy 
+ SỐ mol 0 2 thu được ở phản ứng ( 1 ) là: 0,5b mol. 

+ SỐ moi 0 2 thu được ở phản ứng (2) là l,5b mol. 

+ Số mol 0 2 thu dược ở phản ứng (3) là 0,5b mol. 

5*. Ta có phương trình phản ứng là: 

c + 0 2 — C 0 2 ( 1 ) 

c + C 0 2 — 2 CO ( 2 ) 

C0 2 + Ca(OH ) 2 —* CaC0 3 + H 2 0 (3) 
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Cách 1 : Nếu oxi dư thì ta không có phản ứng (2). Vậy khí A là 
hỗn hợp hai khí CO 2 và 0 2 dư. 

3) Xác định thành phần % các khí trong hỗn hợp A: 

Gọi số mol C0 2 trong 1 mol A là X thi số moi oxi dư xẽ là 1 - x: 

, , _. , 44x + 32(1 - x) , , . _ 

la có phương trình sau: - ~ --= 1,25 (4) 

2 

Giải phương trình (4) ta được X = Ỷ 

_ 2 . 100 % ,, 

Vậy %V CO; = — -J — « 66,67% 

%V„ ; = 100% - 66,67% = 33,33% 

Ó 3 

b) Theo phương trình (3) ta có: n ro = n r , rn = —- = —- (mol) 

C0 ; cco, ]00 50 

Theo phản ứng (1) n (> tham gia phản ứng = n ro 

3 


50 


(mol) 


2 1 

Mặt khác theo cảu (a) ta tính dược n co = -jn A ; n Wtlư = Ỷ°A 

Theo đề bài thì thể tích các khí đo cùng điều kiện tiêu chuẩn nên 
tỉ lệ số mol cũng bằng tỉ lệ về thể tích. 


'co. 


n r 


M), n o,dư 

Vậy số mol oxi dư là: n { 
Vậy khối lượng cacbon là: 


2 

1 


n o : dư ~ 2 "co. 


13 3 

= ±. 4 - = - 4 - = 0,03 (mol) 
2 50 100 

m = Ậ-A2 = 0,72(g) 

50 


Thể tích 0 2 : V = (0,03 + 0,06).22,4 = 2,016 (lít) 

Cách 2 : Nếu oxi không dư (có phản ứng 2): hỗn hợp khí A có CO 2 
và CO. 

a) Gọi số mol C0 2 trong A là a, sô mol co là b. 

44a + 28b 


Ta có phương trình: 


= 1,25 


(5) 


(a + b)32 

Giải phương trình (5) ta được a = 3b —* Số mol C0 2 gấp 3 lần số 
mol của CO. 
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Bải 39. OZON VÀ HIĐRO PEOXrT 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 


A. Ozon 


1) Cấu tạo phân tử của ozon (O3) 

Phân tử ozon có 3 nguyên tử oxi liên kết với nhau. Nguyên tư oxl 
trung tâm tạo nên một lên kết cho nhận với một trong hai ngiyén 
tử oxi và hai liên kết cộng hóa trị với 2 nguyên tử oxi còn lại. 


Liên kết cho - nhận^^^ 


o 




o 


JUIVU 




2) Tính chất cửa ozon 

a) Tỉnh chất vật lí 

Ozon là chất khí, màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở - 1 L 2 'C 
khí ozon hóa lỏng có màu xanh đậm, tan khá nhiều trong nước. 

b) Tính chất hóa học 

Ozon có tính oxi hóa mạnh (mạnh hơn oxi). 

Trên tầng cao của khí quyển, O3 được tạo thành từ 0 2 do ảnh 
hưởng của tia cực tím (UV) hoặc sự phóng điện trong cơn dônj: 
30 2 uv > 2 O 3 

Ozon oxi hóa hầu hết kim loại, nhiều phi kim, hợp chất. 

Ozon oxi hóa được Ag ở điều kiện thường: 

2Ag + O 3 -> Ag 2 ơ + 0 2 

O2 không ion hóa được ion I~ trong dung dịch, nhưng O3 oxi hóa 
ion I" thành I2. 

2Kí + ổ 3 + H 2 0 -> ỉ + 2K0H + ỏ 2 

3) ứng dụng 

Có tác dụng làm sạch không khí (với lượng rất nhỏ dưới 1) 6 % 
theo thể tích). Với lượng ozon lớn hơn sẽ gây độc hại cho con rgười 
Trong thương mại người ta để tẩy trắng các loại tinh bột, dầi an 
và nhiều chất khác. 

Trong đời sống dùng ozon để khử trùng nước ăn, khử mùi, bảo 
quản hoa quả. 

Trong y khoa, ozon được dùng để chữa sâu răng. 
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B. HIĐRO PEOXIT 

1) Cấu tạo phân tử của hidro peoxit 

lỉiđro peoxit (nước oxi già) có công thức phân tử là H 2 0 2 . Công 
thức cấu 1 tạo của phân tử là: 

H 

/°- o/ 

H 

Liên kết giữa các nguyên tử H và nguyên tử o là liên kết cộng 
hóa trị có cực, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử o. 

2) Tính chát của hidro peoxit 

a) Tính chất vật lí 

Hiđro peoxit là chất lỏng không màu, nặng hơn nước (D = 
l,45g/cm 3 ), hóa rắn ở -0,48°c, tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào. 

b) Tính chất hóa học 

- Hiđro peoxit là hợp chất ít bền dễ bị phân hủy thành H 2 0 và 
0 2 , phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Sự phân hủy H 2 0 2 sẽ xảy ra nhanh 
nếu có mặt chất xúc tác. 

H 2 0 2 ... 2HjO + o, T 

(phản ứng này dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm) 

- Số oxi hóa của nguyên tố oxi trong H 2 0 2 là -1 là số oxi hóa 
trung gian giữa các số oxi hóa -2 và o của nguyên tô' oxi. Vì vậy 
H 2 0 2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử: 

H 2 0 2 có tính oxi hóa khi tác dụng với chất khử. 

H 2 o' 2 + kno 2 -* H 2 Ổ + KNO, 

H 2 0 2 có tính khử khi tác dụng với chất oxi hóa. 

H 2 0 2 + Ag 2 o — > 2 Ag + H 2 o 4- 0 2 

8) ứng dụng của hiđro peoxỉt 

- 28% dùng làm chất tẩy trắng bột giây 

- 20% dùng chế tạo nguyên liệu tẩy trắng trong bột giặt. 

- 19% dùng tẩy trắng tơ sợi, lông, len, vải. 

- 17% dùng làm chất bảo vệ môi trường, khai thác mỏ. 
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- 16% dùng trong các ngành công nghệ hóa chất, khử trùng hạt 
giống trong nông nghiệp, chất bảo quản nước giải khác, trong y 
khoa dùng làm chất sát trùng (dung dịch H 2 0 2 3%),.. . 

II. GỢl ý đáp ản bài tập sgk 

1. Hiđro peoxit có thể tham gia vào cả hai phản ứng (1) và (2). 

H 2 0 2 vừa có tính khử và vừa có tính oxi hóa. 

Vậy đáp án là câu D. 

2. Ta cho tàn đóm đỏ qua miệng của hai bình, bình nào làm cho tàn 
đóm đỏ bốc cháy thì bình đó là bình đựng khí Oxi, bình còn lại là 
bình đựng khí ozon. 

3. a) Oxi và Ozon cùng có tính chất oxi hóa lằ: 

30 2 + 4AI —^->2A1 2 0 3 

0 3 + 2 AI —£-»A1 2 0j 
O zon có tính oxi hóa mạnh hơn là: 

ở điều kiện thường 0 2 không oxi hóa được Ag, nhưng 0 3 oxi hóa 
Ag thành Ag 2 0: 

2Ag + O 3 —» Ag 2 0 + 0 2 . 
b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa 

h 2 o + CO - .^-> H 2 + co 2 

H 2 0 2 + CO - -gasa -»H 2 0 + C0 2 

H 2 0 và H 2 0 2 đều oxi hốa được co nhưng H 2 0 2 oxi hóa mạnh hơn 
nước vì H 2 0 2 chi cần ở nhiệt độ thường còn H 2 0 thì phải cần 
nhiệt độ cao. 

4. Giống nhau: đều có tính oxi hóa 

O s + 2KI + H s O - I 2 + 2KOH + O z 
H 2 Oj + 2KI -* I 2 + 2KOH 
Khác nhau: H 2 0 2 có tính khử 

H 2 0 2 + Ag 2 0 —* 2 Ag + H 2 0 +■ 0 2 . 

5. Gọi a và b lần lượt là số mol 0 2 và 0 3 trong hỗn hợp: 

2 O 3 -» 30 2 

3 

b mol ^b mol 

2 
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Số mol hổn hợp khí trước phản ứng: (a + b) moi. 

Số mol hỗn hợp khí sau phản ứng: Ịa + ^bj mol. 

Số mol khi tăng so với ban dầu là: I a + ^bj - (a + b) = 0,5b 


Ta có 0,5b = 2% => b = 4%; a = 96%. 

Vậy O 3 chiếm 4%; 0 2 chiếm 96%. 

6 . a) Gọi số mol O 2 trong 1 mol hỗn hợp A là X, thì số mol O 3 trong 
hỗn hợp là (1 — x). 

Theo đề bài ta có: -r--= 19,2 

2 

Giải phương trình ta được X = 0,6 

Dề bài cho các khí do cùng điều kiện, nhiệt độ áp suất nên tỉ lệ 
thể tích cũng bằng tỉ lệ về mol. 

—* Thể tích của oxi bằng 0,6 lít và thể tích của 0 3 bằng 0,4 lít 
%v (1 . = —. 100 % = 60%; %V n = 100 % - 60% = 40% 

1), ỵ u, 

Tương tự ta cũng có phương trình tỉ khôi của hỗn hợp khí B. 

X là SỐ mol của H 2 có trong 1 mol khí B 
2 x + (l-x)28 _ 3 6 
2 

Giải phương trình ta được: X = 0,8 

%V Hj = ^.100% = 80% ; %V co = 100% - 80% = 20%. 

b) Phương trình phản ứng hóa học: 

2H 2 + 0 2 - 2H 2 0 (1) 3H 2 + 0 3 - 3H 2 0 ( 2 ) 

2C0 + 0 2 — 2C0 2 (3) 3C0 + 0 3 — 3CƠ 2 (4) 

Gọi X là số mol A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 moi B. Như 
vậy trong x mol A có 0,6x moi 0 2 và 0,4x mol 0 3 . Tổng số mol 
nguyên tử o là: 

(0,6x.2) + (0,4x.3) = 2,4x (mol) 

Từ những phương trình phản ứng trên, ta có nhân xét sau: 

+ SỐ moi nguyên tử o của A bằng sô' mol phân tử H 2 của B. 
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+ Số mol nguyên tử o của A bằng số mol phân tử co của B. 

Tổng số mol nguyên tử o của A bằng số mol phân tử Ha và co cùa B. 
Ta có phương trình đại số: 2,4x = 5 —> X = 2,08. 

Vậy số mol của A cần để đốt cháy hoàn toàn 1 mol B là: 

2,08: 5 = 0,416 (mol). 

Bài 40. LƯU HUỲNH (S) 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Hai dạng hình thù của ỉưu huỳnh 

Các dạng thù hình của lưu huỳnh gồm: dạng lưu huỳnh tà phương (S a ) 
và đơn tà (Sg) đều có công thức phân tử là s 8 và có màu vàng. 



2. Ảnh hưỏng của nhiệt độ đổì với cấu tạo phân tử và tính 
chất vệt lý của lưu huỳnh 



3. Tính chất hóa học của lưu huỳnh 

Là một phi kim hoạt động hóa học mạnh nhưng kém oxi và các halogen. 
Lưu huỳnh có tính oxi hóa và tính khử. 
a) Tác dụng với kim loại và hiđro 

Tác dụng với kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối sunfua (trừ 
Au, Pt>: 

S + Fe —■£—> FeS 

Hg, Cu, Ag hóa hợp với lưu huỳnh rất dễ dàng. 

Hg + S —-> HgS 
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Tác dụng với khí hiđro tạo thành hiđro sufua: 

S+H 2 —> H 2 S 


b) Tác dụng với phi kim 

Tác dụng với hầu hết phi kim (trừ N' 2 , I 2 ): 

S + 0 2 - S0 2 

s + 3F 2 —s Fs 

4. ứng dụng 

Lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp: 
90% lượng lưu huỳnh sản xuất được dùng đé điều chế H 2 SO 4 . 
10 % lượng lưu huỳnh còn lại được dùng để lưu hóa cao su, chế tạo 
riêng, sản xuất chất tẩy trắng bột giấy, chất dẻo ebonit, dược phẩm, 
phẩm nhuộm, chất trừ sâu và chất diệt nấm trong cóng nghiệp ... 

5. Sản xuất lưu huỳnh 

a) Khai thác lưu huỳnh 

Để khai thác lưu huỳnh dạng tự do trong lòng đất, người ta dùng 
hệ thòng thiết bị nén nước siêu nóng (170°C) vào mỏ lưu huỳnh 
để đẩy lưu huỳnh nóng chảy lên mặt đất. 

b) Sản suất lưu huỳnh từ hựp chất 
Đốt H 2 S trong điều kiện thiếu không khí 

2H 2 S + 0 2 — 2S + 2H 2 0 
Dùng H 2 S khử SO 2 

H 2 S + SƠ 2 — 3S + 2 H 2 O 

Phương pháp này cho phép thu hồi 90% lượng lưu huỳnh có trong 
các khí thải độc hại S0 2 và H 2 S. 

à. Lưu ý khi giải toán 

Lưu huỳnh là phi kim dạng rắn, hoạt động trung bình. Lưu 
huỳnh vừa là chất oxi hóa vừa là châ't khử: 

- Chấ: oxi hóa: tác dụng với chất khử (H 2 , kim loại,...) 

- Chét khử: tác dụng với chất oxi hóa (O 2 , HNO 3 ,...) 

- Các phản ứng đều có nhiệt độ đê khơi màu: 

g -2 ^ H 2 . kim loai 


HNO3, F 2 
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II. GỢI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án c là đáp án đúng. 

2 . Ở nhiệt độ phòng có sự chuyển hóa từ Sa —* Su vì vậy khi gi ĩ Sp 
vài ngày ở nhiệt độ phòng thì. 

Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần. 

Thể tích của lưu huỳnh giầm. 

£ „ ,0 „ £ 

3. s +H 2 —>H 2 S 

2H 2 S + 0 2 —^-»2S + 2H 2 0 

0 . 0+4 

s + o 2 ^->so 2 

sơ 2 + Br 2 + 2H 2 0———» 2HBr + H 2 S0 4 

4. a) Các phương trình phản ứng là: 

2A1 + 3S —► AI 2 S 3 (1) 

2 AI + 6HC1 — 2 AICI 3 + 3H 2 (2) 

A1 2 S 3 + 6HC1 — 2 AICI 3 + 3H 2 S (3) 

2,97 

b) Sô mol của Al: n AI = =0,11 (mol) 

AI 27 

SỐ mol của S: n s = = 0,1275 (moll 

s 32 

Theo phản ứng (1) thì số mol AI còn dư là: 

0 197 ^Ọ 

nAidư= 0,11 -- -'. =0,025 (mol) 

3 

Vậy hỗn hợp A gồm có AI dư và AI2O3 

Khôi lượng nhôm dư là: m A | = 0,025.27 = 0675 (g) 

Khối lượng AI 2 S 3 : m A1A = 1275,150 = 6 ,375 (g) 

3 

c) Hỗn hợp khí B gồm H 2 và H 2 S. 

V Hj = 1,5. 0,025. 22,4 = 0,84 (lít) 

V HjS = 0,1275. 22,4 = 2,856 (lít) 
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Bài 41. HIĐRO SUNFUA 


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1) Cấu tạo phân tử 

HvS H :S: H H-S-H 

Nguyên tử s có 2 electron độc thân ơ phán lớp 3p tạo ra hai liên 
kết cộng hóa trị có cực vóh nguyên tử íỉ Trung hợp chất này 
nguyên tô s có số oxi hóa - 2 . 

2) Tính chất vật lý 

HvS (hiđro sufua) là chất khí không màu, mùi trứng thối và rất 
độc, nặng hơn không khí ị d = |í-l.nì; hóa lỏng ỏ - 60°c, tan 

ít trong nước. 

3) Tính châ't hóa học 

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu 
(yếu hơn H2CO3) tên là axit sunĩuhiđric. 

Có tính khử mạnh, chay với oxi: 

2H 2 S + 30 2 — ỉ—* 2S0 2 T + 2H 2 0 
Khi thiếu oxi: 2H 2 S + I V, ———2S ị + 2H 2 0 
lon sunfua cũng có tính khử mạnh: 

2ZnS + 30 2 —» 2S0 2 T + 2 ZnO 

4) Trạng thái tự nhiên - Điều chê 

H 2 Scó trong một sô nước suối, khí núi lừa, khí thoát ra từ xác 
chết của người, động vật,.... 

Điều chế trong phòng thí nghiệm: 

FeS + 2HC1 -—> FeCl 2 + H 2 S T 

p) Tính chất của muối sunfua 

Muối sunfua của các kim loại nhóm IA, IIA (trừ Be) như Na 2 S, 
K 2 S tan trong nước và tác dụng với các dung dịch axit HC1, 
H 2 S0 4 loãng sinh ra khí H 2 S. 

Na 2 S + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 S T 

Muôi sunfat của một sô kim loại nặng như PbS, '"uS, không tan 
trong nước, không tác dụng với dung dich MCI. H:S( loãng. 



Muối sunfat của những kim loại cồn lại như ZnS, FeS r .. tan trong nước, 
nhưng tác dụng với dung dịch HC1, H2SO4 loăng sinh ra khí H 2 S: 

ZnS + 2H 2 S0 4 —» ZnS0 4 + H 2 ST 

Một số muối suníat có màu đặc trưng: CdS màu vàng, CuS, FeF, 
Ag 2 S,... màu đen. 

6) LƯU ý khi giải toán 

1) H 2 S là: 

Axit yếu: 

+ Làm quỳ tím hóa hồng 
+ Tác dụng được với bazơ tan 
+ Tác dụng được với oxit bazơ tan 

+ Tác dụng với muối tạo muối mới là chất kết tủa không tam 
trong axit. 

Chất khử rất mạnh: tác dụng với chất oxi hóa tạo ra s, SOa, sc>4~ 

2) S0 2 là: 

Oxit axit yếu, có tính chất: 

+ Tan trong nước làm quỳ tím hóa hồng 
+ Tác dụng với oxit bazơ tan 
+ Tác dụng với bazơ tan 

+6 

Là chất khử: tác dụng với chất oxi hóa tạo s 

Là chất oxi hóa: tác dụng với chất khử (H 2 S) tạo s 

3) S0 3 là oxit axit mạnh: tác dụng với H 2 0 tạo H 2 SQ, -»làim 
quỳ tím hóa đỏ. 

4) Phương pháp thu hồi lưu huỳnh từ H 2 S và S0 2 (hai chất k:h’ 
gây ô nhiễm môi trường): 

2H 2 S + Sơ 2 -> 2H 2 ơ + 3S i 

II. GỘI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D là đáp án đúng. 

2. Đáp án c là đáp án đúng. 

3. a) Giải thích hiện tượng: 
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- Dung dịch mất màu do KMn0 4 (màu tím) sau phản ứng bị khử 
thành MnS0 4 (không màu). 

- Vẩn đục màu vàng do H 2 S bị oxi hóa tạo lưu huỳnh không tan 
trong nước có màu vàng. 

b) Phương trình phản ứng: 

5H 2 S + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 — K 2 S0 4 + 2MnSƠ 4 + 5S + 8H 2 0 

c) Vai trò các chất: 

H 2 S: chất khử; KMn0 4 : chất oxi hóa. 


4. 

a) Khi cho dung dịch Na 2 S lần lượt vào các dung dịch: 



NaCl 

KNOs 

Pb(N0 3 ) 2 

CuS0 4 

Na 2 S 

không có 

không có 

kết tủa màu đen 

dung dịch xanh lam 
-+ màu đen 

H:S 

không có 

không có 

kết tủa màu đen 

dung dịch xanh lam 
—> màu đen 


Pb(N0 3 ) 2 +Na 2 S PbS i + 2NaN0 3 
(màu đen) 

CuS0 4 +Na 2 S -> CuS ị + Na 2 S0 4 
(màu đen) 

Pb(N0 3 )j +H 2 S -»PbS 1 + 2H 2 N0 3 
CuS0 4 +H 2 S -> CuS ị + H 2 S0 4 

5. a Các phương trình phản ứng: 

Fe + 2HC1 —* FeCl 2 + H 2 (1) 

FeS + 2HC1 — FeCl 2 + H 2 S (2) 

H 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -* PbS + 2HNƠ3 (3) 
b)Hỗn hợp khí H 2 S, H 2 . 

2,464 

SỐ mol hỗn hợp khí là: n HjS H = = O.lHmol) 

22,4 

23 9 

SỐ mol PbS là: n-, = =^- =0,1 (mol) 

ns 239 

—»SỐ mol của H 2 là: n Hj = 0,11 - 0,1 = 0,01 (moi) 


149 





Tỉ lệ mol hai khí: 


jS = MỈ = J_ 

n HjS 10 

c) Thành phần phần trăm khối lượng ban đầu. 

Theo các phản ứng (1), (2) 

n Fe = n Hj = 0,01(mol) => m Fe = 0,01. 56 = 0,56 (g) 

n FeS = n HiS = O,l(mol) => m Fe s - 0,1. 88 = 8,8 (g) 

%m Pe = : -r^1 -100% = 5,98% 

Fe 0,56+ 88 

%m FeS ■ 100% - 5,98% = 94,02% 


Bài 42. HỢP CHẤT có 0X1 VÀ LƯU HUỲNH 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 


1. Lưu huỳnh đioxỉt 

a) Cấu tạo ph&n tử 

1 Ổ v 

so, / 




o 


Nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích có 4 electron độc 
thân ở các phân tử lớp 3p và 3d. Những electron dộc thân này 
của nguyên tử s liên kết với 4 electron độc thân ở hai nguyên tử 
o tạo ra 4 liên kết cộng hóa trị. 

b) Tính chất vật lí 

Lưu huỳnh đioxit (S0 2 ) (khí suníìirơ) là chất khí không màu, mùi 
hắc, độc, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí. 


L 29 


2,2 


-10°c thì hóa lỏng. 


c) Tính chất hóa học 


+ Lưu huỳnh đi oxit là một oxit axit 

S0 2 tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfurơ H 2 S0 3 : 


S0 2 + H 2 0 <.=> H 2 S0 3 

H 2 S0 3 là axit yếu (mạnh hơn H 2 S và H 2 C0 3 ), không bền. 
+ Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóá 
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S0 2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa. 

• Chất khử: S0 2 + 2H 2 0 + Br 2 -» H 2 SO, + 2HBr 

S0 2 đã khử Br 2 có màu thành không màu. 

• Chất oxi hóa: S0 2 + H 2 S -> 2S + 2H 2 0 

S0 2 đã oxi hóa H 2 S thành s. 

d) Lưu huỳnh dioxit - chất gây ô nhiễm 

S0 2 là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường. Nó 
được sinh ra do sự dốt cháy các nhiên liệu hóa thạch (than dầu, 
khí đốt), thoát vào bầu khí quyển và là một trong những nguyên 
nhân gây ra mưa axit. 

e) ứng dụng - Điều chế S0 2 

+ ững dụng: S0 2 được dùng để sản xuất H 2 S0 4 trong công 
nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy, chất chống nấm mốc 
lương thực, thực phẩm,... 

+ Điều chế: 

• Trong phòng thí nghiệm: 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 - 4 Na 2 S0 4 + S0 2 T + H 2 0 

• Trong công nghiệp: từ quặng pirit sắt: 

4FeS 2 + 110 2 —> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 T 

2. Lưu huỳnh trỉoxit 

1) cếu tạo phân tử 

Ở trạng thái s nguyên tử có 6 electron độc thân, do vậy nguyên 
tử s có thể liên kết với 6 electron độc thân của 3 nguyên tử o tạo 
ra 6 liên kết cộng hóa trị. Mỗi nguyên tử oxi liên kết với nguyên 
tử s bằng một liên kết đôi: 

? ỉ 

-vv 

0 0 0 0 

2) Tính chất, ứng dụng và điểu chế 
a) Tính chất vật lí 

Ở điều kiện thường, (S0 3 ) là chất lỏng không màu, tan vô hạn 
trong nước và trong axit suíuric. 
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b) Tính chât hóa học 

S0 3 là oxit axit, tác dụng rất mạnh với nước tạo ra H>S0 4 : 

S0 3 + H 2 0 -» H 2 S0 4 

SO3 tác dụng với dung dịch bazơ, oxit bazơ tạo muối sunfat. 

c) ứng dụng - Sản xuất 

Là sản phẩm trung gian sản xuất H2SO4. 

Trong công nghiệp, SO3 dược diều chế bằng cách oxi hóa S0 2 ở 
nhiệt độ cao (450° - 500°) có chất xúc tác (V 2 0 5 ). 

Sản xuất: 2S0 2 + 0 2 <••— -. ì 2SO3 

3) Axit sunfuric 

a) Cấu tạo 

H-0 .0 Công thức cấu tạo của H-O^ .0 

H 2 SO. còn có thể biểu , 

H-Cr o diễn như sau H-0 o 

Trong hợp chất HSO4, nguyên tử s có sô' oxi hóa cực đại là +6 

b) Tính chất vật lí 

Axit suníuric ỉà chất lỏng sánh như dầu, không màu, kỉông 
bay hơi, nặng gần gấp 2 nước. H2SO4 đặc rất dễ hút ẩm, ;ính 
chất này được dùng làm khô khí ẩm, H2SO4 đặc tan trong nưíc. 

Muấn pha loãng H2SO4 đặc thì ta phải rót từ từ axit vào ìước 
và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh (nếu làm ngược lại thì sẽ rất 
nguy hiểm). 

c) Tính chất hóa học 

+ Tính chất của dung dịch axit suníuric loăng: 

- Đổi màu quỳ tím thành màu đỏ. 

- Tác dụng với kim loại hoạt động và giải phóng khí hiđrc 

- Tác dụng với muối và những axit yếu. 

- Tác dụng với oxit bazơ và bazơ. 

+ Tính chất của axit sunĩuric đặc: 

- Tính oxi hóa mạnh: H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh, rú oxi 
hóa được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim nìư c, 
s, p,... và nhiều hợp chất: 
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4<j 0 4-3_ 44 

6 H 2 S0 4 +2Fe —> Fej(S0 4 ) 3 + 6H 2 0 + 3S0 2 

- H 2 S0 4 đặc, nguội làm một số kim loại như Fe, AI, Cr,... bị thụ 
(lộng hóa. 

+ Tính háo nước: 

- H 2 S0 4 đặc chiếm nước kết tinh của nhiều muôi hiđrat (muối 
ngậm nước) hoặc chiếm các nguyên tô H và o (thành phần của 
nước) trong nhiều hợp chất. 

Muối CuS0 4 .5H 2 0 màu xanh tác dụng với H2SO4 đặc sẽ biến 
thành CuSQ 4 khan màu trắng. 

CuS0 4 .5H 2 0 H » s °i điL > CuS0 4 + 5H 2 0 

(màu trắng) 

Hợp chát gluxit (cacbonhiđrat) tác dụng với H 2 S0 4 dặc biệt biến 
thành c^cbon (than): 

C(HOL-«l!^nC + mH 2 0 

Một phần sản phẩm c bị H 2 S0 4 đặc oxi hóa thành khí C0 2> cùng 
với khí S0 2 gây hiện tượng sủi bọt đẩy cacbon trào ra ngoài cốc 
c + 2 H 2 SO 4 — C 0 2 + 2 SƠ 2 + 2 H 2 0 
Da thịt tiếp xúc với H 2 SO 4 đặc sẽ bị bỏng nặng, vì vậy khi sử 
dụng axit suníuric phải hết sức thận trọng. 

3. Lưu ý khi giải toán 
H 2 S 0 4 là: 

Axit mạnh, có -các tính chất dặc trưng của axit: 

+ Làm quỳ tím hóa đỏ 
+ Tác dụng với bazơ 
+ Tác dụng với oxit bazơ 
+ Tác dụng với kim loại đứng trước H 

+ Tác dụng với muối -4 axit yếu hay muối mới là chất kết tủa. 
H 2 S0 4 đậm đặc là chất oxi hóa mạnh: 

s 

chất khử + H 2 S0 4 m —¥ Sản phẩm của chất khử + H 2 0 + S0 2 

ứhf với ỀÕ OKI hóa cao h 2 s 

H 2 S0 4 m nguội khống tác dụng với Fe, Al, Cu,.... Vì bị thụ động hóa. 
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Đề không nói gì thêm thì ưu tiên viết sản phẩm là S0 2 . 

Dạng bài tập áp dụng: xem chương halogen và phản úng oxi hóa khử. 

II. GỢI Ý ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK 

1. Câu c là câu không đúng với tính chất của căc chất trong những 
phản ứng trên. 

2. Câu A-c C-b B-d D-a. 

3. Đáp án c ỉà đáp án đúng. 

4. + Giống nhau: 

- Tính chất vật lí: đều là khí không màu, rất độc hại, đều nặng 
hơn không khí, tan trong nước. 

- Tính chất hóa học: 

* H 2 S tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu (yếu hơn 
cả H 2 C0 3 ). 

* SO2 tan được trong nước tạo thành dung dịch axit suníurơ (H2SO3). 

S0 2 + H 2 0-> H 2 SOj 

* Đều tác dụng với kiềm tạo ra hai loại muối: muối trung hòa và 
muối axit. 

* Đều có tính khử: 

2H 2 S + 3Ỏ 2 —£-» 2H 2 ổ + 2S0 2 

S 0 2 + B°r 2 + 2H 2 o— ^í-> 2HBr + H 2 s 0 4 
+ Khác nhau: 

SO 2 là chất oxi hóa khi tác dụng với châ't khử mạnh hơn như Hĩ.s, 
Mg... s 0 2 + 2Mg -» s + 2Mg o 

5. a) S0 2 + Fe 2 (SƠ 4 ) 2 +H 2 0 H 2 S0 4 + FeS0 4 

u +6 

X 1 s -> s + 2 e 

♦3 +2 

x2 Fe + le -*Fe 
u 

SO 2 hay (s ) là chất khử 
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♦3 

Fe 2 (S 0 4 )3 (Fe ) là chất oxi hóa 
— SO, + Fe 2 (S0 4 ) 2 + 2H,0 -> 2H 2 S0 4 + 2FeS0 4 

b) 3SO, +K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 —> K 2 S0 4 + Cr 2 (S0 4 ), + H 2 0 

c) H 2 S + Cl 2 —> s + HC1 

-2 0 

X 1 s —> s + 2 g 

X I Cl 2 + 2e -»2C1 

-2 

s là chất khử 
Cl 2 là chất oxi hóa 

— H 2 S + c°l 2 ->s + 2 HC 1 

-2 0 

d) H 2 s + s 0 2 —» s + H 2 0 

X 2 s —» s + 2 e 

+4 0 

X I s + 4e —> s 
s là chất khử 

+4 

s là chất oxi hóa 
— 2H 2 S + SOj 3S 4- H 2 0 

e) S0 2 + B°r 2 + H 2 0 H Br + H 2 S0 4 

X 1 s -> s + 2 e 
xl Br 2 4 - 2e -»2Br 

s là chất khử 
Br 2 là chất oxi hóa 

- s 0 2 + B°r 2 + 2H 2 0 -> 2H Br + H 2 s 0 4 


155 



6. Cách 1: 

Ta lấy mỗi lọ một ít ổung dịch sau đó ta cho quỳ tím vào 5 lọ 
trên, lọ nào cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì lọ dó là dung 
dịch HC1, bốn lọ còn lại là NaCl, K 2 C0 3 , Na 2 S0 4 , Ba(N0 3 ) 2 . 

Lấy dung dịch HC1 vừa nhận biết được cho tác dụng lần lượt với 
4 dung dịch trên ta thấy dung dịch nào cho khí bay lên thì dung 
dịch đó là K 2 C0 3 . Ba dung dịch còn lại là NaCl, Na^Oí, Ba(NOs) 2 . 

2HC1 + K 2 COj -» 2KC1 + COj T + H 2 0 

Lấy K 2 C0 3 vừa nhận biết được cho vào 3 dung dịch còn lại 
Dung dịch nào cho kết tủa trắng ,thì dung dịch đó là Ba(N0 3 ) 2 . 
Hai dung dịch còn lại là Na 2 S0 4 , NaCl. 

Ba(N0 3 ) 2 + K 2 CO, ->BaC0 3 i + 2KN0 3 

Ba(N0 3 ) 2 vừa tìm được cho tác dụng với 2 dung dịch còn lại, 
dung dịch nào cho kết tủa thì dung dịch đó là Na 2 S0 4 . Dung dịch 
còn lại sẽ là NaCl. 

Ba(N0 3 ) 2 + Na 2 SƠ 4 ->BaS0 4 i + 2NaN0 3 
Cách 2: 


Lấy mõi dung dịch một ít rồi chia ra 5 ống nghiệm có đánh số. 
Cho lần lượt từng dung dịch vào các dung dịch còn lại ta có hiện 
tượng thí nghiệm sau: 



NaCl 

k 2 co 3 

Na 2 S0 4 

HC1 

Ba(N0 3 ) 2 

Kết luận 

NaCl 

H 





không cố 
ỉùện tượng gì 

K 2 co 3 




khí 

kết tủa 

khí, kết tủa 

Na 2 S0 4 





kết tủa 

kết tủa 

HC1 


khí 




khí 

Ba(NOs) 2 


kết tủa 

kết tủa 



2 kết tủa 


Nhận xét: 

Ở dung dịch nào không có hiện tượng gì thi đó là dung dịch NaCl. 
Ở dung dịch nào có 1 trường hợp thoát khí và 1 trường hợp kết 
tủa là dung dịch K 2 CƠ 3 . 

2HC1 + K 2 COj -> 2KC1 + C0 2 t + H 2 0 (1) 
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Ba(N0 3 ) 2 + K 2 CO, ->BaC0 3 ị + 2KN0 3 (2) 

Ở dung dịch nào có 1 trường hợp kết tủa là dung dịch Na 2 S0 4 . 
Ba(N0 3 ) 2 + Na 2 S0 4 ->BaS0 4 i + 2NaN0 3 (3) 

ở dung dịch nào có 1 trường hợp thoát khí là dung dịch HC1: 
Phương trình (1) 

Ỏ dung dịch nào có 2 trường hợp kết tủa là dung dịch Ba(N0 3 ) 2 : 
Phương trình (2), (3). 

7. a) Ví dụ axit suníuric đặc làm khô được khí C0 2 , không làm khô 
được khí H 2 S (do chất này có tính khử). 

b) C 6 H 12 0 6 — 6C + 6H 2 0 
(glucozơ) 

C 12 H 22 0n - 12C + 11H 2 0 
(saccarozơ) 

c) Sự làm khô: chất không thay đổi. 

Sự hóa than: chất biến thành chất khác trong đó có cacbon. 

8. a) Axit: H 2 S0 3 . 

H 2 Soă + 2H 2 S — 3S + 3H 2 0 
H 2 S0 3 là chất oxi hóa 

5H 2 S0 3 + 2KMn0 4 — 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 2H 2 S0 4 + 3H 2 0 
H 2 S0 3 là chất khử. 

b) Oxit bazơ (FeO): 

2FeO + c— ^->2Fe + C0 2 

FeO là chất oxi hóa. 

4FeO + 0 2 —* 2Fe 2 0 3 

3FeO + 10HNƠ3 -» 3Fe(N0 3 ) 3 + NO + 5H 2 0 
FeO là chất khử. 

c) Oxit axit (S0 2 ): 

S0 2 + H 2 S - 3S + 2H 2 0 
S0 2 là chất oxi hóa. 

S0 2 + KMn0 4 + 2H 2 0 — K 2 S0 4 + MnS0 4 + 2H 2 S0 4 
S0 2 là chất khử. 
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d) Muối (Na 2 S0 3 ): 

NaịSOa + H 2 SO 4 —► Na 2 S 04 + H 2 0 + S0 2 
Na 2 S0 3 là chất khử 
Na 2 S0 3 + 

Na 2 S0 3 lậ chất oxi hóa 

e) Đơn chất (S): 

s + h 2 —^->h 2 s 


s là chất chất oxi hóa 
s + 0 2 ——> S0 2 
s là chất khử 


9. Khối lượng H2SO4 trong dung dịch là: 


m 


100.1,84.98% 


HjSO, 


.98 = 180,32 (g) 


98.100% 

Gọi số gam nước cần lấy để pha thêm là X (gam). 
Dung dịch cần pha là 20% nên: 

20g H 2 S0 4 phải pha với 80g H 2 0 

180,32g HaSOí phải pha với xg H 2 0 
80.180,321,84 


X = 


20 


= 721,28 (g) 


Khối lượng nước cần dùng để pha loãng là 721,28g. 

Vì khối lượng riêng của H 2 0 là 1 g/cm 3 nên thể tích nước cần 
dùng để pha loãng là 721,28cm\ 

b) Khi pha loãng phải rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuây nhẹ, 
tuyết đối không được làm ngược lại (rót nước vào axit sunfuric đặc). 
10. a) Phương trình hóa học là: 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + S0 2 T + H 2 0 (1) 


X mol X mol 

2NaHS0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2S0 2 T + 2H 2 0 ( 2 ) 

y mol y mol 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -» H 2 S0 4 + 2HBr (3) 

(x + y) mol (x + y) mol 
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( 4 ) 


2NaHS0 3 + 2K0H -» Na 2 SO; t + K 2 SO 3 + 2H 2 0 

y y 

4 4 

b) Gọi X, y, I. là số mol của NaiSCh, NaHSO;j, Na 2 S0 4 có trong 28,56g. 
Số mo! Br 2 : n Br; = 675.10-'.0,2 = 0,135(mol) 

sốmol KOH: n K( H = 21.6 10 3 .0,125 = 0,0027(mol) 

Từ phương trình (3) ta có: X + y = 0,135 (mol) (*) 

Mặt khác ta thấy 7,14g X chính là —của 28.56g. 

4 

Từ phương trình (4) ta thấy: — = 0,0027 —* y = 0,0108 (moi) 

4 

Thế y = 0,0108 (mol) vào phương trình (*) ta suy ra X = 0,1242(mol) 
Khối lượng cứa các muối là: 

m N J ()i = 0,1242. 126 = 15,6492 (g) 

m NaHSO = 0,0108. 104 = 1,1232 (g) 

m N>;S04 = 28,56 - (15,6492 + 1,1232)= 11,7876 (g) 

Phần trăm khối lượng mỗi muối là: 

15 6492 _ 

%m N , .100% = 54,22% 

■ ' 28,86 

%m N = M ^ .100% = 3,81% 

NaHSO, 28>86 

%m N . ;SO< = 100% - 54,22% - 3,81% = 41,97% 

Bài 43. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 


I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Câu tạo, tính chất của oxi và lưu huỳnh 


~~~ Nguyên tố 

Tính chất ~— 

0 

s 

Cấu hình electron nguyên tử 


ls 2 2s z 2p 6 3s 2 3p 4 

l)ộ âm điện 


2,58 

Tính chất hóa học 

Tứứi oxi hóa rất mạnh 

Tính oxi hóa mạnh 
Tính khử 
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II. GỢl ý đáp án bài tập sgk 

1. Đáp D là đáp án đúng nhâ't. 

2. Câu D là câu không diễn tả đúng tính chất của các chất. 

3. * H 2 sơ 4 + HỈ -4 í 2 + H 2 S + H 2 0 

♦6 -2 
X 1 s + 8e — 4 s 

X 4 21 —4 I 2 + 2e 

H2SO4 là chất oxi hóa 
HI là chết khử 

— H 2 S0 4 + 8HỈ -4 4ỉ 2 + H 2 S + 4H 2 0 

* H 2 S0 4 + HBr -4 B°r 2 + s 0 2 + H 2 0 

♦6 +4 

X 1 s + 2c —> s 

X 1 2Br-»Br 2 +2e 
H2SO4 là chất oxỉ hóa 
HBr là chất khử 

-» H z S0 4 + 2HBr -> Br 2 + sơ 2 + 2H 2 0 

* H 2 s 0 4 + F°e -» Fe 2 (SƠ 4 ) 3 + s 0 2 + H 2 0 

+6 +4 

X 3 s + 2e -> s 

0 +3 

xl 2Fe —>Fe 2 +6e 

H2SO4 là chất oxi hóa 
Fe là chất khử 

— 6H 2 sơ 4 + 2Fe -4 Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 Ơ 
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* H 2 S0 4 + Zn -» ZnS0 4 + S0 2 + H 2 0 

.4 

X 1 s + 2e -> s 
0 +2 

X 1 Zn —^ Zn ■+■ 2e 
H 2 SO 4 là chất oxi hóa 
Zn là chất khử 

-*■ 2 H, S0 4 + Zn —> ZnS0 4 + S0 2 + 2H 2 0 

* H 2 S0 4 + z°n ^ ZnS0 4 + s + H 2 0 

♦6 0 

X 1 s + 6 e —^ s 
0 +2 

X 3 Zn —^ Zn 4 - 2c 

H 2 SO 4 là chất oxi hóa 

Zn là chất khử 
♦6 0 +2 0 

- 4H, S0 4 + 3Zn -> 3ZnS0 4 + s + 4H 2 0 

* H 2 S0 4 + z°n -> ZnS0 4 + H 2 S + H 2 0 

■ựỳ -2 

X 1 s + 8e —> s 

X 4 Zn —> Zn + 2e 
H 2 SO 4 là chất oxi hóa 
Zn là chất khử 

- 5H 2 S0 4 + 4Zn -> 4Zn S0 4 + H 2 S + 4H 2 0 
4- * Ag + H 2 s + 0 2 -» Ag 2 s + H 2 o 

0 -2 

X 1 0 2 + 4e -» 20 

0 *1 

X 2 2Ag —> Ag 2 + 2e 
0 2 là chất oxi hóa 
Ag là chất khử 

-♦ 4Ag + 2H 2 s + 0 2 -* 2Ag 2 s + 2H 2 o 
0 0+1 -2 

* 'Cu + H 2 s + Oj -» Cu s + H 2 o 
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0 -2 

X 1 0 2 + 4e -* 20 

0 +2 

X 2 Cu —> Cu + 2e 
0 2 là chát oxi hóa 
Cu là chất khử 

0 0+1 -2 

—> 2Cu + 2H 2 s + 0 2 -4 2CuS + 2H 2 o 

5. a) Bột A là màu trắng. Vậy A phải là MgO. 

Bột B là bột màu vàng. Vậy B phải là s. 

B cháy được trong không khí tạo ra C và c làm mất màu ding 
dịch Kali pemanganat. Vậy c là khí S0 2 . 
b) Phương trình phản ứng: 

2 Mg(r) + 0 2 (k)——> 2MgO(r) 

2Mg(r) + S0 2 (k)—» 2MgO(r) + S(r) 

S(r) + 0 2 (k)—-—> S0 2 (k) 

6. a) Mn0 2 + 4HC1 —MnCl 2 + 2H 2 0 + Cl 2 T 

b) 2KMnO< + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 8H 2 0 + 5C1 2 ỉ 

c) 21^80,(4)+ Mn0 4 + 2NaCl -> Na 2 S0 4 + MnS0 4 + Cl 2 T + 2H./ 

7. Những hiđro haỉozenua có thể điều chế là HF, HC1, HBr, HI. 

H 2 S0 4 + 2NaF — 2HF + Na 2 S0 4 
H 2 S0 4 + 2NaCl — 2HC1 + Na£0 4 
H 2 S0 4 + 2NaBr — 2HBr + Na 2 S0 4 
H 2 S0 4 + 2NaI — 2HI + Na 2 SƠ 4 . 

Tính khử của các hiđro halozenua táng dần từ HF < HC1 < HBr < EI. 


8. a) 

30 2 — 20 3 . 

(1) 


0 3 + 2KI + H 2 0 - 2K0H + I 2 + ơ 2 

(2) 


2K0H + H 2 sÕ 4 — K 2 S0 4 + 2H 2 0 

(3) 


SỐ mol khí thu được chính là số moỉ oxi = sô' mol oxi dư cộng ’ớii 
SỐ moi oxi mới sinh ra ở phương trình (2): 
n () = n () dư +n u mới sinh 

2,2848 „ 

n„ = —— — - = O.lOií vi-iol) 

0l 22,4 

Số mol HjS 0 4 : n HsK>4 =0,15.0,08 = 0,012 (mol) 
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Theo phương trình (3) ta có: 

n KOH = ■2n HjS()j = 2.0,012 = 0,024 (mol) 

Theo phương trình (2) ta có: 

n o, = 2 n KOH = £-0.024 = 0,012 (moi) 

n () (7) = n Q) = 0,012 (mol) 

Theo phương trình (1) ta lại có: 

3 3 

n () = — n„ =—.0,02 = 0,018 (mol) 

2 2 1 2 

—* Số mol oxi ban đầu là: 

n (); = 0,018 + 0,102 - 0,012 = 0,108(mol) 

a) Hiệu suất của quá trình phản ứng là: 

rr 0,018.100% „„„„ 

H = -= 16,667% 

0,108 

b) Vì ở cùng nhiệt độ và thể tích. Tỉ lệ áp suất cũng bằng tỉ lệ về 
số mol: 


p, 

p 2 


^0,ban đáu 
n <), sinh ra 


0,108 

0,102 


=^>P 2 = 0,944P 2 


9. Oleum là: Dùng H 2 S0 4 98% hấp thụ SƠ 3 được oleum H 2 S0 4 .nH 2 0 
H 2 S0 4 + nSƠ 3 —» H2S0 4 .nS0 3 

Sau đó ta dùng luợng nước thích hợp pha loãng Oleum, được 
H2SƠ4 đặc: 

H 2 S0 4 .nS0 3 + nH 2 0 —* (n + 1)H 2 S0 4 
a) Phương trình hóa học: 

H 2 S0 4 + 2K0H — K 2 S0 4 + 2H 2 0 (1) 

Sô mol KOH: n KOH = 0,8.0,1 = 0,08(mol) 

Theo phương trình (1) ta có: 

n H,so 4 = “ n KOH = ~-0,08 = 0,04 (mol) 


Khi ta hòa tan Oleum vào nước có quá trình: 

H 2 S0 4 .nSC>3 + nH 2 0 —* (n + 1)H 2 S0 4 
Theo phương trình (2) và đề bài, ta có biểu thức: 
98 + 80n n + 1 


( 2 ) 


3,38 


0,04 


3,92 + 3,2n = 3,38n + 3,38 


163 



=> n = 3. Vậy công thức của 01eumlà:H 2 S0 4 . 3 SƠ 3 
b) Ta có phương trình phản ứng hóa học sau: 

H 2 SO 4 . 3 SO 3 + 3H 2 0 —► 4H2SO.4 
338g 4.98g 

200 

36 9 

Theo đề bài ta thấy nồng dộ phần trăm của dung dịch H 2 S0 4 : 

c% = —^ -.100% = 10% 


m 


m 


H.so. 


dd 

m d d 10% 

100 % 


O.^H.so, + 200) 


20 200 

=* °- 9m H íS 0 4 = 20 - m H,SO, = ^ 

338x^ 

Từ phản ứng ta suy ra: a = —-—= 19,16 (g) 

4 X 98 


10. Gọi X, y, z lần lượt là số mol của các chất KC1, KNO 3 , KCIO 3 . 
Ta có các phương trình phản ứng: 

2 KNO 3 —2KN0 2 + 0 2 T ( 1 ) 

y mol y mol 0,5y mol 

2 KCIO 3 —2KC1 + 30 2 T ( 2 ) 

z mol z mol l,5z mol 

0 2 + 2Hj -> 2H 2 0 (3) 

(0,5y + l,5z) mol 2.(0,5y + l,5z) mol 

Chất rắn sinh ra là: KC1 và KN0 2 . 

KC1 + AgNOg-* AgCl ĩ + KNO 3 (4) 

(x + y) moi (x + y) mol 

14.4 

Số mol H 2 0 thu được là: n Hj(J = 0,8(mol) 

* 18 

SỐ mol AgCl thu được là: n^! = = 0,7(mol) 

143,5 

Theo dề bài ta có khối iượng của các chất là: 

74,5x + lOly + 122,5z = 81,95 (*) 
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Từ phương trình (3) ta có: 

2.(0,5y + l,5z) = 0,8 —* y + 3z = 0,8 (**) 

Từ phương trình (4) ta suy ra: 

X + y = 0,7 (***) 

Từ phương trình (*), (**), (***) ta giải được : 

X = 0,5 (mol) ; y = 0,2 (mol); z = 0,2 (mol) 
Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đâu là: 
m KCI = 0,5.74,5 = 37,25 (g) 
n»KNO, =0,2.101 = 20,2 (g) 

m Kcio 3 = 0,2.122,5 = 24,5 (g) 


CHƯƠNG 7. TỐC Độ PHẢN ƯNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 
Bài 44. Tấc Bộ PHÂN ỨNG HÓA HỌC 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 
1. Khái niệm vể tốc độ phản ứng 

a) Thí nghiệm 

Chuẩn bị 3 dung dịch BaCl 2 , Na 2 S 2 Ơ 3 (*) và H 2 SO 4 có cùng nồng 
độ 0,1 mol /1 để thực hiện hai phản ứng sau: 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 ị + 2HC1 (1) 


Na 2 S 2 Q 2 + H 2 S0 4 -> s ị + S0 2 + 2H 2 0 + Na 2 S0 4 (2) 


Khi đổ H 2 SO 4 vào cốc đựng dung BaCl 2 ta thấy xuất hiện kết tủa 
trắng ngay BaSCV 

Khi đổ H2SO4 vào cốc đựng dung Na 2 S 20 2 một lát sau mới thấy 
kết tủa trắng đục của s xuất hiện. 

Từ hai phương trình phản ứng trên ta thấy phản ứng (1) xảy ra 
nhanh hơn phản ứng ( 2 ). 

b) Tốc độ phản ứng 

Tốc độ phản ứng là sự biến thiên nồng độ của một trong các chất 
phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. 

c) Tốc độ trung bình 


Biểu thức toán học: 
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(v là vận tốc trung bình của phản ứng; +AC là biến thiên hóng 
độ chất tạo thành; -AC là biến thiên nồng độ chất tham fia; 
At là khoảng thời gian). 

Ví dụ: Br 2 + HCOOH -» 2HBr + C0 2 

Lúc đầu nồng độ Br 2 là 0,012 mol/1; sau 50 giây nồng độ là 
0,0101 mobl. 

Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian 50 giây 
tính theo Br 2 là: 

ỹ . MÌĨ^Ị SÌ SĨ , 3,8.10- <m.l/u> 

50 

2. Các yếu tố ảnh hưởng dến tốc độ phản ứng: 

a) Ẩnh hưởng của nồng độ 

Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc dộ phản ứng tăng. 

Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng dộ chất phản ứng chỉ cúiug 
với phản ứng giữa các chất khí và phản ứng xảy ra trong dung dịci. 

b) Ành hưởng của áp suất 

Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ piả n 
ứng tâng. 

c) Ẩnh hưởng của nhiệt độ 

Khi táng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 

d) Ảnh hưdng của diện tích bề mặt 

Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng, tốc đô phản ứng tăig 

e) Ảnh hưởng của chất xúc tác 

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng còn lại sau klhi 
phản ứng kết thúc. 

3. Ý nghĩa 

Các yếu tố ảnh hưdng đến tốc độ phản ứng được vận dụng miều 
trong dời sống và sản xuất. 

II. GỘI ý Đáp An bài tập sgk 

1. Ý c là ý đúng. 

2. Yếu tố chất xúc tác là yếu tố không làm ảnh hưởng đến tổ: (độ 
phản ứng. 
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3. Một số ví dụ về loại phản ứng nhanh, chậm là: 

+ Phản ứng nhanh: 

Khi ta cho 25ml dung dịch H2SO4 vầo cốc đựng 25ml dung dịch 
BaCl 2 ta thấy xuât hiện ngay kết tủa màu trắng. 

BaCl 2 + H 2 SO< ——» BaS0 4 ị + 2HC1 
Phản ứng 11Ổ, phản ứng giữa 2 dung dịch AgNOi và NaCl 

AgN0 3 + NaCl-> AgCl I + NaNO, 

+ Phản ứng chậm: 

Khi ta cho 25 ml dung dịch H 2 SO 4 vào côc đựng 25 ml dung dịch 
Na< 2 S 2 03 , một lát sau mới thấy màu tráng đục của s xuất hiện. 

Na 2 s 2 0 3 + H 2 S0 4 —> s l + S0 2 + H 2 0 + Na 2 S0 4 
Sự gỉ sắt, sự lên men rượu 

4. Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ theo thời gian của một 
trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. 

5 . Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: 

+ Anh hưởng nồng độ 

Ví dụ khi cho hai chất H 2 SO 4 và Na 2 S 2 03 va chạm vào nhau, tần số 
va chạm (số va chạm trong một đơn vị thời gian) càng lớn thì tốc 
độ phản ứng càng lớn. Khi nồng dộ các chất phản ứng tăng, tần sô 
va chạm tăng, nên tốc độ phản ủng tăng. Tuy nhiên không phải 
mọi va chạm đều gây ra phản ứng, chỉ có những va chạm có hiệu 
quả mới xảy ra phản ứng. Tỉ số giữa va chạm có hiệu quả và sô va 
chạm chung phụ thuộc vào bản chất phản ứng, nên các phản ứng 
khác nhau có tốc độ phản ứng không giống nhau. 

—* Khi tàng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 

Ánh hưởng của áp suất 

Khi áp suất tàng, nồng độ chất khí tăng theo, nên ảnh hưởng của 
íip suất đến tốc độ phản ứng giống nhau như ảnh hưởng của nồng độ. 

Ví dụ: 2HI(k) — H 2 (k) + I 2 (k) 

lChi áp suất của HI là 1 amt, tốc độ phản ứng đo 1,22.10 8 mol/l.s. 
Khi áp suất của HI là 2 amt, tốc dộ phản ứng đo 4,88. 10 8 mol/l.s. 
—» Đòi với phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất, tốc độ phần 
ững tăng. 
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+ Ảnh hưởng của nhiệt độ 

Khi nhiệt độ phản ứng tăng dẫn đến hai hệ quả sau: 

* Tốc độ chuyển động của các phân tử tăng, dẫn đến tần sô va 
chạm giữa các phân tử chất phản ứng tăng. 

* Tần số va chạm có hiệu quản giữa các phân tử chất phản ứng 
tảng nhanh. Đây là yếu tô chính làm cho tốc độ phản ứng nhanh 
khi tăng nhiệt độ. 

—*■ Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng cũng táng. 

+ Ảnh hưởng của diện tích bề mặt (các em tự làm thí nghiệm 
theo Ví dụ sau) 

Ví dụ: Ta cho hai mẫu đá vôi (CaC0 3 ) có khối lượng bằng nhau 
nhưng có kích thước khác nhau vào hai cốc có nước. Cô'c (a) ta cho 
mẫu đá vôi có kích thước lớn, cô'c (b) cho mẫu đá vôi có kích 
thước nhỏ. 

CaC0 3 + H 2 0-> Ca(OH) 2 ị + C0 2 1 

Ta thấy thời gian CaCƠ 3 phản ứng trong cốc (b) ít hơn trong cốc (a) 
Giải thích: Chất rắn với kích thước hạt nhỏ (đá vôi hạt nhỏ) có 
tổng diện tích bề mật tiếp xúc với phản ứng H 2 O lớn hơn so với 
chất rắn có kích thước hạt lớn (đá vôi ở dạng khối) cùng khối 
lượng nên có tốc độ phản ứng lớn hơn. 

—* Khi tăng bề mặt chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 

+ Ảnh hưởng của chất xúc tác. 

Ví dụ: H 2 0 2 phân hủy chậm trong dung dịch ở nhiệt độ thường 
theo phản ứng sau: 

2H 2 0 2 -> H 2 0 + o 2 T 

Nếu cho vào dung dịch này một ít bột Mn0 2 , bột oxi sẽ thoát ra 
rất mạnh. Khi phản ứng kết thúc, Mn0 2 vẫn còn nguyên vẹn. 
Vậy Mn0 2 là chất xúc tác cho phản ứng phân hủy H 2 0 2 . 

5. a) Không khí nén có nồng độ oxi cao hơn trong không khí thường 
nên tốc độ phản ứng tăng. Dùng không khí đã nóng sẩn tư trước 
thổi vào lò cao sẽ làm cho toàn bộ nguyên vật liệu trong lò được 
sấy nóng lên, đến khi than cốc trong lò cháy tỏa nhiệt sẽ làm 
cho nhiệt độ trong lò cao hơn nữa, tiết kiệm nhiên liệu, rút ngán 
thời gian luyện gang. 
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b) Táng nhiệt độ dể tăng tốc độ phản ứng. 

c) Tăng diện tích bề mặt châ't rắn để tăng tôc độ phản ứng. 

6. Cho 6g Zn hạt vào dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường xảy ra 
phản ứng sau: 

Zn + H 2 S0 4 --» ZnSƠ 4 + H 2 T 

a) Thay 6 g Zn hạt bằng 6 g Zn bột: Tốc độ phản ứng tăng. 

b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dung dịch H2SO4 2M: 
Tốc độ phản ứng giảm. 

c) Thực hịên phản ứng ở nhiệt độ cao hơn: Tốc độ phản úng táng. 

d) Dùng thể tích dung dịch H2SO4 4M lên gấp đôi: Tốc độ phản 
ứng không đổi. 

8. Nhiệt độ của ngọn axetilen cháy trong oxi cao hơn nhiều so với 
cháy trong không khí vì nồng độ oxi trong oxi nguyên chất (100%) 
lớn hơn rất nhiều lần nồng độ oxi trong không khí (20% theo số 
mol). Do đó tô'c độ của phản ứng cháy trong oxi nguyên chất lớn 
hơn rất nhiều so với tốc độ phản ứng cháy trong không khí, nên 
phản ứng cháy của axetilen trong oxi nguyên chất xảy ra nhanh 
hơn, trong một đơn vị thời gian, nhiệt tỏa ra nhiều hơn. Ngoài ra 
khí axetilen cháy trong không khí, một phần nhiệt tỏa ra bị nitơ 
không khí hấp thụ làm nhiệt độ ngọn lửa giảm bớt. 

9*. a) Áp dụng công thức tính thể tích khối cầu: 

v = ị.7i.r'« 10 = ị.K.r’=>r = 

3 3 V 4.71 

lí 10 3^ 1- 

Mặt khác: s = 4 . 7 i.r' = 4.71.31 - 7 — =>s = 4 . 7 t.-ự 5,7 

vv 4.71 ) 

h) s nhỏ = = 4.7t.VM9 => ỵs nh6 = 32.71.^0^9 

^^-_^p = 8 Võõĩi=2 

S lđn 4.71^5/7 

Tổng diện tích của 8 quả cầu nhỏ lớn hơn gấp 2 lần diện tích của 
quả cầu lớn. 

—► Tốc dộ phản ứng trong cốc chứa 8 quả cầu nhỏ sẽ lớn hơn, do 
diện tích tiếp xúc với HC1 lớn hơn. 
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Bải 45. CÂN BẰNG HÓA HỌC 

I. KIẾN THỨC CẨN NHỚ 

1. Phản ứng một chiều - Phản ứng thuận nghịch - Cân bàng 
hóa học 

a) Phản ứng một chiểu 

Phản ứng một chiều là phản ứng chl xảy ra theo một chiều từ 
trái sang phải. 

2 KCIO 3 — Mgh ) 2KC1 + 30 2 t 

b) Phản ứng thuận nghịch 

Trong cùng một diều kiện phản ứng xảy ra theo hai chiều trái 
ngược nhau gọi là phản ứng thuận nghịch: 

Cl 2 + H 2 0 ĩ=^^== ± HC1 + HCIO 

phổ n ứng nghịch 

c) Cân bằng hóa học 

Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi 
tốc dộ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

Cân bằng hóa học là cân bằng động. 

2. Hằng sô' cân bằng 

a) Cân bằng trong hệ đồng thế 

Hằng số cân bằng Kc của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào 
nhiệt độ. 

Một các tổng quát có phản ứng thuận nghịch sau: 
aA + bB -» cC + dD 

A, B, c, D là các chất khí hoặc những chất tan trong dung dịch 
khi phản ứng ở trạng thái cân bằng, ta có: 

~ _ ỊcfãE 

MAĩíBr 

Trong đó [a]; Ịb]; [c]; [D]là nồng độ mol/1 của các chất A, B, c, 

D ở trạng thái cân bằng: a, b, c, d là hệ sô tỉ lượng các chất trong 
phương trình hóa học của phản ứng. Nồng độ các sản phẩm (ở vê 
phải phương trình hóa học) được đật ở tử số, còn nồng độ các chất 
phản ứng (ở vế trái của phương trình hóa học đật ở mẫu số). 
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b) Cân băng hệ dị thể 

C(r) + C0 2 (k) -4 2C0(k) 

Biểu thức hằng số cân bằng Ke. Đối với cân băng trên ta có: 


K c = 

Giá trị hằng số có ý nghĩa rất lớn, vì nó cho biết lượng các 
chất phản ứng còn lại và lượng các sản phẩm tạo thành ở vị trí 
cán bàng, do đó biết được hiệu suất các phản ứng. 

CaC0 3 (r) -4 CaO(r) + C0 2 (k) 

3. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học 

Định nghĩa: Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng 
thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động 
của các yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng. 

Những yếu tô' làm dịch chuyển cân bằng là: nồng độ, áp suất, 
nhiệt độ. 

4. Các yếu tô' ảnh hưởng đến cân bằng hóa học 

a) Nồng độ: Khi tăng hay giảm nồng độ một chất trong cân 
bàng thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm 
tác dụng của việc tăng hoặc giảm nóng độ của chất đó. 

b) Ap suât: Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng, 
thì cân bằng bao giờ cũng dịch chuyển theo chiều là giảm tác 
dụng của việc tăng hoặc giảm áp suất đó. 

c) Nhiệt dộ: Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều 
phản ứng thu nhiệt, nghĩa là chiều làm giảm tác dụng của việc tàng 
nhiệt độ và khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều 
phản ứng tỏa nhiệt, chiều làm giảm tác dụng của việc giảm nhiệt độ. 
Nguyên lý Le Chatelier: Một phản ứng thuận nghịch đang ở 
trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến 
đổi nồng dộ, áp suất, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo 
chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. 

d) Chất xúc tác: Chất xúc tác không làm biến đổi nồng độ các 
chất trong cân bằng và cũng không làm biến đổi hằng số cân 
bàng, nén không làm cân bằng chuyển dịch. 


[CO l 

[co 2 ] 
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5) Ý nghĩa của tốc dộ phản ứng và cân bằng hóa học trong 
sản xuất hóa học 

Ví dụ 1: 

2S0 2 (k) + 0 2 (k) -> 2S0 3 (k) AH = -198KJ< 0 

Ở nhiệt độ thường phản ứng xảy ra rất chậm. Phải tăng tốc độ 
phản ứng phải tăng nhiệt độ và dùng chất xúc tác. Nhưng đây là 
phản ứng tỏa nhiệt nên khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch 
theo chiều nghịch và làm giảm hiệu suất của phản ứng. Để hạn 
chế tác dụng này, người ta dùng một lượng dư không khí nghĩa là 
tăng nổng độ oxi, làm cho cân bằng chuyể dịch cho chiều thuận. 

Ví dụ 2: 

N 2 (k) + 3H 2 (k) -> 2NH 3 (k) AH = -92KJ< 0 

Ở phản ứng này tốc độ rất chậm ở nhiệt độ thường. Phản ứng 
tỏa nhiệt, số mol khí ở của sản phẩm ít hơn số mol khí của các 
chất phản ứng. Do đó người ta phải thực hiện phản ứng này ở 
nhiệt độ cao, áp suất cao và dùng chất xúc tác. Áp suất cao cán 
bằng sẽ chuyển dịch sang phía tạo ra NH 3 , nhưng ở nhiệt độ cao 
cân bằng sẽ chuyển dịch ngược lại nên chỉ thực hiện phản ứng ở 
nhiệt độ là thích hợp. 

II. GỢI Ý ĐÁP An bài tập sgk 

1. Câu B đúng. 

2. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi 
tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

Cân bằng hóa học là cân bằng động vì ở trạng thái cân bằng 
không phải là phản ứng dừng lại mà phản ứng thuận và phản 
ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng với tốc độ bằng nhau. 

Giá trị cân bằng Kc có ý nghĩa râ't lớn, vì nó cho biết lượng các 
chất phản ứng còn lại và lượng các phản ứng được tạo thành ở vị 
trí cân bằng, do đó biết được hiệu suất phản ứng. 

3. a) Hằng số cân bằng là: Kc = [CO 2 ] 

b) Hằng số cân bằng là: K c = —ỉ—- 

Í0 2 p 
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c) Hàng số cân bằng là: 

K - jggạf . 

c ' [S0 2 f[0 2 | ’ 


K„ = 


[SO,] 


[S0 2 ][0 2 p 


[so 2 ] 2 [Q 2 ] 

Cj ỊSO,] 2 


4. Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng 
nhy sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ 
bên ngoài lôn cân bằng. 

Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: nồng độ, áp 
suất, nhiệt độ. 

Chất xúc tác không làm ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, vì 
chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng 
nghịch với số lần bằng nhau. 

5. Nguyên lý Le Chatelier: Một phản ứng thuận nghịch đang ở 
trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến 
đôi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo 
chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. 

C(r) + C0 2 (k) -> 2CO(k) AH = 172KJ 

Thêm vào hệ một lượng khí C0 2 : cân bằng chuyển dịch theo 
chiều thuận. 

Khi tàng nhiệt độ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 

Khi giảm áp suất chung của hệ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận, 
tí. Xét hệ cân bằng: 

a) C(r) + HjO(k) -4 CO(k) + H 2 (k) AH =131KJ 
+ Tăng nhiệt độ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 

+ Thêm lượng hơi nước vào: cân bàng dịch chuyển theo chiều thuận. 

+ Khi thêm khí H 2 vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 

+ Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm 
xuống: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 

+ Dùng chất xúc tác: không làm dịch chuyển cân bằng. 


b) CO (k) + H 2 0 (k) Ị=ì C0 2 (k) + H 2 (k) AH < 0 
+ Tăng nhiệểdộ: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 

+ Thêm lượng hơi nước vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận. 
+ Khi thêm khí H 2 vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch. 
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+ Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm 
xuống: không làm dịch chuyển cân bằng. 

+ Dùng chất xúc tác: không làm dịch chuyển cân bằng. 

7. 

Hj(k) + Ij(k) -» 2HI(k) 

Biểu thức hằng số cân bằng là: K = . — .- 

c [H 2 ][I 2 ] 

Thay các giá trị [HI] = 0,786M [H 2 ] = [I 2 ] = 0,107M 

K c =§^ = M^ = 53 96 
c (0,107)' 0,011449 

8 . HjCKk) + CCKk) ^ H 2 (k) + C0 2 (k) 

0 300 

Nồng độ ban đầu của H 2 0 là: C M = —=0,03(M) 

Nồng độ ban đầu của co là: C M = =0,03(M) 

Gọi nồng độ H 2 0 phản ứng là X => nồng độ nước cân bằng là 
(0,03 - x), ta có: 

Theo phản ứng thì ta có nồng độ H 2 bằng nồng độ CO 2 và bằng 
nồng độ nước tham gia phản ứng là X mol/lít 

K IMggá Ẻ -1073 
* [H 2 0][C0] (0,03 - X ) 2 ’ 

=> —ị-= Jì ,873 = 1,369 -» X = 0,017 (M) 

0,03 - X 

Do đó [H 2 0] = 0,03 - 0,017 = 0,013(M) 

[CO] > o;oi3 (M) 

9. H 2 (k) + Br 2 (k) -»2HBr(k) 

Nồng độ của mol/lít của HBr là: C M = -ụ- = = 0,27M 

Gọi nồng độ mol/lít của H 2 tham gia phản ứng là x: 

Theo phản ứng C M(Hj) = C M(B[;) = x(mol/lit) 

c . = 0.27 - 2x 

v 'M(HBrUệHglhíiclnbíng) 
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Ta có phương trình hệ số cân bằng sau: 

K = = 2,18.10 f ' 

[H 2 |[Br 2 ] X 2 

- — - x = V2,18.10 6 = 1,476.10 3 

X 

—- X = 1,82.10' 4 . 

Do đó: |H;] = [Br 2 ] = 1,83.10 4 M; ỊHBr] = 0,27 - 0,000182 =0,27(M) 

m Ij(k) -> 2I(k) 

Nồng độ mol/lít của I 2 ban đầu là: 

0 0456 

= = 0,0198 (M) 

Gọi nồng độ mol của iot bị chuyển hóa (I 2 ) là X. Nồng độ iot 
luc cán bằng là [I 2 ] = 0,0198 - X. Nồng độ nguyên tử I lúc cân 
bing là 2x: 

Ta có phương trình hệ cân bằng là: 

[Ị1 2 r 4x 2 

K t = — = 3.8.10 5 -> —-= 3,8.10 5 

[I 2 ] 0,02 -X 

— 4x 2 = 0,0753.10‘ 5 - 3,80.10' 5 X — X = 0,43.10‘ 5 . 

(I 2 | = 0,0198 - 0,000434 = 0,0194 (M); 

[1] = 8,6.10 4 (M) 

Bài 46. Luyện tệp: Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 

I. KIẾN THỨC CẦN NHÔ 

1. Tốc độ phản ứng: Là độ biến thiên nồng độ của mol chất bất kì 
trong phản ứng trong một đơn vị thời gian. 

2. Tốc độ phản ứng tửng khi: 

a Tăng nồng độ chất phản ứng. 
b Tăng áp suất chất phản ứng (nếu là chất khí), 
c) Tăng nhiệt độ cho phản ứng. 
d Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng. 
e Có mặt chất xúc tác. 
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3. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi 
tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch bằng nhau 

4. Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái cân lằng 
này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu lố từ 
bên ngoài lên cân bằng (sự biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ) 
được thể hiện trong nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: 

a) Khi tăng nồng độ một châ’t nào đó (trừ chất rắn) trong cân 
bằng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng làm giảm 
nồng độ chất đó và ngược lại. 

b) Khi tăng áp suất chung của hệ cân bằng, cân bằng sẽ cheyển 
dịch theo chiều phản ứng có số mol khí ít hơn và ngược lại. 

II. GỢ| ý đảp An bài tập sgk 

1 . Câu A sai. 

2. Câu D đúng. 

3. Những phản ứng có tốc độ phản ứng lớn hơn: 

Fe + CuS0 4 (4M) 

Zn + CuS0 4 (2M, 50° C) 

Zn (bột) + CuS0 4 (2M) 

2H 2 + 0 2 ‘•y > 2HjO 

4 . 2NaHCOj(r) -> Na a C0 3 (r) + cơ 2 (k) + H 2 0 (k); AH = 129U 
Biện pháp để cân bằng chuyển dịch hoàn toàn theo chiều thuậi là: 

- Đun nống. 

- Giảm áp suất bằng cách thực hiện phản ứng trong bình hở. 

5. 2HI(k) —» Hj (k) + I 2 (k) (1) 

HI(k)-*±H ỉ (k) + ịl 2 (k)vằ Hj(k) + Ij(k) —> 2HI (2) 

Gọi Kct, Kc 2 , Kc 3 lần lượt là các hằng số cân bằng của các >hản 
ứng đã cho. 

a) Giả sử ban đáu nồng độ HI là 1 mol/lít. 

Tại thời điểm cân bằng nồng độ HI phân hủy là 2x 
[HJ = [IJ = X 


Nồng độ mol/lít của HI tham gia phản ứng là: 
[HI] = 1 - 2x 
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Ta có phương trình hàng số cản bàng là: 

K = IMLi = _L _ĩ!_ = J_ 

[HI] 2 64 (1 - 2x) 2 64 


(l-2x) 


X = 0,1(M) 


phần trftm HI bị phân hủy = T x - 1 —' X 100% = 20% 

2 1 

b) Phản ứng: HI(k)-» ^Hj(k) + ịl 2 (k) 

6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: 

CaC0 3 (r) < =± CaO (r) + C0 2 (k) AH = 178KJ 

a) Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt vì AH = 178KJ 

b) - Khi ta thêm lượng khí C0 2 , hằng số cân bằng Kc tăng vì Kc 
= [CƠ2Ì. 

- Khi bớt lượng CaC0 3 ra thì không ảnh hưởng gì đến Kc. 

- Khi táng dung dịch của bình phản ứng Kc giảm vì [CO 2 ] giảm. 

- Khi giảm nhiệt độ, cân bằng của phản ứng nung vôi chuyển 
dịch theo chiều nghịch. Nồng độ C0 2 giảm dần dẫn đến Kc giảm. 

c) Miệng các lò nung vôi để hở vì làm như vậy áp suất khí C0 2 
giảm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

Nếu dậy kín, áp suất khí C0 2 tăng, cân bằng chuyển dịch theo 
chiều nghịch. 

Giải thích: Áp suất nguyên lí Sa-tơ-li-ê-nên Ke = [CO 2 ]. 

7. ở nhiệt độ 820°C: [C0 2 ĩ = 4,28.10' 3 

Hiệu suất chuyển hóa: —.100% = 4,28% 

0,1 

ở 880°C: [CO 2 ] = 1,06.10’ 2 

Hiệu suất chuyển hóa: ^ —.100% = 10,6% 

0,1 

Ở nhiệt độ cao, hiệu suất chuyển hóa cao hơn. 

Giải thích: Phản ứng nung vôi ỉà phản ứng thu nhiệt. Cân bằng 
phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. 


* 


♦ 
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Hành chính: (04) 39714899; Tổng biên tập: (04) 39714897 
FAX: (04) 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giam đốc: PGS. TS. PHỪNG Qưốc BẢO 

BÙI VIỆT BẮC 

Tổng biên tập: TS. PHẠM THỊ TRÂM 

Biên tập: HOÀNG TIẾN 

Chế bản: DN SÁCH THÀNH NGHĨA 

Trình bày bìa: Lam Vũ 

Đôi tác liên kết xuất bản: 

DN SÁCH THÀNH NGHĨA 
NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


SÁCH LIỀN KẾT _ 

Giúp em học giỏi Hóa học 10 - chương trình nâng cao 

Mã SỐ1L- 301ĐH2009 

In 2.000 cuốn, khổ 16*24 cm tại Công ty cổ phần In Bốn Tre. 

Số xuất bản: 1004-2009/CXB/14-187/ĐHQGHN ngày 05/11/2009. 
Quyết định xuất bản số 301LK-TN/XB 
In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2010. 




